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NamoTassa Bhagavato Arahato San=mnasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Ti hế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Panämagäthä 


Tilokekagarumn Buddham, 
pãyasibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanaụ, 
gacchđmi saranarn aha1m. 
Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhamrnamnosadham. 
Nibbanapariyosanam, 
gacchđmi saranan aha1m. 
Tassa sãvakasarnghañca, 
puñinakkhettam anuftaram. 
Arahaftapriyosana1m, 
gacchđmi saranarn aha1m. 


Buddhamn Dhamưmmañca Samghañca, 
abhivandiya sãdaram. 
PaficanwarauadIpdr, 

Ayam gantha maya kafa. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phậi, 
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở phân đâu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ. 
Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tủ-Phát, 
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phật Đức-Pháp Đưức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rải gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Giảng giải tóm lược về Pháp-chướng-ngại. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Tì hế- Tôn 
ây, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Tìm Hiểu Pháp-Chướng-Ngại (Nivarana) 


T)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 
Lời Nói Đầu 

Pháp-chướng-ngại (NIvarata) là pháp làm 
chướng ngại, ngăn cản các thiện-pháp như bố- 
thi, giữ-giới, hành-thiên, v.v... nhất là bậc thiển 
sắc-giới thiện-tâm không thể phát sinh được. Dù 
hành-giảá đã chứng đắc các bậc thiển sắc-giởi 
thiện-tâm, đã chứng đắc các phép-thẩn-thông 
thế-gian (lokiya abhiñna) trải qua thời gian lâu 
rồi, nêu gặp phải pháp-chướng-ngại thì hành- 
giả cũng có thể mất các bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm đáy. 

Cho nên, pháp-chướng-ngại là loại phiên-não 
phát sinh trong tâm làm cho ô nhiễm tâm, làm 
chướng ngại làm ngăn cản các thiện-pháp 
không thể phát sinh được, dù các thiện-pháp đã 
phát sinh rôi thì cũng bị ngưng lại, hoặc bị mắt, 
không phát triển được. 
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Thật ra, môi pháp-chướng-ngại đêu có nhân 
sinh và nhân diệt. Vì vậy, bậc thiện-trí nên từn 
hiểu biết rõ nhân sinh và nhân diệt của mỗi 
pháp-chướng-ngại. Khi biết rõ nhân sinh của 
pháp-chướng-ngại nào, nên tránh xa nhân sinh 
ấy thì pháp-chướng-ngại ấy không phát sinh. 
Khi có pháp-chướng-ngại nào đã phát sinh, nếu 
biết rõ nhân diệt của pháp-chướng-ngại ấy thì 
bậc thiện-trí cô gắng tạo đây đủ nhân diệt ấy, 
nên pháp-chướng-ngại ấy bị diệt ngay. 


Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Pháp-Chướng- 
Ngạt” này trình bày 5 pháp-chướng-ngại, nhân 
sinh của 5 pháp-chướng-ngại và nhân diệt của 
5 pháp-chướng-ngại, phương pháp ngăn pháp- 
chướng-ngại không có cơ hội phát sinh; phương 
pháp diệt từng thời mỗi pháp- -chưởng-ngại, 
phương pháp diệt bằng cách chế ngự mỗi pháp- 
chướng-ngại, và phương pháp diệt tận được 
(đoạn tuyệt) mỗi pháp-chưởng-ngại. 


Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Pháp-Chướng- 
Ngại” này, bân sư đã cô găng sưu tâm gom nhặt 
nhiễu nguôn tài liệu từ trong Tam-tạng Pal, bộ 
Chú-giải Pal, và các bộ sách khác liên quan 
đến pháp-chướng-ngại (nvarana) chỉ được bấy 
nhiêu thôi! 

Tuy bản sư cố găng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ 5 pháp-chướng- 
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ngại, song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn 
không tránh khỏi những điêu sơ sót, thậm chỉ còn 
có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bắn sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ 
chán tình. 

Kính xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn 
phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng ta. 

Bần sư kinh cần đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và 
kính xin quý Ngài ghỉ nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bắn sư. 


Quyển sách nhỏ “Tìm Hiểu Pháp-Chướng- 
Ngại” này được hoàn thành do nhờ nhiễu người 
giúp đỡ như là Dhammavara Samanera xem bản 
thảo, Dhamưnanandã upasikãä đã tận tâm xem kỹ 
lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyền sách và 
được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 
Bần sư xin hoan hỷ mọi phước-thiện của quÿ vị. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (t-khưu Hộ-Pháp) thành kính dáng 
phán pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
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Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhitamahathera 
là sư phụ của con, đông thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhân (chùa Thiên- 
Lâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng-lão đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) 
về truyện bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phân phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-T' rưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quỷ Ngài hoan hỷ. 


laụ no ñdtinatn hotu, sukhitã honfH ñãtfqayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyền của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, mong quý vị hoan hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc lâu dài. 


lmam punnabhagam  mãtfA-pifu-äcariya- 
ñati-mittananceva sesasabbasattanañca dema, 
sabbepi te puñfiapattim laddhana sukhitä hontu, 
dukkhã muccantu sabbattha. 
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Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối địa-ngục, q-su-ra, ngq-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong quj vị thoát 
mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu đài 
trong khắp mọi nơi. 


lam me dhanunadãngy ãsavakkhayavaham 
hoíu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt 
tận được mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa điệt tận 
được mọi phiên- não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cối ác-giới, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện-nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cối 
thiện-giới mà thôi. 
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Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đêu là người có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gân gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bác thiện-tri, 
cố găng tinh-tấn thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-bảdo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện phảáp-thí thanh 
cao này, mong câu cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu 
sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện phảáp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng 
con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu 
ở cối người (manussasampafti), hưởng được mọi 
sự an-lạc như thể nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở 
cối trời (devasampafti), hưởng được mọi an-lạc 
như thế nào, cũng không đắm say trong cỗi trời. 
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Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có mong cẩu sớm được 
thành tựu quả bảu chứng ngộ Niễt-bàn 
(Nibbänasampatfi) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Tcchitam patthitam amha1m, 
khippameva samijjhafu. 


Điêu mong tưróc, ý nguyện của chúng con 
Mong cáu sớm được thành tựu như ÿ. 


PL. 2564/DL. 2020 

Rừng Núi Viên Không 

xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ 
tính Bà Rịa — Vũng Tàu 


T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 
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ĐOẠN KẾT 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Namo tfassa bhagavafo arahato sammasambuddhassa. 
_ Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác. 


Tìm Hiểu Pháp-Chướng-Ngại (Nivarana) 


Pháp-chướng-ngại và diệt pháp-chướng-ngại 
có 2 phân: 

- Pháp-chướng-ngại (nivarana). 

- Diệt pháp-chướng-ngại (n1varaappahama). 


I- Pháp-chướng-ngại (NTvarana) 


Pháp-chướng-ngại (NIvarapa) là pháp làm 
chướng ngại, làm ngăn cản các thiện-pháp như 
phước-thiện bô-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiên, v.v... nhất là làm chướng ngại 
pháp-hành thiển-định không thê dẫn đến chứng 
đắc 5 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm. Nếu hành-giả 
nào đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm rồi 
thì pháp-chướng-ngại này cũng có thể làm mắt 
các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy của hành-giả. 


Pháp-chướng-ngại (NTvarana) có 5 pháp 

1- Kamacchandannwarata: Tham-dục chướng- 
ngại đó là tham tâm-sở đông sinh với Š tham- 
tâm, tham muôn say mê trong ngũ-dục (săc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục) là pháp- 
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chướng-ngại ngăn cản các thiện-pháp không phát 
sinh được. 

2- Byaäpädanrvarana: Sán-hận chướng-ngại 
đó là sân tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm, thù 
hận người khác là pháp-chướng-ngại ngăn cản 
các thiện-pháp không phát sinh được. 

3- ThinamiddhanParana Buônchán - 
buôn- -_ngủ chướng-ngại đó là buôn-chán tâm-sở 
và buôn-ngủ tâm-sở đồng sinh với 5 bất-thiện- 
tâm cần tác-động, buông bỏ đỗi-tượng là pháp- 
chướng-ngại ngăn cản các thiện-pháp không 
phát sinh được. 

4- UddhaccakukkucatINYarata: Phóng-tâm - 
hồi-hận chướng-ngại đó là phóng-tâm tâm-sở 
và hồi-hận tâm-sở, mà phóng-tâm tâm-sở động 
sinh với 12 bắt-thiện-tâm, không an trụ nơi đỗi- 
tượng và hồi-hận tâm-sở đồng sinh với 2 sân- 
tâm, ăn năn hối hận không tạo đại-thiện-nghiệp 
mà tạo ác-nghiệp là pháp-chướng-ngại ngăn cản 
các thiện-pháp không phát sinh được. 

5- Vicikicchanmwaraua: Hoài-nghỉ chướng- 
ngại đó là hoài-nghi tâm-sở, đồng sinh với sỉ- 
tâm hợp với hoài-nghi, không có đức-tin nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp là 
pháp-chướng-ngại ngăn cản các thiện-pháp 
không phát sinh được. 
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Tính chất của pháp-chướng-ngại 


Tham-dục chướng-ngại đó là tham fâm-sở 
động sinh với 8 tham-tâm, tham muốn say mê 
trong 5 đối-tượng-dục cho là thật đáng hài lòng, 
đem lại sự an-lạc cho mình như đối- -tượng sắc 
đẹp, thanh hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm ấm. 


Đức-Phật dạy trong Chi-bộ-kinh rằng: 


1- “Này chư t)-khưu! Như-lai không thấy có 
đối-tượng sắc nào khác dù một đối-tượng mà 
khống chế được tâm của người nam như đối- 
tượng sắc đẹp của người nữ. 

- Này chư tỳ-khưu! Đối-tượng sắc đẹp của 
người nữ không chế được tâm của người nam dễ 
dàng. 


2- Này chư tf)-khưu! Như-lai không thấy có 
đối- -tượng âm thanh nào khác dù một đối- -fưỢng 
mà khống chế được tâm của người nam như đối- 
tượng âm thanh hay của người Hữ. 

- Này chư tỳ-khưu! Đối-tượng âm thanh hay 
của người nữ khống chế được tâm của người 
nam dễ dàng. 

3- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy có 
đối-tượng hương nào khác dù một đối-tượng mà 
khống chế được tâm của người nam như đối- 
tượng hương thơm của HgưỜi Hữ. 
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- Này chư t)-khưu! Đồi-tượng hương thơm 
của người nữ không chê được tâm của người 
nam dê dàng. 


4- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy có 
đối-tượng vị nào khác dù một đối-tượng mà 
không chế được tâm của người nam như đối- 
tượng vị ngon của người nữ. 

- Này chư t)-khưu! Đối-tượng vị ngon của người 
nữ khống chế được tâm của người nam dễ dàng. 


JJ- Này chư t-khưu! Như-lai không thấy có 
đôi-tượng xúc nào khác dù một đôi-tượng mà 
không chê được tâm của người nam nhự đổi- 
tượng xúc của người nữ. 

- Này chư tÈ-khuưu! Đối-tượng xúc êm ấm của 
người nữ không chế được tâm của người nam đê 
dàng. 

6ó- Này chư t}-khưu! Như-lai không thấy có 
đối-tượng sắc nào khác dù một đối-tượng mà 
khống chế được tâm của người nữ như đối- 
tượng sắc đẹp của người nam. 

- Này chư t)-khưu! Đối-tượng sắc đẹp của người 
nam không chế được tâm của người nữ dễ dàng. 


7- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy có 
đối-tượng ám thanh nào khác dù một đối-tượng 
mà khống chế được tâm của người nữ như đối- 
tượng âm thanh hay của người nam. 
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- Này chư t)-khưu! Đốồi-tượng âm thanh hay 
của người nam không chế được tâm của người 
nữ đê dàng. 

8- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy có 
đối-tượng hương nào khác dù một đồi-tượng mà 
không chê được tâm của người nữ nhự đổi- 
tượng hương thơm của người nam. 

- Này chư tỳ-khưu! Đối-tượng hương thơm 
của người nam không chê được tâm của người 
nữ đê dàng. 

9- Này chư t)-khưu! Như-lai không thấy có 
đối-tượng vị nào khác dù một đối-tượng mà 
không chế được tâm của người nữ như đối- 
lượng Vị ngon của người nam. 

- Này chư t)-khưu! Đối-tượng vị ngon của 
người nam khống chế được tâm của người nữ dễ 
dàng. 

10- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy có 
đối-tượng xúc nào khác dù một đồi-tượng mà 
không chế được tâm của người nữ nhự đổi- 
tượng xúc của người nam. 

- Này chư t-khưu! Đối-tượng xúc êm ấm của. 
người nam không chê được tâm của người nữ dê 
dàng. 


(Anguttaranikaya, Ekakanipata, RũpadIivagøa.) 
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Giảng giải pháp-chướng-ngại (NTvarana) 
1- Đối-tượng Itthirũpa: Sắc người nữ 


Ithripa: Sắc của người nữ đó là những gì 
găn bó với thân hình của người nữ như y phục, 
các đô trang sức quý giá như vàng, ngọc, các thứ 
đô trang điêm, các thứ nước hoa, màu đa, v.v... 
đều gọi là đôi-tượng nữ-sắc được nhìn thây băng 
nhãn-thức-tâm của người nam, làm không chê 
tâm của người nam dê dàng. Ví dụ: 

Tích Đức-Bồ-tát Haritacajãtaka °) 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana, gân kinh-thành Sãvatth1. Khi ây, Đức- 
Phật đê cập đên vị /)-khưu nhìn thấy người nữ 
xinh đẹp nên phát sinh tâm tham-dục, muôn hoàn 
tục, trở về gia đình. Đúc-Phật cho truyện gọi vị 
ty-khưu ây đên, truyên hỏi răng: 

- Này tf)-khưu! Con phát sinh tâm tham-dục 
có thật như vậy không? 

Vị tỳ-khưu kính bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có thật như vậy. 
Bạch Ngài. 

- Này t)-khưu! Do nguyên nhân nào mà con 
phát sinh tâm tham-dục như vậy? 





' Jãtakatthakathä, Navakanipäta, Haritacajãtaka. 
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VỊ tỳ-khưu kính bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-T: hé-Tôn, do con không cần 
trọng giữ gìn nhãn-môn khi nhìn thấy người nữ 
xinh đẹp, nên phát sinh phiên-não tham-dục nơi 
người nữ ấy như vậy. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này t)-khưu! Phiên-não tham-dục chướng- 
ngại ngăn cản các thiện-nghiệp không phái sinh 
để các ác-nghiệp phát sinh, rồi cho quả tải-sinh 
kiếp sau trong cõi địa-ngục. Sao phiên-não ấy 
không làm cho con khô tâm được? Vi như cơn 
bão táp thổi bay núi Sineru, sao không thể thổi 
bay những chiếc lá vàng trên cây rụng rải rác 
khắp mọi nơi được? 

Trong thời quá-khứ xa xưa, Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ thuộc dòng dõi cao quỷ đã chứng đắc 8 bậc 
thiên thiện-tâm (4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 
và 4 bậc thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm) và chứng 
đắc ngũ-thông (5Š phép-thẩn-thông thế-gian). 
Một hôm, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ dễ duôi, phát sinh 
phiên-não tham-dục nơi người nữ ấy, không thể 
giữ gìn vững trí nhớ biết mình, nên làm mất 8 
bậc thiên thiện-tâm và 5 phép-thẳn-thông ngay 
tức khắc. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết dạy về tiền-kiếp của 
Ngài là Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Harifaca được tóm 
lược như sau: 
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Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta 
ngự tại kinh-thành BaranasI. Khi Ấy, Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh trong gia 
đình thuộc dòng dõi bà-la-môn giàu sang phú 
quý, có của cải tài-sản khoảng 800 triệu 
kahãpana, trong một tỉnh thành lớn. Cha mẹ đặt 
tên Đức-Bồ-tát là công-tử Harifaca, bởi vì Đức- 
Bồ-tát có màu da như mảu vàng ròng. 

Khi công-f Harifaca trưởng thành, ông bà- 
la-môn gửi cho đi học tại xứ Takkasilä. Sau khi 
học các bộ môn theo truyền thống bả-la-môn 
xong, công-tử Haritaca trở về giúp đỡ cha mẹ. 

Sau khi cha mẹ đều qua đời, tất cả của cải tải- 
sản thuộc về công-fử Haritaca vốn là Đức-Bầ- 
tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Bô-tát Haritaca suy xét rằng: 

“Tất cả của cải tài sản lớn lao này được tích- 
lũy do ông bà, cha mẹ của ta để lại, đến khi 
chế, không ai đem theo một thứ bảu vật nào cả. 

Đến khi ta chết, chắc chắn ta cũng sẽ không 
đem theo một thứ nào cả. Ngay báy giờ, ta nên 
đem tất cả của cải tài sản tạo phước-thiện bô-thí 
đến cho mọi người nghèo khổ, ta nên thông bảo 
cho mọi người biết, nếu ai cần thứ của cải nào 
thì tự nhiên lấy thứ của cải ấy theo ỷ muốn. ” 


Đức-Bồ-tát Haritaca từ bỏ nhà đi vào rừng núi 


Pháp-Chướng-Ngại 9 





Himavanta xuất gia trở thành đạo-sĩ, hăng ngày 
sống bằng các loại trái cây, các loại củ, các loại 
lá cây rồi thực-hành pháp-hành thiên-định. Đến 
ngày thứ 7, Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Haritaca chứng 
đắc 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiển 
vồ-săc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5 phép-thân- 
thông (abhiññä). Đức-Bồ-tát đạo-sĩ sông trong 
rừng núi Himavanta trải qua thời gian lâu ngày, 
vì thiểu chất muối, vật thực cần phải có vị mặn, 
nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rời khỏi khu rừng núi 
Himavanta, đi vào xóm làng khất thực, rồi đi 
dần đến kinh-thành Bãrãnasi, vào trú tại khu 
vườn thượng uyên của Đức-vua. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đi vào 
kinh-thành Barãnasï khất thực. Khi đi ngang qua 
hoàng cung, Đức-vua nhìn thấy oai nghi của 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ liền phát sinh đức-tin trong 
sạch, nên truyền lệnh vị quan ra thỉnh Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ vào cung điện, Đức-vua thỉnh Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ lên ngồi trên ngai vàng rồi tự tay 
kính dâng vật thực ngon lành của mình. 

Sau khi thọ thực xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thuyết 
dạy lời hoan-hỷ, Đức-vua lắng nghe xong, cảng 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 

Đức-vua bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, Ngài sẽ đi nơi nào? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa với Đức-vua rằng: 
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- Thưa Đại-vương, bân đạo đi tìm chỗ thích 
hợp đê an cư nhập hạ. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa như vậy, Đức- 
vua bạch răng: 

- Kính bạch Ngài đạo-s1, sadhu! Lành thay! 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thọ thực xong, Đức- 
vua thỉnh Ngài đạo-sĩ đên vườn thượng uyên. 
Đức-vua truyền lệnh các quan tìm thợ đên xây 
dựng chô ở ban đêm, chỗ nghỉ ban ngày, đường 
đi kinh hành, mọi thứ tiện nghi cho Ngài đạo-sĩ. 

Đức-vua truyền bảo các người giữ gìn vườn 
thượng uyên phục vụ chu đáo Ngài đạo-sĩ. 

Đức-vua kính đảnh lễ Ngài đạo-sĩ xong, rồi 
hôi cung ngự trở về cung điện. 

Từ ngày ấy về sau, mỗi ngày Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ đi vào cung điện của Đức-vua thọ thực, chính 
tự tay Đức-vua dâng cúng dường vật thực hăng 
ngày đên Đức-Bô-tát đạo-sĩ suôt 12 năm. 

Một hôm nọ, các quan tâu lên Đức-vua rằng: 

- Muôn táâu Bệ-hạ, ở vùng biên giới, bọn giặc 
kéo đên xâm lăng, quáy nhiêu dân lành. Kính xin 
Bệ-hạ truyền lệnh các quan dân bình đên vùng 
biên giới đẹp giặc. 

Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua ngự đến 
gặp Chánh-cung Hoàng-hậu, truyền bảo răng: 

- Này ái-khanh! Trâm thân chỉnh cẩm quân 
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ngự ấi đến vùng biên giới dẹp giặc, di-khanh ở 
cung điện, môi ngày hãy tạo phước-thiện bô-thí 
tự tay cung-kính cúng-dường đến Ngài đạo-sĩ 
một cách chu đáo. 


Đức-vua thân chinh dẫn đầu đoàn quân ngự đi 
ra khỏi hoàng cung. Kê từ hôm ấy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu thay Đức-vua tự tay cung-kính cúng- 
dường vật thực đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rất chu đáo. 


Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu sửa soạn các 
món vật thực xong rồi, trong lúc chờ đợi Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ đến, Chánh-cung Hoàng-hậu đi 
tắm với nước thơm, rồi mặc tắm choàng mỏng 
bằng thứ lụa tốt bóng loáng, ngồi hóng mát tại 
cửa sô. Khi Ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ mặc y, mang 
bát bay trên hư không đến cung điện của Chánh- 
cung Hoàng-hậu khất thực. Khi bay đến gần cửa 
số, Chánh-cung Hoàng-hậu nghe tiếng y của 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ, Bà vội vàng đứng dậy, tắm 
choàng trên thân mình tuột xuống, để lộ rõ sắc 
thân tiếp xúc với nhãn-thức-tâm của Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ. Ngay tức thì, phiền-não tham-dục bị chế 
ngự do năng lực của bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
(vikkhambhanappahãna) trong suốt thời gian 
1.000 tỷ năm (anekavassakotisatasahassakale) 
nay có cơ hội phát sinh mạnh mẽ (ví như con rắn 
độc bị đè nén lâu năm, nay có cơ hội thoát ra 
khỏi), nên làm cho ổ bậc /hiển thiện-tâm bị mất 
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ngay tức khắc, 5 phép thẩn-thông thế-gian cũng 
bị mât luôn, Đức-Bô-tát đạo-sĩ đáp xuông đât. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ bị phiền-não tham-dục 
khống chế, không còn trí nhớ biết mình, nên đến 
câm tay Chánh-cung Hoàng-hậu dẫn vào phòng, 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ phạm điều-giới tà-dâm với 
Chánh-cung Hoàng-hậu. 


Sau đó, Đức- Bồ-tát đạo-sĩ thọ thực xong, đi 
bộ trở về vườn thượng uyên. Từ ngày ấy về sau, 
mỗi ngày Đức-Bồ-tát đạo-sĩ mang bát đi bộ đến 
cung điện của Chánh-cung Hoàng-hậu thọ thực, 
cũng phạm điều-giới tà-dâm như vậy. 

Tin Đức-Bồ-tát đạo-sĩ phạm điều-giới tà- dâm 
với Chánh-cung Hoàng-hậu được lan truyền 
khắp kinh-thành Bãrãnasĩ, các quan trong triều 
gửi người dâng tấu sớ tâu lên Đức-vua rằng: 

“Đạo-sĩ Haritaca phạm điêu-giới tà-dâm với 
Chánh-cung Hoàng-háu. ” 


Đức-vua đọc tấu sớ như vậy, nhưng không tin 
đó là sự thật bởi vì Đức-vua có đức-tin trong 
sạch nơi Ngài đạo-sĩ. 


Sau khi Đức-vua dẹp yên giặc xong, mới hồi 
cung ngự trở về kinh-thành Bãrãnasï. Đức-vua 
ngự đi đến cung điện của Chánh-cung Hoàng- 
hậu, Hoàng-hậu vui mừng đón rước Đức-vua. 
Khi ấy, Đức-vua truyền hỏi Hoàng-hậu rằng: 
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- Này ái-khanh! Trâm nghe tâu rằng: “Ngài 
đạo-sĩ Haritaca là Tôn-sựư của Trâm phạm điêu- 
giới tà-dâm với ái-khanh ”, có thật hay không? 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, Chánh- 
cung Hoàng-hậu tâu với Đức-vua răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, điêu ấy là có thật. 


Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu như vậy, 
Đức-vua vẫn chưa tin, liền ngự đi đến vườn 
thượng uyễn, vào đảnh lễ Đức-Bô-tát đạo-sĩ rồi 
ngôi một nơi hợp lẽ. Đức-vua bạch hỏi Đức- Bò- 
tát đạo-sĩ băng câu kệ rằng: 


“Sutamn me tam Mahabrahme, 

kame bhuñjati hãrito. 

Kaccetammn vacanam tuccham, 

kacci sudddho iriyyasi. ” 

- Kính bạch Ngài Đại-phạm-thiên, 

Quả-nhân nghe nói rằng: 

“Đạo-sĩ Harita hưởng sắc dục. ° 

Lời nói ấy không phải thật chăng? 

Ngài vẫn còn là bậc có giới-hạnh trong sạch 
phải không? 


, 


Nghe Đức-vua bạch hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ suy xét răng: 

Nếu ta thưa với Đức-vua răng: “Ta không hưởng 
sắc đục. Ta vân côn có giới-hạnh trong sạch thì 
Đức-vua sẽ tin, nhưng mà trong đời này, chỉ có 


14 TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 





lời chân-thật là nơi nương nhờ chân chính mà 
thôi, bởi vì người nào bỏ lời chân-thật rồi, người 
ấy không thể ngôi trên bồ đoàn chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác được. Vậy, ta chỉ 
nói lời chân-thật mà thôi. 

Đối với Đức-Bồ-tát đôi khi có thể phạm điểu- 
giới sải-sinh, điều-giới trộm-cấp, điều-giới tà- 
dâm, điểu-giới lông rượu và các chất say, 
nhưng phạm điều-giới nói-dỗi sai lời chân-thật, 
đem lại điểu bất lợi, chắc chắn không bao giờ có 
đối với Đức-Bô-tát. ” 

Cho nên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa với Đức-vua 
lời chân-thật bằng câu kệ rằng: 

“Evametan mahar-ja, 

yatha f£ VacaHq1 sutfa1m. 

Kummagganu paf[iDannosrmi, 

mohaneyyesu mmucchifto. ” 

- Thưa Đạivương, Đại-vương được nghe 
những lời tâu nhự thể nào, những lời tâu ấy đêu 
là sụ-thật như thể á ấy. 

Bần đạo là người đã ham mê nữ-sắc, đồi-tượng 
nữ-sắc làm cho phát sinh tham-tâm mê muội. 
Bần đạo đã hành tà-đạo sai đường rồi. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thành thật thú nhận 
điều sai lầm của mình, Đức-vua bạch bằng câu 
kệ răng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, trí-tuệ sáng suốt thấy 
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rõ, biết rõ thật-tánh các pháp, tiêu điệt ác-pháp 
(tâm tham-dục) đã phát sinh đổi với Ngài hiện có 
lợi ích gì? Sao Ngài không sử dụng tri-tuệ ấy tiêu 
diệt tà tr-duy trong đối-tượng sắc-dục ấy? 

Nghe Đức-vua bạch hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ thưa với Đức-vua bằng câu kệ rằng: 

- Thưa Đại-vương, phiênnão có 4 loại là 
tham-dục, sân-hận, si-mê, say-đắm là loại 
phiên-não có năng lực dữ dội trong đời, khi loại 
phiên-não nào phát sinh ràng buộc rồi thì trí-tuệ 
không phát sinh được, như người rơi xuống 
dòng nước lũ chảy xiết. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa như vậy, Đức- 
vua bạch bằng câu kệ răng: 

- Kính bạch Ngài đạo-s†, Quả-nhán tản dương 
ca tụng Ngài rằng: “Ngài đạo-sĩ Haritaca là bậc 
Thánh A-ra-hản có giới-hạnh trong sạch trọn 
vẹn, thực-hành pháp cao thượng thanh-tịnh, là 
bậc đại thiện-trí có tri-tuệ siêu-Vviệt thật sự. `” 


Nghe Đức-vua bạch hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ thưa với Đức-vua bằng câu kệ răng: 

- Thưa Đại-vương, tà tư-duy trong nữ-sắc là 
điều tệ hại nhất, bởi vì say mê trong nữ-sắc cho 
là xinh đẹp đáng yêu hợp với tâm tham-dục, có 
cơ hội gây ra sự khổ dù là bậc có trí-tuệ thường 
hoan-hỷ trong thiện-pháp của đạo-sĩ. 
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Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa như vậy, Đức- 
vua có tác-ý muốn Ngài đạo-sĩ phát sinh đại- 
thiện-tâm tinh-tấn diệt phiền-não, nên bạch băng 
câu kệ rằng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ, phiên-não tham-dục 
nữ-sắc phát sinh nơi thân-môn, khi phiên-não ấy 
đã phát sinh làm hủúy hoại thiệnpháp cao 
thượng của Ngài. 

Vậy, Ngài nên sử dụng tri-tHỆ siêu-Việt của 
Ngài để diệt phiên-não tham-dục nữ-sắc ấy thì 
thiện-pháp cao thượng sẽ phát sinh đối với Ngài. 

Ngài đạo-sĩ là bậc cao thượng được phần 
đông tán dương ca tụng rằng: “Ngài đạo-sĩ là 
bậc có trí-tuỆ siêu-Việt. ” 

Nghe Đức-vua tác-động khuyến khích nhắc 
nhở như vậy nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thức tỉnh, có 
trí nhớ và trí-tuệ-tỉnh-giác biết mình, thấy TỐ, 
biết rõ rội lỗi của ngĩ-dục (sắc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-đục, xúc-dục), rồi thưa với Đức- 
vua băng câu kệ rằng: 

- Thưa Đại-vương, bần đạo đã thấy rõ, biết 
rõ ngũ-dục ấy chỉ làm cho con người tối tăm mê 
muội mà thôi. Ngũ-dục có nhiễu chất độc dữ 
đội, người nào say mê trong ngũ-dục (săc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục), người 
ấy, chỉ có khổ nhiều trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai mà thôi. 
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Bán đạo sẽ từn nguyên nhân của ngũ-dục áy, 
Sẽ tiêu điệt tâm tham-dục trong nữ-sắc, cùng với 
pháp ràng buộc của ngn-dục. 


Thật ra, đổi-tượng nữ-sắc làm cho người nam 
phát sinh phiền-não tham-dục say mê do 2 
nguyên nhân: 

1- Subhanimita: Đối-tượng nữ-sắc cho là 
xinh đẹp đáng hài lòng nên phát sinh tham-tâm. 

2- Ayonisomanasikara: Sự biết trong tâm do 
si-tâm biết sai lầm trong 4 trạng-thái của đối- 
tượng nữ-sắc là: 

- Đối-tượng nữ-sắc có trạng-thái vô-thường 
(anicca), do si-tâm biết sai lẫm cho là thường 
(micca). 

- Đối-tượng nữ-sắc có trạng-thái khổ (dukkha), 
do si-tâm biết sai lâm cho là lạc (sukha). 

- Đổi-lượng nữ-sắc có trạng-thải vồ-ngã 
(anata), do si-tâm biết sai lâm cho là ngã (ata). 

- Đốj-tượng nữ-sắc có trạng-thải bấttịnh 
(asubha), do si-tâm biết sai lâm cho là xinh đẹp 
(subha). 


Sau khi suy xét, Đức-Bôồ-tát đạo-sĩ thưa với 
Đức-vua răng: 

- Thưa Đại-vương, nay bần đạo có tri-tuệ 
trong đại-thiện tâm thây rõ, biết rõ thật-tánh 
của đồi-tượng sắc (nữ-säc) là vô-thường, khó, 
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vô-ngã, bắt-tịnh, nên diệt được phiên-não tham- 
dục nơi đối-tượng sắc (nữ-sắc) rồi. 

- Thưa Đại-vương, xin Đại-vương cho phép 
bằn-đạo có cơ hội thực-hành pháp-hành thiên- 
định để chuộc lại tội lỗi đã tạo vừa qua đối với 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đại-vương. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đi vào cốc lá, ngồi 
thực hành pháp-hành thiên-định với đê-mục 
thiền-định kasina, trong thời gian không lâu, dẫn 
đến chứng đắc trở lại 4 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm và chứng đắc 5 phép-thẩn-thông thế-gian 
(lokiya abhiñna). 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ từ trong cốc lá bước ra, bay 
lên hư không, ngôi kiệt già thuyêt pháp tê độ 
Đức-vua. 

Sau khi lắng nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thuyết 
pháp, Đức-vua phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan-hÿ tán dương ca tụng Đức-Bô-tát đạo-sĩ. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa với Đức-vua rằng: 

- Thưa Đại-vương, bần-đạo xin phép trở lại 
rừng núi Himavamta, xin Đại-vương không nên 
đề duôi. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ từ giã Đức-vua, bay trở lại 
rừng núi Himavanta, sông cho đên hết tuôi thọ. 
Sau khi Đức-Bô-tát đạo-sĩ chêt, săc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiên săc-giới thiện-tâm cho 
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quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tâng trời sắc-giới phạm-thiên. Vị phạm- 
thiên Bồ-tát hưởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ 
tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 


Đức-Phật tế độ vị tỳ-khưu muốn hoàn tục 


Đức-Phật Gotama thuyết về tích tiền-kiếp của 
Ngài là Đức- Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca xong, rồi 
tiếp theo Đức-Phật thuyết về # Thánh-để là 
khỏ-Thánh-để, nhân sinh khổ-Thánh-đế, diệt 
khôố-Thánh-để, pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-để, đê tê độ vị tỳy-khưu nhìn thấy người 
nữ xinh đẹp, muốn hoàn tục ấy. 

Sau khi vị Ø-khw lắng nghe tích tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama là Đức-Bô-tát đạo-sĩ Haritaca 
và pháp tứ Thánh-đề, vị tỳ-khưu ấy thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niếi-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành b@c Thánh 
A-ra-háún cao thượng tại nơi ấy. 


Tích Haritacajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại 


Trong fích Haritacajätlaka này, Đúc-Bồ-tát 
Haritaca là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. Đến 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian 
thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích này 
liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 
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- Đức-vua ngự tại kinh-thành Baranasi, nay 
kiệp hiện-tại là Ngài Trưởng-lão Ananda. 

- Đức-Bê-tát đạo-sĩ Harifaca, nay kiếp hiện-tại 
là Đức-Phật Gotama. 


Nhận xét về Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama trú tại rừng núi Himavanta, 
sống bằng các loại trái cây, các loại củ, các loại 
lá cây, thực-hành pháp-hành thiền-định, chứng 
đắc 8 bậc thiên thiện-tâm (4 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm và 4 bậc thiên vồ-săắc-giới thiện-tâm), 
chứng đắc 5 phép-thân-thông thế-gian (lokiya 
abhiññä), có khả năng chế ngự được phiền-não 
loại vi-tễ trong tâm đó là 5 pháp-chướng-ngại 
(nwarana) suốt thời gian 1.000 tỷ năm không 
thể phát sinh. 

Nhưng khi nhìn thấy sắc thân của Chánh- 
cung Hoàng-hậu thì Đức-Bô-tát đạo-sĩ bị phiền- 
não tham-dục khống chế, không còn trí nhớ biết 
mình, nên đến cầm tay Chánh-cung Hoàng-hậu 
dẫn vào phòng, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ phạm điều- 
giới tà-dâm với Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Thật ra, tất cả mọi phiền-não (kilesa) chỉ phát 
sinh trong 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) mà thôi, 
nếu khi bất-thiện-tâm phát sinh thì thiện-tâm 
không phát sinh. 
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Bát-thiện-tâm và thiện-tâm phát sinh đều do 
nhân, mà nhân (hetu) có ó6 loại: nhân tham 
(Iobhahetu), nhân sán (dosahetu), nhân sỉ (moha- 
hetw), nhân vô-tham (alobhahetu), nhân vô-sân 
(adosahefu), nhán vô-sỉ (amohahefu). 

Sáu nhân chia ra 2 loại: 

1- Bất-thiện-nhân (akusalahefu) có 3 nhân là 
nhân tham (lobhahetu), nhân sân (dosahefn), 
nhân sỉ (mohahef), làm nhân phát sinh 12 bất- 
thiện-tâm: 

* 12 bắt-thiện-tâm chia ra 3 loại tâm: 

- Tham-fâm có 8 tâm: mỗi tâm có 2 nhân là 
nhân tham và nhán sỉ. 

- $ẩn-fÑm có 2 tâm: mỗi tâm có 2 nhân là 
nhân sán và nhân sĩ. 

- 9i-fârm có 2 tâm: mỗi tâm có 1 nhân si. 

2- Thiện-nhân (kusalahefu) có 3 nhân là nhân 
vô-tham (alobhahetu), nhân vô-sân (adosahefu), 
nhân vô-s¡i (amohahefu) gọi là trí-fxệ làm nhần 
phát sinh 6 đại-thiện-tâm, 5 sắc-giới thiện-tâm, 4 
vô-săc-giới thiện-tâm, 8 hoặc 20 siêu-tam-giới 
thiện-tâm đó là S8 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm. 

* 8 đại-thiện-tfâm chia ra 2 loại tâm: 

- 4 đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ, mỗi tâm có 
3 nhân là nhán vô-tham, nhán vồ-sân, nhân vô-sỉ 
gọi là /rí-fuệ. 
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- 4 đại-thiện- tâm không hợp với tri-tuệ, mỗi 
tâm có 2 nhân là nhán vô-tham, nhán vồô-sán, 
không có nhân vô-sỉ gọi là không có trí-tuệ. 

* 5 sắc-giới thiện-tâm, mỗi tâm đều có đủ 3 
thiện-nhân là nhán vô-tham, nhán vô-sán, nhán 
vô-s¡ gọi là frí-tuệ. 


* 4 vô-săc-giới thiện-fâm, môi tâm đêu có đủ 
3 thiện-nhân là nhán vô-tham, nhán vô-sán, 
nhân vô-s¡ gọi là frí-tuệ. 


* 4 hoặc 20 siêu-fam-giới thiện-tâm hoặc 4 
hoặc 20 Thánh-đạo-tâm, mỗi tâm đều có đủ 3 
thiện-nhân là nhán vô-tham, nhán vô-sán, nhán 
vô-sĩ gọi là frí-tuệ. 


Vì vậy, khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca nhìn 
thấy sắc thân của Chánh-cung Hoàng-hậu như 
vậy liền phát sinh phiên- não tham-đục trong 
tham-tâm nơi đối-tượng sắc (nữ-sắc) hợp với 2 
nhân là nhân tham và nhân sĩ, mà nhân tham 
say đắm trong đối-tượng sắc (nữ-sắc) cho là 
subhanimitta: xinh đẹp đáng yêu và nhân sỉ mê 
muội tối tăm che phủ thật-tánh của đối-tượng 
sắc (nữ-sắc), gọi là ayonisomanasikãra: sự biết 
trong tâm do nhân sỉ biết sai lâm nơi đối-tượng 
sắc (nữ-sắc) cho là subha: xinh đẹp đáng yêu. 

Đến khi Đức-vua tác động khuyến khích nhắc 
nhở nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thức tỉnh, phát sinh 
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đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có 3 thiện-nhần là 
nhân vô-tham, nhân vô-sân, nhân vô-sỉ (1rí- 
fệ), có trí nhớ và trí-tuệ-tỉnh-giác biết mình, 
thấy rõ, biết rõ (đội lỗi của ngĩũ-dục (sắc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-đdục, xúc-dục), mà 
nhân vô-tham không tham đắm say mê nơi đối- 
tượng sắc (nữ-sắc) là asubha: bắt-tịnh đáng 
nhàm chán, và nhân vô-sỉ (irí-tuệ) thấy rõ, biết 
rõ thật-tánh của đối- tượng sắc (nữ- sắc) gọi là 
J0Hisomanasikãra: sự hiểu biết trong tâm với 
trí-tuệ biết đúng nơi đồi-tượng sắc (nữ-sắc) chỉ 
là asubha: bất-tịnh đáng nhàm chán mà thôi. 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Haritaca phát sinh 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ diệt được phiền- 
não tham-dục nơi đối-tượng sắc (nữ-sắc), CÓ BIỚI 
trong sạch làm nền tảng, làm nơi nương nhờ 
thực-hành pháp-hành thiên-định, trong thời gian 
không lâu thì chứng đắc 4 bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm, chứng đắc 5Š phép-thẳn-thông thé- 
gian (lokiya abhiñnđ) trở lại. 


* Vị g-khưu nhìn thấy người nữ xinh đẹp thì 
phát sinh phiền-não tham-dục, muốn hoàn tục 
trở về nhà. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết về tiền-kiếp của 
Ngài là Đức-Bổ-tát đạo-sĩ Haritaca. Sau đó, 
Ngài thuyết pháp £# Thánh-đế: khố-Thánh-để, 
nhân sinh khổ-Thánh-đế, diệt khổ-Thánh-để, 
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pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đê tê độ 
vị tỳ-khưu ấy. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, 
vị tỳ-khưu thực-hảnh pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-|ÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bác Thánh A-ra-hản cao thượng 
ngay tại nơi ấy. 

Như vậy, vị tỳ-khưu ấy thuộc về hạng người 
tam-nhân (tihetukapuggala), đã tích lũy đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ: tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, nên kiếp hiện-tại này 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có khả năng trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán như vậy. 

Vậy mà, khi vị tỳ-khưu ấy nhìn thấy người nữ 
xinh đẹp thì phát sinh phiền-não tham-dục muốn 
hoàn tục trở về nhà, nhưng nhờ Đức-Phật thuyết 
pháp tế độ, nên vị tỳ-khưu thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được mọi tham-á1, mọi phiền-não không còn 
dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Cho nên, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chự t-khưu! Như-lai không thấy có 
đối-tượng sắc nào khác dù một đối-tượng mà 
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không chế được tâm của người nam như đối- 
tượng sắc đẹp của người nữ. 

- Này chư t)-khưu! Đối-tượng sắc đẹp của người 
nữ không chế được tâm của người nam dễ dàng. 

Đức-Phật dạy có 2 pháp ngăn ngừa là: 

1- Cẩn trọng giữ gìn lục-môn (nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý) khi tiếp xúc với 6 đối-tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

2- Yonisomanasikära: Sự hiểu biết trong tâm 
với tri-tuệ hiểu biết đúng theo 4 trạng-thải của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi là: 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
vồ-thường (anicca) thì trí-tuệ hiểu biết đúng là 
vô-thường (anicca). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
khô (dukkha) thì trí-tuệ hiểu biết đúng là khổ 
(dukkha). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
vô-ngã (anatta) thì trí-tuệ hiểu biết đúng là vô- 
ngã (anafia). 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thái 
bát-tịnh (asubha) thì tri-tuệ hiểu biết đúng là 
bắt-tịnh (asubha). 

Nhờ 2 pháp này để ngăn ngừa phiền-não nào 


chưa sinh thì phiền-não ây không sinh, nếu 
phiền-não nảo đã sinh, thì phiền-não ấy bị diệt. 
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2- Đối-tượng Itthisadda: Âm-thanh người nữ 


IHhisadda: Âm- thanh của người w„ữ đó là 
tiếng HÓI, ØIỌnE nÓI, tiếng ca hát, Điọng hò của 
người nữ, và những øgì liên quan đến tâm tư tình 
cảm của người nữ được biểu hiện qua tiếng đàn, 
tiếng sáo, tiếng kèn, v.v... đều gọi là đối-tượng 
âm-thanh của người nữ được nghe bằng nhĩ- 
thức-tâm của người nam, làm khống chế tâm của 
người nam dễ dàng. 


Ví dụ: Chuyện Ngài Trưởng-lão bậc Thánh 
A-ra-hán có vị sa-đi trẻ ?? đệ-tử đã chứng đắc 
các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và các phép-thần- 
thông, thường đi theo mang y và bát của Ngài 
Trưởng-lão được tóm lược như sau: 

Một hôm, vào buổi chiều, Ngài Trưởng-lão 
có ý định một mình đi đảnh lễ ngôi Đại Bảo- 
tháp và cội Đại-Bồ-đề nên không báo cho sa-di 
đệ-tử biết. 

Vị sa-di không thấy Ngài Trưởng-lão, muốn 
biết vị Thầy tế-độ của mình đi đâu, vị sa-di dùng 
thần-thông biết rõ vị Thầy tế-độ đi hướng đến 
ngôi Đại Bảo-tháp, nên vị sa-di đi theo đẳng sau 
vị Thầy tế-độ mà Ngài Trưởng-lão không quan 
sát để ý, nên không biết có vị sa-di ấy đi theo. 

Khi Ngài Trưởng-lão đi vào cửa hướng Nam 





' Bộ Sammohavinodanĩ atthakathã, Sanmappadhãnavibhanga. 
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của ngôi Đại Bảo-tháp thì vị sa-di cũng đi vào 
cửa ây. 

Ngài Trưởng-lão nhìn ngôi Đại Bảo-tháp, niệm 
tưởng đến ân- -Đức-Phật, phát sinh duy-tác-tâm vô 
cùng hoan hỷ, rồi ngồi xuông đảnh lễ ngôi Đại 
Bảo-tháp, rồi đứng dậy chắp đôi tay hướng đến 
ngôi Đại Bảo-tháp. 

Vị sa-di theo dõi thấy vị Thầy tế-độ của mình 
có đức-tin trong sạch nơi ngôi Đại Bảo-tháp như 
vậy, nên nghĩ răng: 

“VỊ 1ì hây tế-độ của ta có đực-tin trong sạch nơi 
ngôi Đại Bảo-tháp như vậy, nêu có những đóa 
hoa thơm cúủng-đdường thì quỷ biêt dường nào!” 

Vị sa-di đến hầu đảnh lễ vị Thây tế-độ. Ngài 
Trưởng-lão truyền hỏi răng: 

- Này sa-di! Con đến đây từ lúc nào vậy? 

- Kính bạch T hây, con đến lúc T hây đang 
đánh lê ngôi Đại Bảo-tháp. Bạch Tháy. 

- Kính bạch Thây, con nhìn thấy Thầy có 
đức-tin trong sạch thành kính đánh lê ngôi Đại 
Bảo-tháp một cách vô cùng cung-kính. Con xin 
phép äấi tùn những đóa hoa đẹp có hương thơm 
đem về kính dâng Thầy để cúng-dường ngôi Đại 
Bảo-tháp này. Bạch Thây. 

- Này sa-di! Ngôi Đại Bảo-tháp này được tôn 
thờ Xá-lợi của Đức-Phật, là nơi mà các hàng 
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thanh-văn đệ-tử đến lễ bái cúng dường, dù có 
những đóa hoa thơm hay không có đóa hoa nào, 
mà có đức-tin trong sạch đến cung-kinh đảnh lễ 
đều cao quỷ cả. 


Nghe vị Thầy tế-độ truyền dạy như vậy, vị sa- 
di kính bạch rằng: 

- Kinh bạch Thây, xin Thây chờ con một lát, 
con sẽ đi tìm những đóa hoa đẹp có hương thơm 
đem về kính dâng Thầy để cúng-dường ngôi Đại 
Bảo-tháp này. 


Bạch xong, vị sa-di liền nhập thiền, rồi xả thiền 
hóa phép-thần-thông bay đến rừng núi Himavanta 
tìm những đóa hoa đẹp có hương thơm, rồi bay trở 
về. Khi ấy, vị Thầy tế-độ vừa mới rời khỏi cửa 
hướng Nam của ngôi Đại Bảo-tháp, chưa đến cửa 
hướng Tây thì vị sa-di đã trở về đến, bạch với vị 
Thây tế-độ răng: 

- Kính bạch Thây, con xin kinh dâng lên 
Ti hây những đóa hoa đẹp có hương thơm này để 
Thây cúng-dường ngôi Đại Bảo-tháp. Bạch Thây. 


Nhận những đóa hoa đẹp có mùi thơm Ấy, 
Ngài Trưởng-lão truyền bảo với sa-di rằng: 

- Này sa-di! Những đóa hoa đẹp có hương 
thơm này không đủ cúng-dường các cửa. 

Nghe vị Thầy tế-độ truyền bảo như vậy, vị sa- 
đi bạch với vị Thây tê-độ răng: 
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- Kinh bạch Thây, kính xin Thây niệm tưởng 
ân-Đức-Phật, rồi cúng-dường những đóa hoa 
đẹp có hương thơm ấy đủ các cửa của ngồi Đại 
Bảo-tháp. 

Thật vậy, Ngài Trưởng-lão đi đến cửa hướng 
Tây, cung-kính đặt những đóa hoa đẹp có hương 
thơm trên bàn thờ; khi đảnh lễ xong, trên bàn 
thờ đầy những đóa hoa ấy. Phần những đóa hoa 
còn lại, Ngài Trưởng-lão đi đến cửa hướng Bắc, 
cung-kính đặt những đóa hoa đẹp có hương 
thơm trên bàn thờ; khi đảnh lễ xong, trên bàn 
thờ cũng đầy những đóa hoa ấy. Cũng như vậy, 
phần những đóa hoa còn lại, Ngài Trưởng-lão đi 
đến cửa hướng Đông và cửa hướng Nam, cung- 
kính đặt những đóa hoa đẹp có hương thơm trên 
bàn thờ; khi đảnh lễ xong, trên bàn thờ hướng 
Đông và hướng Nam đây những đóa hoa ấy. 

Ngài Trưởng-lão chắp đôi tay cung-kính đi 
vòng quanh 4 hướng của ngôi Đại Bảo-tháp, rồi 
quay trở về. Trên đường đi, Ngài nghĩ rằng: 

“VỊ sa-di có phép-thân-thông (abhiññä) nhiêu 
oai lực, có khả năng giữ gìn oai lực này được 
lâu dài hay không? ” 

Ngài Trưởng-lão suy xét tiếp theo thấy rõ, 
biết rõ rằng: 

“VỊ sa-di này sẽ không có khả năng giữ gìn 
odi lực của phép-thân-thông này được. ” 
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Vì vậy, Ngài Trưởng-lão truyền dạy răng: 

- Này sa-di! Bảy giờ con có phép-thẳn-thông 
nhiêu oal lực như vậy, nhưng mà thời gian 
tương lai sau này phóp-thân-thông ây sẽ bị mát, 
không còn nữa, con sẽ uống nước cháo của con 
gải người thợ dệt mù một con mắi. 

Phép-thân-thông (abhiññã) bị mất do sự dễ 
duôi của tuôi trẻ. 

Nghe lời truyền dạy của vị Thây tế-độ như 
vậy, vị sa-di không hài lòng, nghĩ răng: 

“Vị Thây tế-độ của ta nói điều không hay. ” 

Rồi vị sa-di bỏ đi như không hay biết lời 
truyền dạy của Ngài Trưởng-lão. 

Một hôm, sau khi Ngài Trưởng-lão đi đảnh lễ 
ngôi Đại Bảo-tháp và cội Đại-Bô-đê xong, Ngài 
truyên bảo sa-di mang bát và y đi đên ngôi chùa 
lớn Kutelitissa. VỊ sa-di không muôn đi theo, 
cũng không muôn đi khât thực với Thây tê-độ, 
nên bạch hỏi Thây tê-độ răng: 

- Kính bạch Thấy, T, hây sẽ đi vào khất thực 
xóm nhà nào? Bạch Tháy. 

Được biết Thầy tế-độ sẽ đi khất thực trong 
xóm nhà ây, nên vị sa-di bay theo đường hư 
không, đem bát và y đên dâng Thây tê-độ. 

Ngài Trưởng-lão thường hay khuyên dạy vị 
sa-di răng: 
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- Này sa-di! Con không nên làm như Vậy, 
phép-thẳn-thông của phàm-nhân có tính chất 
không vững vàng, không chắc chắn, nếu khi gặp 
cân -tượng sắc đẹp, đối-tượng âm thanh hay, 

. là các đồi-tượng nghịch làm nguyên nhân 
bị Mà”? các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, thì các 
phép-thẳn-thông cũng bị mất luôn. Khi ấy, các 
hạng phàm-nhân ấy không thể duy trì phạm- 
hạnh cao thượng của bậc xuất-gia. 


Nghe Ngài Trưởng-lão thường hay khuyên 
dạy như vậy, vị sa-di nghĩ răng: 

SVỊ 1 hây tế-độ của ta nói hoài như vậy, chán 
quả không đáng nghe. ” 

“Ngài Trưởng-lão đảnh lễ ngôi Bảo-tháp, rồi 
tiếp tục đi đên ngôi chùa Kammupenda, trú tại 
nơi ây. VỊ sa-di không vâng lời khuyên dạy của 
vị Thây tê-độ, vần sử dụng phép-thân-thông bay 
nơi này nơi khác. 


Vị sa-di bị mắt phép-thần-thông (Abhiññä) 


Về sau, một hôm con gái của người thợ dệt có 
sắc đẹp và giọng hát hay vào tuôi trưởng thành, 
ra khỏi nhà xuống hồ sen vừa hát với giọng rất 
hay, vừa hái hoa sen. Khi ấy, vị sa-di bay trên 
hư không ngang qua hồ sen ấy, lắng nghe giọng 
hát du dương trầm bồng của cô gái, phát sinh 
tâm dể duôi quên mình, như con ong say mê vị 
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ngọt của đóa hoa, cũng như vị sa-di say mê 
giọng hát du dương trâm bông của cô gái hái hoa 
sen dưới hô. Ngay khi ây, phép-thân-thông bị 
mât như con chim bị gãy cánh, nhưng còn nhờ 
năng lực của bậc thiên săc-giới thiện-tâm nên từ 
từ đáp xuông đứng trên bờ hô. 

Vị sa-di đã mất hết các bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm và các phép-thân-thông, nên vội vàng 
trở về đem y và bát dâng cho vị Thây tê-độ, rôi 
đảnh lễ Thây tê-độ, xin phép từ giã. 

Ngài Trưởng-lão đã thấy rõ, biết rõ từ trước 
nên không thê nào ngăn cản sa-di được. Ngài 
Trưởng-lão đi vào xóm nhà khât thực, còn vị sa- 
dị vội vàng trở lại đứng trên bờ hô chờ cô gái 
con của người thợ dệt lên bờ. 

Cô gái ấy nhìn thấy vị sa-di bay trên hư 
không rơi xuông, đã đi rôi quay trở lại, cô gái 
biệt răng: 

“Vị sa-đi này thấy ta nên có sự say mề. ” 

Cô nói với vị sa-di rằng: 

- Nay vị sa-di! Xin sa-di tránh sang nơi khác! 

Vị sa-di ấy tránh sang nơi khác, cô gái bước lên 
bờ mặc y phục xong đi đên gặp vị sa-di hỏi răng: 

- Này vị sa-đi! Có việc gì không? 

Nghe cô gái hỏi như vậy, vị sa-di ây thành 
thật thổ lộ tình cảm của mình đối với cô gái ấy. 
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Nghe vị sa-di thô lộ như vậy, cô gái ấy trình 
bày những nỗi khô của đời sông người tại gia 
không sao kê xiết, và quả-báu của bậc xuất-gia 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng. Cô gái có 
thực tâm khuyên nhủ vị sa-di nên thực-hành 
phạm-hạnh của bậc xuất gia cao thượng, không 
nên hoàn tục trở lại người tại gia, nhưng mà 
không thê khuyên nhủ vị sa-di từ bỏ ý định 
muôn ngỏ lời câu hôn với cô được. 

Cô gái ấy nghĩ rằng: 

“Sở đĩ vị sa-di này bị mắt phép-thân-thông là 
vì nhìn thấy ta, nghe ta hát. Cho nên, ta không 
nỡ từ chối lời cầu hôn của sa-di được. ” 

Cô gái nói với vị sa-di rằng: 

- Này vị sa-di! Sa-di nên đứng tại đây chờ tôi 
trở lại. 

Cô gái ấy đi trở về nhà thưa với mẹ cha về 
chuyện của vị sa-dI, và vị sa-di ngỏ lời cầu hôn 
cho mẹ cha của cô nghe. 

Mẹ cha của cô gái đi đến gặp vị sa-di, dù ân 
cần khuyên nhủ đủ điều, nhưng vị sa-di vẫn 
không từ bỏ ý định cầu hôn ấy. Mẹ cha của cô 
gái nói thăng thăn với vị sa-di rằng: 

- Này sa-di! Sa-di chớ nên nghĩ rằng: Gia 
đình chúng tôi thuộc dòng đối cao quỷ giàu có! 
Thật ra, gia đình chúng tôi chỉ là người thợ đệt 
nghèo khổ mà thôi. 
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Sa-di có thể làm nghệ thợ dệt được hay không? 

Nghe mẹ cha của cô gái hỏi như vậy, vị sa-di 
thưa rằng: 

- Thưa ông bà, gọi là người tại gia, cần phải 
có nghề nào đó làm ăn nuôi sống gia đình, dù là 
nghệ thợ dệt hoặc nghề nào khác. Trước hết cần 
phải học cho biết, rồi cố găng thực tập cho 
thành nghê. 

- Thưa ông bà, xin ông bà ban cho tôi một bộ 
y phục của người tại gia, để thay đổi bộ y của 
bậc xuất-gia này. 

Nghe vị sa-di đã có quyết tâm như vậy, ông 
thợ dệt là cha của cô gái ban cho vị sa-di I tắm 
vải mặc ở dưới và 1 tắm quấn trên thân, hoàn tục 
trở thành người tại gia, rồi dẫn về nhà làm lễ gả 
đứa con gái cho cậu. 

Ông thợ dệt truyền dạy nghề dệt cho người 
con rể, qua một thời gian, người con rẻ làm nghề 
dệt cùng với nhóm thợ dệt khác. 

Hằng ngày, từ sáng sớm những người đản bà 
của mỗi gia đình đem vật thực đến cho những 
người thợ dệt. Một hôm, trong lúc những người 
thợ dệt khác ngưng làm việc để dùng vật thực thì 
cậu trẻ vẫn phải ngồi chờ; hôm ấy, người vợ của 
cậu trẻ đến trễ hơn mọi ngày, cho nên, cậu trẻ 
nổi cơn giận dữ mắng người vợ rằng: Sao hôm 
nay em đến quá trễ vậy! 
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Người vợ ấy nói cho chồng biết rằng: 

- Này anh! Những gia đình thợ dệt khác khả 
giả, họ có đây đủ mọi thứ như gạo, đô gia vị, 
còn có nhiễu người giúp đỡ. Còn gia đình chúng 
ta nghèo khổ thiếu thôn mọi thứ, có thứ này 
nhưng lại thiểu thứ kia, chỉ có một mình em, vất 
vả lắm mới lo được một bữa ăn rồi đem đến cho 
anh. Nếu anh muốn ăn thì ăn, còn nếu anh 
không muốn ăn thì đừng có ăn. 


Nghe người vợ nói như vậy, người chông trẻ 
nôi cơn tức giận nghĩ răng: 

“Người vợ này không chỉ đem vật thực đến trê 
hơn mọi ngày mà côn nói lời chọc tức ta nữa. ” 


Khi ấy, người chồng thấy không có vật nào để 
đánh nàng được, nên tháo lẫy con thoi trong 
khung cửi ném về phía người vợ. Tuy người vợ 
né tránh nhưng chẳng may cái đầu con thoi đụng 
vào con mắt làm cho con ngươi bị thương chảy 
máu, người vợ lây 2 tay ôm con mắt bị thương, 
rồi bị mù một mắt. 


Khi â ấy, nhớ lại lời dạy của vị Thầy tế-độ trước 
đây rằng: “?zong tương lai sau này, con sẽ uống 
nước cháo của con gái người thợ dệt bị mù một con 
mất”. Người chồng â ầy cảm thấy vô cùng ân hận, 
nên khóc than lớn tiếng rằng: 


- Sự việc xảy ra đúng như vị Thầy tế-độ truyền 
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dạy ta trước đây, vị Thầy tế-độ của ta thấy rõ, 
biết rõ rồi. Ôi! Vj Ti hây tế-độ thấy biết được sự 
việc xảy ra trong thời vị lai như vậy! 

Những người thợ dệt khác đến nói lời an ủi 
với người chồng trẻ răng: 

- Này cậu bạn! Cậu không nên khóc nữa! Con 
mắt của vợ cậu bị mù rôi, dù cậu có khóc thể 
nào cũng không thể làm cho mắt của vợ cậu trở 
lại như trước được nữa. 

- Thưa quý anh, tôi không phải khóc vì 
nguyên nhân con mắt của vợ tôi bị đui mù, mà 
thật ra, tôi khóc nhiễu bởi vì tôi cảm thấy võ 
cùng hồi hận vì không vâng lời dạy của vị Thầy 
tế-độ đã truyền dạy tôi trước đây. 

Người thợ trẻ thuật lại cho những người thợ 
dệt nghe về cuộc đời xuất gia trước kia của mình 
với vị Thây tế-độ, đã chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm và đặc biệt chứng đắc các 
phép-thần-thông (abhiññã). 

Như vậy, hành-giả nào là hạng người tam- 
nhân (thetukapugsala) thực-hành pháp-hành 
thiền-định, có khả năng chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc các phép-thần- 
thông (abhiññã), đối với hành-giả còn là hạng 
phàm-nhân thì rất khó giữ gìn. Bởi vì hạng 
phàm-nhân còn có đầy đủ tất cả mọi phiền-não, 
mà phiền-não nương nhờ nơi ác-tâm phát sinh, 
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khi ác-tâm nào phát sinh thì tự làm khổ mình và 
làm khổ người khác, làm khổ chúng-sinh khác. 

Cho nên, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Như-lai không thấy có 
đối-tượng thanh nào khác dù một đối-tượng mà 
khống chế được tâm của người nam như đối- 
tượng thanh hay của người nữ. 

- Này chư tỳ-khưu! Đồi-tượng thanh hay của 
người nữ không chế được tâm của người nam dễ 
dàng. 


Chỉ có hành-giả nào là hạng người tam-nhân 
đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tắn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp- 
chủ, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng 
đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân hồi trong tam-giới. 

3- Đối-tượng Itthigandha: Hương người nữ 


lHthigandha: Hương của người nữ đó là các 
loại mùi hương nước hoa mà người nữ thoa trên 
làn da bên ngoài thân, nhưng có những người nữ 
có mùi hương riêng biệt, như nữ báu là Chánh- 


38 TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 





cung Hoảng-hậu của Đức-vua Chuyển-luân 
thánh-vương có mùi thơm như trầm thoát ra toàn 
thân, có mùi thơm như hoa sen thoát ra từ 
miệng, v.v... đều gọi là đối-tượng hương của 
người nữ được ngửi bằng tỷ-thức-tâm của người 
nam, làm khống chế tâm của người nam dễ dàng. 


4- Đối-tượng Itthirasa: Vị người nữ 


lHthirasa: VỊ của người nữ đó là ầm thanh 
giọng nói ngọt ngào của người nữ được nghe 
băng nhĩ- thức-tâm, vị ngon của món ăn do tự tay 
người nữ nấu nướng được nêm bằng thiệt-thức- 
tâm, v.v.... đều gọi là đối-tượng vị của người 
nữ, làm khống chế tâm của người nam dễ dàng. 


5- Đồi-tượng Itthiphofthabba: Xúc người nữ 


lHthiphofthabba: Xúc của người nữ đó là sự 
chạm vào thân của người nữ, dù chạm vào y 
phục, đồ trang sức của người nữ, v.v... đều gọi 
là đối-tượng xúc của người nữ được xúc giác 
băng thân-thức-tâm của người nam, làm khống 
chế tâm của người nam dễ dàng. Ví dụ: 

Tích cô PañcapäpT ”) được tóm lược như sau: 

Cô Pañcapäapr là con gái của một gia đình 
nghèo khổ, nhà ở gần cửa phía Đông trong kinh- 
thành BaranasI. 





' Bộ Chú-giải Jãtakatthakathä, trong tích Kunälajãtaka. 
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Sở dĩ người ta gọi cô là Pañeapapr là vì thân 
hình của cô có 5 bộ phận xâu là /ay, chân, 
miệng, mất, lô mũi. 

* Do nguyên nhán nào thân hình của cô có 5 
bộ phận xâu như vậy? 

Tiên-kip của cô là con gái của gia đình 
nghèo khô, chuyên nhôi đât cho nhuyên đê bán 
cho người ta trát vách nhà. 


Một hôm, Ðức-Phật Độc-Giác cần đất nhuyễn 
đê trát vách chỗ ở của Ngài, nên Ngài mặc y, 
mang bát ngự vào cửa thành phía Đông kinh- 
thành Bãranasi, đên đứng trước nhà cô gái đang 
ngôi nhôi đât. 

Nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đứng trước 
nhà, cô gái phát sinh sán-/đm bực mình nói răng: 

“Mattikampi bhikkhati! ” 

- Đát mà Sa-môn này cũng đi xin! 

Cô phát sinh sân-fâm nói với giọng bực mình 
như vậy. 

* Đó là /hời-kb pubbacetana: tác-ý tâm-sở 
động sinh với bắt-thiện-tâm (ác-tâm) trước khi 


tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đất nhuyễn 
đến Đức-Phật Độc-Giác. 


Phước-thiện bố-thí đất nhuyễn đặc biệt 
Nhìn thấy Ðức-Phật Độc-Giác vẫn đứng tự 


40 TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 





nhiên nên cô phát sinh đại-(hiện-tâm có đức-fin 
trong sạch nơi Đức-Phát Độc-Giác, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Sa-môn, Ngài muốn được 
đát nhuyên phải không? Kính thính Ngài đợi con 
một lát. 


Bạch xong, cô hoan-hỷ nhỏi đất thật nhuyễn 
rất đặc biệt, rồi cô phát sinh đgi-thiện-tâm trong 
sạch cung-kính tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đất nhuyễn rất đặc biệt ấy đến Đức-Phật 
Đóc-Giác. 

* Đó là (hời-kỳ muñcacetand: tác-ý tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ 
khi đang tạo phước-thiện bô-thi cúng-dường đất 
nhuyễn rất đặc biệt ấy đến Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-Phật Độc-Giác nhận đất thật nhuyễn rất 
đặc biệt đem về trát vách chỗ ở của Đức-Phật. 


Sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đất nhuyễn rất đặc biệt ấy đến Đức-Phật 
Độc-GIác, cô phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch 
vô cùng hoan-hỷ phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đất nhuyễn rất đặc biệt ấy đến Đức-Phật 
Độc-GIác. 

* Đó là /hởi-kÈ aparacefanad: tác-ý tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ 
sau khi đã tạo phước-thiện bô-thí cúng dường đất 
nhuyễn rất đặc biệt ấy đến Đức-Phật Độc-Giác. 
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Sự diễn tiến qua 3 thời-kỳ tác-ý trong đại- 
thiện-tâm như vậy. 

Kiếp sau cô gái nghèo 

VỀ sau, sau khi cô gái nghèo ấy chết, đại- 
thiện-nghiệp bô-thí đất nhuyễn ấy trong đại- 
thiện tâm có cơ hội cho quả frong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (palsandhikala) có đại-qguả-tâm 
gọi là f£đi-sinh-tâm (pafisandhiciifa) làm phận sự 
tái-sinh đầu thai vào lòng người đàn bà nghèo, 
nhà ở gần cửa thành Bãrãnasĩ. 

Khi đứa trẻ sinh ra đời, thân hình của đứa bé 
gái có 5 bộ phận xấu xí là tay, chân, miệng, mắt, 
lỗ mãi, nên người ta gọi cô là Pañcapäpï (có 5 
bộ phận xấu). 

Đó là quả cúa ác-nghiệp sán-tâm bực mình 
với lác-ÿ tâm-sở đông sinh với sân-tâm trong 
tiên-kiếp của cô trước khi tạo phước-thiện bồ-thí 
cúng-dường đất nhuyễn đặc biệt đên Đức-Phật 
Độc Giác. 

Khi cô trưởng thành, hễ ai tiếp xúc, xúc giác 
đến thân thê của cô đều có cđm giác nh tiếp xúc 
với đổi- -ttQng xúc của cối trời (như tiếp xúc với 
thân thể của vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới) 
có cảm giác sung sướng say mê chưa từng có. 


Đó là quả tốt của đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ 
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bô-thí cúng-dường đất thật nhuyễn đặc biệt đến 
Đức-Phật Độc-Giác trong tiền-kiếp của cô. 

Thật vậy, một đêm nọ Ðức-vua Baranasr tên 
là Baka giả dạng dân thường ngự đi xem xét 
sinh hoạt dân chúng trong kinh-thành. Khi Đức- 
vua Baka đến chỗ cô Pañcapäpï đang chơi trò 
“bịt mắt bắt nhau ” với các cô bạn trong xóm, vì 
không biết Ðức-vua Baka, nên cô đưa tay bắt 
nhằm tay của Đức-vua. 

Khi bàn tay của cô Pañcapäpï tiếp xúc với 
bản tay của Đức-vua Baka, Đựức-vua có cảm giác 
say mê không còn biết mình, như tiếp xúc với 
đối-tượng xúc trên cõi trời, phát sinh tâm tham- 
ái say mê trong đối-tượng xúc ấy. 

Đức-vua Baka đưa tay năm lấy tay của cô 
Pañcapäpï truyền hỏi rằng: 

- Này cô em! Cô là con gái của ai? Đã có 
chồng hay chưa? 

Nghe Ðức-vua truyền hỏi như vậy, cô thưa 
rằng: 

- Thưa ông, tôi là con gái của cha mẹ nhà 
nghèo ở gần cửa thành, chưa có chồng. 

Đức-vua truyền bảo răng: 

- Này cô! Ta sẽ là người chỗng của cô. Vậy, 
cô nên trở về xin phép cha mẹ. 

Cô Pafñicapäpï trở về thưa với cha mẹ rằng: 
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- Kính thưa cha mẹ, có một người đàn ông 
muốn lây con làm vợ. 


Nghe có Pancapapï thưa như vậy, cha mẹ của 
cô nghĩ rằng: “Người đàn ông ấy chắc không 
phải là người nghèo khổ”, nên bảo răng: 


- Này con! Nếu người đàn ông ấy muốn lấy con 
làm vợ thì may mắn cho đời con biết dường nào! 


Cô Pañcapapr trở lại báo cho Đức-vua Baka 
biết rằng: Cha mẹ của tôi đã cho phép rồi. 

Ngay đêm hôm ấy, Đức-vua Baka sông chung 
với cô Pañcapäpï tại nhà cô, đến cuối canh chót 
đêm mới ngự trở về cung điện. 

Từ đó về sau, mỗi đêm Đức-vua Baka thường 
giả dạng dân thường ngự đến gặp cô Pañcapäpï, 
không còn quan tâm đến Chánh-cung Hoàng- 
hậu, các hoảng-hậu và các thứ-phi khác trong 
cung điện nữa. 


Về sau, Đức-vua Baka bày ra mưu kê đê rước 
cô Pañcapapï vào cung điện, rôi tân phong cô 
lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Baka trong kinh-thành Bãrãnas1. 

Cha mẹ của cô Pañcapapr được Đức-vua ban 
cho nhiêu của cải nên cuộc sông được đây đủ 
hạnh phúc an-lạc. 

Từ đó, Đức-vua Baka chỉ say mê đăm đuôi 
Chánh-cung Hoàng-hậu PañcapapT mà thôi, bỏ 
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bê việc triêu chính nên các quan tỏ ra thái độ 
bát bình. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapäpïĩ nằm mộng 


Một đêm nọ, Chánh-cung Hoàng-hậu Pafñca- 
pãpïT nằm mộng. Sau khi thức dậy, Bà tâu giấc 
mộng lên Đức-vua Baka. 

Đức-vua Baka truyền lệnh cho mời các vị 
thầy Bà-la-môn đoán mộng vào chầu, Đức-vua 
kế lại giấc mộng của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pancap4qpl. 

Các vị thầy Bà-la-môn bị các quan mua chuộc 
nên đoán theo ý của các quan rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng- 
hậu năm mộng thấy ngôi trên cổ con bạch tượng. 
Đó là điều báo trước sự băng hà đến Đại-vương. 

- Muôn tâu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng- 
hậu nằm mộng thấy ngồi trên cô con bạch 
tượng, rồi sở tay lên mặt trăng vuốt ve chơi. Đó 
là điều báo trước sẽ đem Đức-vua là kẻ thù đến 
với Đại-vương. 


Thuyền chở Chánh-cung Hoàng-hậu trôi sông 
Nghe vị thầy Bà-la-môn đoán mộng như vậy, 
nên Đức-vua Baka truyên hỏi răng: 


- Này các ngươi! Nếu như vậy thì Tì Tâm phải 
làm thể nào? Xin các ngươi tâu cho Trâm rõ. 
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Các vị thầy Bà-la-môn tâu với Đức-vua Baka 
nên đưa Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapapr 
xuông chiêc thuyên, rôi thả trôi theo dòng nước. 


Nghe theo lời tâu của vị thầy Bả-la-môn, 
Đức-vua Baka chuân tâu, đưa Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pañcapäpï xuông chiếc thuyền có 
đầy đủ các món vật thực, nước uống, các đỗ 
trang sức quý giá của Bà. 

Đến ban đêm, Ðức-vua Baka truyền lệnh thả 
chiếc thuyên trôi xuôi theo dòng nước trên con 
sông lớn. 

Chiếc thuyên chở Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pañcapäpï trôi đến chỗ bên nước nơi Đức-vua 
Bavarika đang ngự trên thuyền đi chơi trên 
sông. Nhìn thấy chiếc thuyền lạ từ xa trôi đến, 
Đức-vua Bävarika truyền bảo rằng: 


“Người trên thuyên thuộc về Trâm. ” 

Chiếc thuyền vừa đến gần, nhìn thấy Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pafñcapapl Đức-vua Bavarika 
truyền hỏi răng: 

- Này cô tên gì? Sao thân hình xấu xí đáng 
sợ vậy! 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, Cô 
Pañcapap7r vui cười, rôi tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng- Thượng, tiện nữ là Chánh- 
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cung Hoàng-hậu của Đức-vua Baka ở tại kinh- 
thành Baranasl, tên là PafñcapdpT. 

Cô Pañcapapï tâu trình mọi sự việc xảy ra, 
Đức-vua Bävarika biết Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pañcapäpr nội tiêng khắp cõi Nam-thiện-bộ- 
châu, nên Đức-vua Bãvarika đưa tay nắm lấy 
tay của cô Pañcapäpï đưa lên chiếc thuyên rồng. 
Vừa tiếp xúc bàn tay của cô Pañcapäpï, Đức- 
vua phát sinh tâm tham-ái say mê đối-tượng xúc 
trong thân cô như đối-tượng xúc trên cõi trời, 
chưa từng có nơi người nữ nào như vậy. 

Đức-vua Bãvarika đưa cô về cung điện, làm 
lễ tắn phong có Pafñcapäprï lên ngôi Chánh-cung 
Hoàng-hậu. 

Từ đó, Đức-vua Bavarika chỉ say mê Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pañcapapr mà thôi, không còn 
quan tâm đến Chánh-cung Hoàng-hậu, các 
hoàng-hậu, các thứ-phI nào khác nữa. 


Cô Pañcapäpr là Chánh-cung Hoàng-hậu của 2 
Đức-vua 


Hay tin Đức-vua Bãvarika tân phong cô 
Pañcapapr lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu, 
nên Ðức-vua Baka nỗi cơn ghen tức nghĩ rằng: 

“Ta không thể nào để Chánh-cung Hoàng- 
hậu PafñcapapT của ta trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Baãvarika được!” 
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Đức-vua Baka kinh-thànhh Bäãraänasr thân 
chinh dân đâu các đoàn binh tiên quân đên đóng 
bên bờ sông, rôi gửi tôi hậu thư đên ĐÐức-vua 
Bãvarika răng: 

“Đức-vua Bavarika hãy trả Chánh-cung 
Hoàng-hậu PañcapdpTr lại cho bôn-vương hoặc 
chiên tranh. ” 

Đức-vua Bãvarika phúc đáp rằng: 

“Bồn-vương chấp nhận chiến tranh, chứ không 
chịu giao Chánh-cung Hoàng-hậu Pafñcapdpr. ” 


Như vậy, cuộc chiến tranh sẽ xảy ra giữa 
Đức-vua Bãvarika với Đức-vua Baka. Khi ấy, 
các vị quan của 2 nước hội họp, rồi bàn thảo với 
nhau rằng: 

Nếu có cuộc chiến xảy ra thì ắt gây chết chóc 
đau khổ, chỉ vì nguyên nhân một người đàn bà. 
Đó là điều không hợp lý chút nào cả. 

Vậy, cô Pañcapäpïr nên thuộc về Đức-vua 
Baka vì Đức-vua Baka đã từng là Đức-phu-quân 
của cô. Và cô PañcapäpT cũng nên thuộc về 
Đức-vua Bavarika vì Đức-vua Bavarika được cô 
từ trên chiếc thuyên trôi dạt đến địa phận của 
Đức-vua Bavarika. 

Cho nên, cô Pafñcapap1 nên trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu của cả 2 Đức-vua là Đức-vua 
Baka và Đức-vua Bavarika. 
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Sau khi bản thảo xong, mỗi nhóm quan trở về 
tâu trình lên Đức-vua của mình, hai Đức-vua 
cũng đêu chuân tâu như vậy. 

Mỗi Đức-vua đều xây dựng một cung điện tại 
bờ sông, Chánh-cung Hoàng-hậu Pafñcapapr 
sống chung với Đức-vua Bãvarika 7 ngày xong, 
rồi lên chiếc thuyền rồng sang sống chung với 
Đức-vua Baka. 

Cứ như vậy, mỗi Đức-vua sông chung với 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pafñcapäap7 7 ngày. 

Vì vậy cô Pafñcapapr trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu của 2 Đức-vua. 

Cho nên, Đức-Phật dạy răng: 

- Này chư tf-khưu! Như-lai không thấy có 
đối-tượng xúc nào khác dù một đồi-tượng mà 
không chê được tâm của người nam nhự đổi- 
tượng xúc mát mẻ của người nữ. 

- Này chư t)-khưu! Đồi-tượng xúc mát mẻ của 
người nữ không chế được tâm của người nam đê 
dàng. 

Tóm lại, người nữ gôm có Š đôi-tượng sốc, 
thanh, hương, vị, xúc, mà mỗi đôi-tượng có sức 
cám dõ khiên người nam say mê, làm không chê 
tâm của người nam không tự chủ được. 


Tương tự như vậy, người nam cũng có Š đôi- 
tượng sác, fhanh, hương, vị, xúc, mà mỗi đôi- 
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tượng có sức cám dỗ khiến người nữ say mê, làm 
khống chế tâm của người nữ không tự chủ được. 

Năm loại đối-tượng này thuộc về /ham-dục 
chướng-hgại trong 5 pháp-chướng-ngại, là loại 
phiên- -não vi-tễ phát sinh trong tâm, làm chướng 
ngại, ngăn cản các thiện-pháp không có cơ hội phát 
sinh, như phước-thiện bổ-thí, phước-thiện giữ-giới, 
phước-thiện hành-thiền, v.v... Đối với hành-giả 
nào còn là hạng phàm-nhân dù đã chứng đắc các 
bậc thiền sắc- giới thiện-tâm và chứng đắc các phép- 
thần-thông rồi, nhưng nếu hành-giả ấy có tâm dễ 
duôi quên mình thì 5 pháp-chướng-ngại phát sinh 
có thê làm mất các bậc thiền săc-giới thiện-tâm 
đã sinh và làm mắt các phép-thần-thông đã có. 

Để ngăn ngừa 5 pháp-chướng-ngại, hành-giả 
nên cân trọng 6 môn tiếp xúc với 6 đối-tượng, 
có chánh-niệm và trí-tuệ-tỉnh-giác biết rõ thật- 
tánh của đôi-tượng ấy như sau: 

- Khi mắt thấy đối-tượng sắc; khi tai nghe 
đối-tượng thanh; khi mũi ngửi đối-tượng hương; 
khi lưỡi nêm đối- -tượng vị; khi thân xúc-giác đổi- 
tượng xúc; khi ỷ biết đối-tượng pháp, hành-giả 
có chánh-niệm và tri-tuệ-tỉnh-giác biết rõ thật- 
tánh của mỗi đối-tượng ấy. 

Yonisomanasikära: Sự hiểu biết trong tâm với 
trí-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thải của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới: 
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- Săc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thải 
vô-thường (anicca) thì tri-tuệ biết đúng là vô- 
thưởng. 

- Săc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thải 
khổ (dukkha) thì tri-tuệ biết đúng là khổ. 

- Săc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thải 
vô-ngã (anata) thì tri-tuệ biết đúng là vồ-ngã. 

- Sắc-pháp, danh-pháp tam-giới có trạng-thải 
bắt-tịnh (asubha) thì trí-tuệ biết đúng là bắt-tịnh. 


H- Diệt 5 pháp-chướng-ngại 
1- Diệt bằng cách chế-ngự 5 pháp-chướng-ngại 


Năm pháp-chướng-ngại (nvaraiia) này thuộc 
về loại pariyufthänakilesa: phiên-não loại vi-tỄ 
phát sinh trong tâm, nên pháp-hành-giới không 
có khả năng diệt 5 pháp-chướng-ngại này được, 
mà chỉ có năng lực pháp-hành thiên-định chứng 
đắc đệ-nhất-thiên sắc-giới thiện-tâm có khả năng 
diệt được 5 pháp-chướng-ngại này bằng cách 
chế ngự (vikkhambhanappahãna) mà thôi. 

Pháp-hành thiền-định có 40 để-mục thiển- 
định”, trong 40 đề-mục thiền-định ấy có I1 đề- 
mục thiền-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm, đó là 10 đề-mục 





' Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng Phật-Giáo, quyền IX, Pháp- 
Hành Thiên-Định, cùng soạn-giả. 
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thiên-định kasina và 1 đề-mục thiên-định niệm 
hơi thở vào - hơi thở ra. 

Nếu hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân 
(thetukapuggala) có giới-hạnh trong sạch làm 
nên tảng, làm nơi nương nhờ, chọn I trong II 
đề-mục thiền-định ấy làm đề-mục thiển-định, 
thực-hành pháp-hành thiền-định, có khả năng 
dẫn đến chứng đắc đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện- 
tâm có 5 chi-thiển là vitakka, vicära, pHi, sukha, 
ekaggafä nên diệt bằng cách chế ngự được 5 
pháp-chướng- ngại là tham-dục chướng-ngại, 
sân-hận chướng-ngại, buôn-chản - buôn-ngủ 
chướng-ngại, phóng-tâm - hồi-hận chướng-ngại, 
hoài-nghỉi chướng-ngại. 

Chi-thiền có 5 loại: 

- Vitakka: Hướng-tâm đến đề-mục thiền-định. 

- Vicära: Quan-sát trong đề-mục thiền-định. 

- Pữi: Hỷ trong đề-mục thiền-định. 

- Sukha: Lạc trong đề-mục thiền-định. 

- Ekaggatä: Nhất-tâm an trú vững chắc trong 

đề-mục thiên-định. 

Pháp-chướng-ngại có Š loại: 

- Kamacchandaniwarana: Tham-dục chướng-ngại. 

- Byapadanivarana: Sản-hận chướng-ngại. 

- Thinamiddhannarana: Buôn-chán - buôn-ngủ 

chướng-ngại. 
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- Uddhaccakukkuccanwarana: Phóng-tâm - hồi- 
hận chướng-ngại. 
- Vicikicchanvarana: Hoài-nghi chướng-ngại. 


Mỗi chi-thiền chế ngự được mỗi pháp-chướng- 
ngại như sau: 

- Vitakka: Hướng-tâm chễ ngự được thina- 
middha: buôn-chán - buôn-ngủ. 

- Vicãra: Quan-sát chế ngự được vicikicchä: 
hoài-nghi. 

- Pữi: Hỷ chễ ngự được byäpãäda: sân-hận. 

- Sukha: Lạc chế ngự được ddhacca-kukkucca: 
phóng-tâm - hồi-hận. 

- Ekageatä: Nhắt-tâm chễ ngự được kãmac- 
chanda: tham-dục. 


Như vậy, hành-giả chứng đắc đệ-nhấr-thiên 
sắc-giới thiện-tâm mới có khả năng điệt bằng 
cách chế ngự (vikkhambhanappahäana) được 5 
pháp-chướng-ngại, làm nền tảng, làm nơi nương 
nhờ để chứng đắc theo tuần tự 4 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm bậc cao tiếp theo, bằng cách chế 
ngự chi-thiền loại thô theo tuần tự. 

- Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định dẫn đến chứng đắc đệ-nhị-thiên sắc-giới 
thiện-tâm có 4 chi-thiền là vicära, pHi, sukha, 
ekaggaä do chê-ngự được chi-thiền vifakka. 

- Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
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định dẫn đến chứng đắc đệ-zm-thiển sắc-giởi 
thiện-tâm có 3 chi-thiền là piii, sukha, ekaggatã 
do chế-ngự được chi-thiền vicãra. 

- Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định dẫn đến chứng đắc đệ-£-thiển sắc-giới 
thiện-tâm có 2 chi-thiền là sukha, ekaggafä do 
chế-ngự được chi-thiền p7. 

- Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
định dẫn đến chứng đắc đệ-ngñ-thiển sắc-giới 
thiện-tâm có 2 chi-thiền là upekkhä, ckaggaíä do 
thay đổi chi-thiền s„#Ja bằng chi-thiền „ekkhã. 


2- Diệt tận được 5 pháp-chướng-ngại 


Hành-giả là hạng người fam-nhân (tihefuka- 
puggala) đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ từ vô số kiếp quá-khứ. Kiếp hiện-tại 
hành-giả là người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có giới- 
hạnh trong sạch làm nền tảng, làm nơi nương 
nhờ thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có khả năng 
dẫn đến chứng ngô chân-]ý tứ Thánh-để, chứng 
đắc theo tuần tự như sau: 

* Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, có khả năng diệt tận được 
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loại phiền-não hoài-nghỉ chướng-ngại trong sỉ- 
tâm hợp với hoài-nghi không còn dư sốt, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Chứng đắc đến Nháắt-lai Thánh-đạo, Nhất- 
lai Thánh-quả, Niết-bàn, có khả năng diệt tận 
được 3 loại phiền-não loại thô trong cõi dục-giới: 

- Tham-dục chướng-ngại loại thô trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

- Sân-hận chướng-ngại loại thô và hối-hận 
chướng-ngại loại thô trong 2 sân-tâm không còn 
dư sót, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

* Chứng đắc đến Bár-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả, Niế¡-bàn, có khả năng diệt tận được 
3 loại phiền-não loại vi-tễ trong cõi dục-giới: 

- Tham-dục chướng-ngại loại vi-tễ trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến. 

- Sân-hận chướng-ngại loại vi-tễ và hỗi-hận 
chướng-ngại loại vi-tễ trong 2 sân-tâm không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

* Chứng đắc đến A-ra-hán Tì hảnh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, Niết-bàn, có khả năng diệt tận 
được 2 loại phiền-não còn lại: 

- Buôn-chán - buôn-ngủ trong tham-tâm cân 
tác-động và sân-tâm cần tác-động. 

- Phóng-tâm trong si-tâm hợp với phóng-tâm 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 4-ra- 
hán cao thượng. 
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Diệt 5 pháp-chướng-ngại (NIvaranappahäna) 


Trong bài kinh Mahäsatipatthänasutta'° - Đại 
tứ-niệm-xứ có thân niệm-xứ có 14 đôi-tượng 
thuộc về sắc-pháp; thọ niệm-xứ có 1 đối-tượng 
chia ra làm 9 loại thọ thuộc về đanh-pháp; tâm 
niệm-xứ có Ì đối-tượng chia ra làm 16 loại tâm 
thuộc về danh-pháp; pháp niệm-xứ có 5 đối- 
tượng thuộc về sắc-pháp, danh-pháp. Pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ gồm 
có 2Ï đối-tượng mà mỗi đối-tượng đều có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bác Thánh A-ra-háản cả thảy. 

Như vậy, 5 pháp-chướng-ngại (nĩvarana) 
thuộc về đznh-pháp là 1 trong 5 đối-tượng trong 
phần pháp niệm-xứ, là đỗi-tượng của pháp-hành 
tứ-niệm-xứ hoặc của pháp-hành thiên-tuệ có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 T, hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bác Thánh A-ra-hảm. 


* Dhammäãnupassanäã nTvaranapabba 


Đức-Phật thuyết. dạy 5 pháp-chướng-ngại 
(n®araa) trong phần pháp niệm-xứ rằng: 

“Kathañca pana bhikkhave bhikkhu dhamnesu 
dhammanupassT viharafi2 





' Dighanikãya, Mahãvagga, Mahãsatipatthãnasutta. 


56 TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 





ldha bhikkhave bhikkhu dhammesu dhamma- 
nupassi viharafi pafïcqsu nIVaraIIesu. 


Kathañca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassr viharafi païcasu nIVaraIesw? 


1-Idha bhikkhave bhikkhu santam vã qjjhattam 
kamacchandamw “adhi me ajjhaHam kaãmac- 
chando” tỉ pajãanđti, asanam vã qjjhaftam 
kamacchandamw “natthi me qjjhaffam kaãmac- 
chando ” tỉ pajãnđti. 

Yathad ca qnuDppannassa kămacchandassa 
upÐado hoi, tañca pajndat, yathä ca 
uppannassa kãmacchandassa pahanam hoi, 
tañca pajãmnati yathä ca pahimassa kãmac- 
chandassa äydtlTmm qanuppado hot tañca 
PpqJanđafi. 

2- Samtam vã qjjhattan byãpaãdam “atthi me 
ajjhattam byãpädo” tỉ pajãnãH, asaniamn vã 
ajhatta—n byãpadam “nathi me qjjhaffam 
byãpado ” tỉ pajaãnđii. 

Yatha ca anuppannassa byãpãdassa uppado 
hofi, tañca pajandl, yathäd ca IUuĐpannassa 
byäpãdassa pahãnam hofi, tañca pajãnđti, yathä 
ca pahinassa byäpadassa ãyatim anuppado hofi, 
tanca paJanđữi. 

3- Santam va aqjjhattam thmamiddham “atthi 
me aj]hattam thinamiddhan ” tỉ pajãnđti, asantam 
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vã ajjhattam thimamiddham “natthi me ajJhattam 
thinamiddhan ` tỉ pajaãnđii. 

YVatha ca qanuppannassa thinamiddhassa 
upĐÐado hoi, tañca pajãnaH, yathä ca 
uppannassa thinamiddhassa pahanam hoii, 
tañca pajanati, yathd ca pahmassa thina- 
middhassa ayatim anuppado hoi, tañca pajãnđHi. 

4- Santamn và qjjhattan0 uddhaccakukkuccam 
“aHhỉ me dajhaftan_ tuddhaccakukkuccan” tỉ 
pqajanđl, asanam vã dajhaftam tuddhacca- 
kukkuccamwm “nadhi me ajjhatam uddhacca- 
kukkuccan ” tỉ pajãnđti. 

Yatha ca qanuppannassa tuddhaccakukkuc- 
cassa tu 0paädo hofi, tañca pajãnđH, yatha ca 
uppannassa uddhaccakukkuccassa pahanam 
hot, tañca pajanal, yathd ca pahimassa 
uddhaccakukkuccassa ãydfTn qnuppado hoii, 
tanca pajandHi. 

5- Samfam va ajjhattam vicikiccham “atthi me 
ajjhattam vicikicchä” tỉ pajãnđtHi, asanian vã 
ajhatamw vicikicchaw “nathi me qjjhafam 
vicikiccha ” tỉ pajanđii. 

Yatha ca anuppannassa vicikicchaãya uppado 
hofl tañca pajandl, yathäd ca uĐpannassa 
vicikicchava pahanam hoi, tañca pajanđi, 
yathä ca pahmassa vicikicchaya aãyafTm 
anuppado hodi, tañca pajanđii. 
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HỈ ajjhattanở và dhammesu dhammanuDassr 
viharatl, bahiddha va dhammesH dhamma- 
nupass1 vihardti, aj)hattabahiddha vã dhammesu 
dhammanupassr viharafi. 


Samudayadhammanupassrĩ và đhammesu 
viharati vayadhammanupassr và đdhammesu 
vihardti, samudayavayadhammanupassr vã 
dhammesu viharati. 


“Atthi dhanuHo” tỉ vã panassa safi pacCu- 
pajthia hoi yãvadeva ñãnamaftãya pafissafi- 
maftãaya. Anissito ca viharadfi, na ca kiñci loke 
upadiydfi. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassĩ viharafi pañcasu nIVvaranesu. 

Nrvaranapabbam ni{thitam. ” 

Ý nghĩa đoạn kinh 5 pháp-chướng-ngại 


- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu (hành-giả) có 
chánh-niệm và trí-tuệ-tính-giác thường đối theo 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh- 
pháp trong pháp niệm-xứ như thế nào? 

- Này chư t}-khưu! Trong Phật-giáo này, f}- 
khưu (hành-giả) có chánh-niệm và tri-tuệ-tinh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của danh-pháp trong 5 pháp-chướng-ngại trong 
pháp niệm-xứ. 
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- Này chư tỳ-khưu! Tỳ-khưu (hành-giả) có 
chánh-niệm và tri-tuệ-tinh-giác thường dõi theo 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của danh-pháp trong 
5 pháp-chướng-ngại trong pháp niệm-xứ như 
thế nào? 

- Này chư f)-khưu! Trong Phật-giáo này: 

1- Tỳ-khưu (hành-giả) có chánh-niệm và trí- 
tuệ-tỉnh-giác biết rõ tham-dục trong ngũ-dục 
hiện có bên trong tâm, thì biết rõ rằng: “Tham- 
dục hiện có bên trong tâm của ta. ” 

Hoặc có chánh-niệm và tri-tuệ-tnh-giác biết rõ 
tham-dục trong ngũ-dục không có bên trong tâm, 
thì biết rõ răng: “Tham-dục không có bên trong 
tâm của ía. ” 

Và tham-dục trong ngũ-dục chưa phát sinh 
thì phát sinh, do nguyên nhân si-mê biết sai lầm 
trong đồi-tượng ngũ-dục cho là tốt đẹp thì hành- 
giả biết rõ như vậy. 

Và diệt từng thời tâm tham-dục trong ngũ-dục 
đã phát sinh, do nguyên nhân nhờ trí-tuệ hiểu 
biết đúng thật-tánh của đối-tượng ngũ-dục là 
bát-tịnh không tốt đẹp thì hành-giả biết rõ 
nguyên nhân ấy. 

Và diệt tận được tham-dục trong ngũ-dục, về 
sau không còn phát sinh được nữa, do nguyên 
nhân nhờ A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ thì hành-giả 
biết rõ nguyên nhân ấy. 
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2- T)-khưu (hành-giả) có chánh-niệm và trí- 
tuệ-tinh-giác biết rõ sân-hận hiện có bên trong 
tâm thì biết rõ rằng: “Sân-hận hiện có bên trong 
tâm của ta. ” 

Hoặc có chánh-niệm và tri-tuệ-tinh-giác biết 
rõ sân-hận không có bên trong tâm, thì biết rõ 
rằng: “Sân-hận không có bên trong tâm của ta. ” 

Và sân-hận chưa phát sinh thì phát sinh, do 
nguyên nhân si-mê biết sai lâm trong đối-tượng 
thù-hận cho là đáng ghét thì hành-giả biết rõ 
nguyên nhân ấy. 

Và diệt từng thời tâm sân-hán đã phát sinh, 
do nguyên nhân nhờ tríi-tuệ động sinh với đại- 
thiện-tâm có tâm-từ đối với chúng-sinh thì hành- 
giả biết rõ nguyên nhân ấy. 

Và diệt tận được sân-hận, về sau không còn 
phát sinh được nữa, do nguyên nhân nhờ Bắt-lai 
Thánh-đạo-tuệ thì hành-giả biết rõ nguyên nhân áy. 


3- 7T)-khưu (hành-giả) có chánh-Hniệm và trí- 
tuệ-tinh-giác biết rõ buôn-chán - buôn-ngủ hiện 
có bên trong tâm, thì biết rõ rằng: “Buôn-chán - 
buôn-ngủ hiện có bên trong tâm của ta.” 

Hoặc có chánh-niệm và tri-tuệ-tinh-giác biết rõ 
buôn-chán - buôn-ngủ không có bên trong tâm, 
thì biết rõ rằng: “Buôn-chán - buôn-ngủ không 
có bên trong tâm của ta. ” 
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Và buôn-chán - buôn-ngủ chưa phát sinh thì 
phát sinh, do nguyên nhán si-mê trong tham-tâm 
không thích trong đồi-tượng, lười biếng, say vật 
thực, thân mệt mỏi, tâm chản nản thì hành-giả 
biết rõ nguyên nhân ấy. 

Và diệt từng thời tâm buôn-chán - buồn-ngủ 
đã phát sinh, do nguyên nhân nhờ tri-tuệ đồng 
sinh với đại-thiện-tâm bắt đầu tỉnh-tấn, cô găng 
tỉnh-tấn, tỉnh-tấn không ngừng thì hành-giả biết 
rõ nguyên nhân ấy. 

Và diệt tận được buôn-chán, buôn-ngi,, VỀ sau 
không còn phái sinh được nữa, do nguyên nhân 
nhờ A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ thì hành-giả biết 
rõ nguyên nhân ấy. 


4- T)-khưu (hành-giả) có chẳnh-niệm và trí- 
tuệ-tinh-giác biết rõ phóng-tâm không an trú 
trong đối-tượng và hồi-hận đã tạo ác-nghiệp mà 
không tạo thiện-nghiệp hiện có bên trong tâm, 
thì biết rõ rằng: “Phóng-tâm - hối-hận hiện có 
bên trong tâm của ta. ” 

Hoặc có cháành-niệm và tri-tuệ-tinh-giác biết rõ 
phóng-tâm - hồi-hận không có bên trong tâm, thì 
biết rõ rằng: “Phóng-tâm - hối-hận không có bên 
rong tâm của fa. ” 

Và phóng-tâm - hồi-hận chưa phát sinh thì 
phát sinh, do nguyên nhân si-mê không an trú 
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trong đối-tượng và ăn năn hối hận tội lỗi thì 
hành-giả biết rõ nguyên nhân ấy. 

Và diệt từng thời tâm phóng-tâm - hối-hận đã 
phát sinh, do nguyên nhân nhờ trí-tuệ động sinh 
với đại-thiện-tâm có định-tâm an trú trong đối- 
tượng thì hành-giả biết rõ nguyên nhân ấy. 


Và diệt tận được phóng-tâm do nguyên nhán 
nhờ A-ra-hản Thánh-đạo-tuệ và diệt tận được 
hồi-hận do nguyên nhân nhờ Bắt-lai Thánh-đạo- 
tuệ thì hành-giả biết rõ nguyên nhân ấy. 

5- T)-khưu (hành-giả) có chánh-niệm và trí- 
tuệ-tinh-giác biết rõ hoài-nghỉ hiện có bên trong 
tâm, thì biết rõ rằng: “Hoài-nghỉ hiện có bên 
trong tâm của fa. ” 

Hoặc có chánh-niệm và tri-tuệ-tinh-giác biết rõ 
hoài-nghi không có bên trong tâm, thì biết rõ 
rằng: “Hoài-nghi không có bên trong tâm của ta. ” 

Và hoài-nghi chưa phát sinh thì phát sinh, do 
nguyên nhân si-mê hoài-nghi nơi Tam-bảo, nơi 
nghiệp và quả của nghiệp thì hành-giả biết rõ 
nguyên nhân ấy. 

Và diệt từng thời tâm hoài-nghi đã phái sinh, 
do nguyên nhân nhờ tri-tuệ đồng sinh với đại- 
thiện-tâm có đựức-tin nơi Tam-bảo: Đức-Phát-báo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, nghiệp và quả 
của nghiệp thì hành-giả biết rõ nguyên nhân ấy. 
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Và diệt tận được hoài-nghi, về sau không còn 
phát sinh được nữa, do nguyên nhân nhờ Nhập- 
hưu Thánh-đạo-tuệ thì hành-giả biết rỗ nguyên 
nhân ấy. 

Như vậy, hành-giả có chánh-Hiệm và trí- 
tuệ-tỉnh-giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ 
pháp-chướng-ngại trong pháp niệm-xứ bên trong 
của mình. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm và trí-tuệ-tinh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ pháp- 
chướng-ngại trong pháp niệm-xứ bên ngoài 
mình, của người khác. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm và trí-tuệ-tinh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ pháp- 
chướng-ngại trong pháp niệm-xứ khi thì bên 
trong của mình, khi thì bên ngoài mình, của 
người khác. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm và trí-tuệ-tinh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái- 
sinh do nhân-đuyên nào sinh trong đồổi-tượng 
pháp-chướng-ngại. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm và trí-tuệ-tỉnh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thải- 
diệt do nhân-duyên ấy diệt trong đối-tượng 
pháp-chướng-ngại. 

Hoặc hành-giả có chẳnh-niệm và trí-tuệ-tinh- 
giác thường dõi theo thấy rõ, biết rõ trạng-thái- 
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sinh do nhán-duyên nào sinh và trạng-thái-diệt 
do nhân-duyên ấy diệt trong đối-tượng pháp- 
chướng-ngại. 

Chánh-niệm trực nhận và trí-tuệ-Hnh-giác 
trực giác của hành-giả thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Chỉ là pháp mà thôi ”, đối-tượng hiện-tại chỉ 
để phát triển chảnh-niệm, chỉ để phát triển trí- 
tuệ-tỉnh-giác mà thôi. 

Hành-giả không có tham-ái và tà-kiến nương 
nhờ (nơi chủ-thể và đối-tượng), không có chấp 
thủ nào (ta và của ta) trong ngĩũ-uẩn này. 

- Này chư t)-khưu! Như vậy, gọi là t)-khưu 
(hành-giả) có chánh-niệm và trí-tuệ-tinh-giác 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ pháp-chướng- 
ngại trong pháp niệm-Xư. 


(Xong đoạn Kinh Pháp-chướng-ngại trong 
phán pháp niệm-xư.) 


Phần chú-giải 5 pháp-chướng-ngại 


Trong chú-giải bài Kinh Mahasatipafthana- 
suftavannanäa, phần chú-giải đoạn kinh pháp- 
chướng-ngại trong pháp niệm-xứ được tóm lược 
như sau: 

Pháp-chướng-ngại (narapa) là loại phiền- 
não phát sinh trong tâm đối với mọi phàm-nhân, 
làm ngăn cản mọi thiện-pháp không thể phát 
sinh được như là phước-thiện bồ-thí, phước-thiện 
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gim-giới, pháp-hành hành-thiên, v.v... nhất là 
pháp-hành thiên-định. 


Pháp-chướng-ngại (nvarana) có 5 loại, mà 
mỗi pháp-chướng-ngạ! sinh và diệt do nhân của 
môi pháp khác nhau như sau: 


1- Tham-dục chướng-ngại 
1.1- Nhân sinh tham-dục chướng-ngại 


Kamacchandanivaraua: Tham-dục chướng- 
ngại phát sinh do 2 nhân: 

l- ®Subhanimiffa: Đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, ... cho là tốt đẹp đáng hài lòng, 
nên phái sinh tham-tâm. 

2- Ayonisomanasikhãra: Sự biết trong tâm do 
si-tâm biết sai lầm trong 4 trạng-thải của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là: 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô- 
thường (anicca), do si-tâm biết sai lẫm cho là 
thường (miccq). 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái khổ 
(dukkha), do si-tâm biết sai lâm cho là lạc (sukha). 

- Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-ngã 
(anaffa), do si-tâm biết sai lâm cho là ngã (aHa). 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái bất-tịnh 
(asubha), do si-tâm biết sai lâm cho là tịnh, tốt 
đẹp (subha). 
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Nếu khi tỳy-khưu có ayonisomanasikära: sự 
biệt trong tâm do si-tâm biệt sai lâm trong đôi- 
tượng cho là s⁄5ha: xinh đẹp thì tham-dục 
chướng-ngại phát sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư t-khưu! Tỳ-khưu có ayoniso- 
manasikara: sự biết trong tâm do si-tâm biêt sai 
lâm trong đồi-tượng cho là subha: tốt, xinh đẹp 
làn nhân duyên cho tham-dục chướng-ngại 
chưa sinh thì phát sinh, hoặc tham-dục chướng- 
ngại đã phái sinh lại càng tăng thêm nhiêu. 

1.2- Nhân diệt tham-dục chướng-ngại 

Diệt tham-dục chướng-ngại có 2 nhân: 

1- Asubhanimitfa: Đối-lượng sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, ... có trạng-thái bát-tịnh đáng chảun. 

2- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với tri-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thải của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là: 

- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô- 
thường (anicca) thì trituệ biết đúng là vô- 
thường (anicca). 

- Sắc-pháp, danh pháp có trạng-thái khổ 
(dukkha) thì tri-tuệ biết đúng là khô (dukkha). 

- Sắc-pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-ngã 
(anafta) thì trí-tuệ biết đúng là vô-ngã (anafiq). 


Diệt 5 Pháp-Chướng-Ngại 67 





- Săc-pháp, danh-pháp có trạng-thái bất-tịnh 
(asubha) thì trí-tuệ biết đúng là bát-tịnh (asubha). 


Nếu khi tỳ-khưu có yonisomanasikãra: sự 
hiệu biệt trong tâm với trí-tuệ biệt đúng nơi đôi- 
tượng có trạng-thái asubha: bât-tịnh, không xinh 
đẹp thì diệt được tham-dục chướng-ngại đã sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy răng: 

- Này chư tfỳ-khưu! Tỳ-khưu có yonisomanasi- 
kara: sự hiểu biết trong tâm với tri-tuệ biết đúng 
nơi đôi-tượng có trạng-thái asubha: bảt-tịnh, 
làm nhán-duyên ngăn ngừa tham-dục chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, hoặc diệt 
được tham-dục chướng-ngại đã sinh. 

Thật ra, /(hzmm-dục chướng-ngại đó là tham- 
tâm-sở đông sinh với 8 tham-tâm chỉ bị diệt tận 
được (không còn sinh nữa) do năng lực của 4- 
ra-hản Thánh-đạo-tuệ mà thôi. 

* Pháp diệt tham-dục chướng-ngại 

Tuy nhiên, pháp để diệt tham-dục chướng-ngại 
còn có 6 pháp như sau: 

1- Học 10 đê-mục thiên-định asubha: bắt-tịnh. 

2- Thường thực-hành đề-mục bất-tịnh. 

3- Cẩn trọng giữ gìn trong 6 môn (nhãn, nhĩ, 
tý, thiệt, thán, ý) không để tham-dục chướng- 
ngại phát sinh. 
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4- Biết trì túc trong vật thực (không nên ăn 
quá no, nên ngưng lại còn 4-5 miềng vật thực, để 
uông nước là đủ no). 

5- Thường hay gân gũi thân cận với người 
bạn tốt, để được khuyến khích, nhắc nhở. 

6- Nói chuyện vê những điều thích hợp (về tội 
lỗi của ngũ-dục), để diệt tham-dục chướng-ngại. 

Hành-giả nên thực-hành các pháp trong 6 
pháp này, để giúp hỗ trợ cho hành-giả có khả 
năng ngăn ngừa tham-dục chướng-ngại chưa 
sinh thì không phát sinh, hoặc diệt tham-dục 
chướng-ngại đã sinh. 


2- Sân-hận chướng-ngại 
2.1- Nhân sinh sân-hận chướng-ngại 


Abyäpadanwaraua: Sán-hận chướng-ngại 
phát sinh do 2 nhân: 

- Pafighanimitta: Đối-tượng thù-hận làm khổ 
tâm, do nghĩ người ấy đã từng làm khô mình 
hoặc làm khô người thán của mình, nên phát 
sinh sân-tâm. 

- Ayonisomanasikãra: Sự biết trong tâm do sỉ- 
tâm biết sai lâm trong 4 trạng-thải của săc-pháp, 
danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 


Nêu khi tỳ-khưu có ayonisomanasikãra: sự 
biệt trong tâm do si-tâm biệt sai lâm trong đôi- 
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tượng cho là patigha: thù-hận, làm khổ tâm, nên 
sân-hận chướng-ngại phát sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy răng: 

- Này chư t)-khưu! T)-khưu có ayonisomanasi- 
Kãra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lâm 
trong đối-tượng cho là pafigha: thù-hận người 
ây, làm nhán-duyên cho sản-hận chướng-ngại 
chưa sinh thì phát sinh, hoặc sán-hận chướng- 
ngại đã phái sinh lại càng tăng thêm nhiêu. 

2.2- Nhân diệt sân-hận chướng-ngại 

Diệt sân-hận chướng-ngại có 2 nhân: 

- jMefficefovimutfta: Tâm-HừỲ rải khắp mọi 
chúng-sinh thoát khỏi phiên-não sẵn. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thái của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khó, trạng-thái vô-ngã, 
trạng-thải bát-tịnh. 

Nếu khi tỳ-khưu có yonisomanasikãra: sự hiểu 
biết trong tâm với trí-tuệ biệt đúng nơi đôi-tượng 
mọi chúng-sinh, có tâm-từ rải khắp mọi chúng- 
sinh thì diệt được sân-hận chướng-ngại đã sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy răng: 

- Này chư tỳ}-khưu! T)-khưu có yonisomanasi- 
kara: sự hiểu biết trong tâm với tri-tuệ biết đúng 
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nơi đối-tượng mọi chúng-sinh, có tâm-từ rải khắp 
mọi chúng-sinh làm nhân-duyên ngăn ngừa sân- 
hận chướng-ngại chưa sinh thì không phát sinh, 
hoặc điệt được sân-hán chướng-ngại đã sinh. 

Thật ra, sán-hận chướng-ngại đó là sân tâm-sở 
đồng sinh với 2 sân-tâm chỉ bị diệt tận (không 
còn sinh nữa) do năng lực của Bár-lai Thánh- 
đạo-fuệ mà thôi. 

* Pháp diệt sân-hận chướng-ngại 

Tuy nhiên, pháp để diệt sân-hận chướng-ngại 
có 6 pháp như sau: 

1- Học đề-mục thiên-định niệm rải tâm-từ. 

2- Thường thực-hành đề-mục niệm rải tâm-từ. 

3J- Suy xét sâu sắc đúng đắn tất cả mọi chúng- 
sinh đêu có nghiệp là của riêng. 

4- Suy xéi sâu sắc về nghiệp và quả của 
nghiệp của mỗi chúng-sinh. 

5- Thường hay gần gũi thân cận với người 
bạn tốt để được khuyến khích, nhắc nhở. 

6- Nói chuyện về những điều thích hợp (về 
tâm-từ và quả báu của tâm-từ) để diệt sân-hận 
chướng-ngại. 

Hành-giả nên thực-hành các pháp trong 6 pháp 
này, đề giúp hỗ trợ cho hành-giả có khả năng ngăn 
ngừa sân-hận chướng-ngại chưa sinh thì không phát 
sinh, hoặc đề diệt sân-hận chướng-ngại đã sinh. 
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* Hành-giả thường thực-hành đề-mục niệm 
rải tâm-từ cho mình răng: 

“- Mong cho tôi không oan trải với tất cả mọi 
chúng-sinh. 

- Mong cho tôi không có khổ tâm sâu não. 

- Mong cho tôi không có khổ thân. 

- Mong cho tôi giữ gìn thân tâm thường được 
an-lạc. ” 


* Hành-giả thường thực-hành đề-mục niệm 
rải tâm-từ đến tất cả mọi chúng-sinh rằng: 

“- Mong cho tất cả chúng-sinh không oan trái 
lần nhau. 

- Mong cho tất cả chúng-sinh không có khổ 
tâm sâu não. 

- Mong cho tất cả chúng-sinh không có khổ 
thân. 

- Mong cho tất cả chúng-sinh giữ gìn thân 
tâm thường được an-lạc. ” 


Nếu hành-giả thực-hành như vậy thì diệt được 
sân-hận chướng-ngại. 


* Hành-giả suy xét về nghiệp và quả của 
nghiệp như Đức-Phật truyền dạy rằng: 


“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là bà con thân quyển của ta, 
nghiệp là nơi nương nhờ của ta; ta tạo nghiệp 
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nào thiện nghiệp hoặc ác-nghiệp'` ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp 
hoặc quả khó của ác-nghiệp đáy. ” 


Tất cả mọi chúng-sinh lớn nhỏ cũng đều có 
nghiệp và quả của nghiệp là của riêng mỗi 
chúng-sinh. °) 

Hành-giả suy xét sâu sắc về nghiệp và quả 
của nghiệp của mình, và nghiệp và quả của 
nghiệp của mỗi chúng-sinh như vậy. 

Hành-giả suy xét rằng: 

“Nếu ta nổi cơn sân-hận giận dữ đến người 
mà ta cho là kẻ thù ấy, thì chỉ tự làm khổ ta mà 
thôi, ta đã tạo ác-nghiệp sân-hận rồi, nếu ác- 
nghiệp sân-hận ấy có cơ hội cho quả thì ta khó 
tránh khỏi tái-sinh kiếp sau trong cối địa-ngục, 
chịu khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
sán-hán ấy mới thoát khỏi cõi địa-ngục. 


Thật ra, nếu khi ta nồi cơn sân-hận giận đữ ở 
trong tâm đến người mà ta cho là kẻ thù nào, thì 
ta không thể gây ra sự tai hại nào về các điểu- 
giới, các thiện-pháp của kẻ thù ấy cả, mà chỉ có 
ta đã tạo ác-nghiệp sán-hận, tự làm khô chính 
mình mà thôi. ” 





'Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên IV: Nghiệp 
Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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Nêu hành-giả suy xét vê nghiệp và quả của 
nghiệp của mình và của người khác như vậy, thì 
diệt được sân-hận chướng-ngạiI. 


3- Buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại 
3.1- Nhân sinh buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại 


Thinamiddhaniarana: Buôn-chán - buôn- 
ngủ chướng-ngại phát sinh do 2 nhân: 

- Không thích đối-tượng, thân lười biếng, say 
trong vật thực, tâm mệt mỏi buông bỏ đôi-tượng. 

- Ayonisormanasikãrd: Sự biết trong tâm do sỉ- 
tâm biết sai lãm trong 4 trạng-thải của săc-pháp, 
danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 


Nếu khi tỳ-khưu có ayonisomanasikãra: sự 
biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm trong đối- 
tượng mà tâm không thích, thân lười biếng, say 
trong vật thực, tâm mệt mỏi buông bỏ đối- 
tượng,.... thì buồn-chán - buồn-ngủ chướng- 
ngại phát sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy răng: 

- Này chư tÈ-khưu! T)-khưu có ayonisormanasi- 
kãra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lâm 
trong đối-tượng mà tâm không thích, thân lười 
biếng, say trong vật thực, tâm mệt mỏi buông bỏ 
đối-tượng, ... làm nhân-duyên cho buôn-chản - 
buôn-ngủ chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh, 


74 TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 





hoặc buồn-chán - buôn-ngủ chướng ngại đã 
phát sinh lại càng tăng thêm nhiễu. 


3.2- Nhân diệt buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại 


Diệt buôn-chán - buôn-ngủ chướng-ngại cô 2 
nhân: 

- sự bắt đầu tỉnh-tấn, tinh-tấn nhiễu thoát ra 
khỏi sự lười biếng, tinh-tấn không ngừng trong 
thiện-pháp. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thái của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vồ-ngã, trạng- 
thái bát-tịnh. 

Nếu khi tỳ-khưu có yonisomanasikãra: sự 
hiểu biết trong tâm với trí-tuệ biết bắt đầu tỉnh- 
tấn, tỉnh- tấn nhiều thoát ra khỏi sự lười biếng, 
tỉnh-tần không ngừng trong thiện pháp, thì diệt 
được buồn-chán - buôn-ngủ chướng-ngại đã sinh. 


Vì vậy, Đức-Phật dạy răng: 


- Này chư t-khưu! T)-khưu có yonisomanasi- 
kãraq: sự hiểu biết trong tâm với trí-tuệ biết bắt 
đâu tỉnh-tấn, tỉnh-tấn nhiễu thoát ra khỏi sự lười 
biếng, tỉnh-lắn không ngừng trong thiện-pháp, 
làm ngăn ngừa buôn-chản - buôn-ngủ chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, hoặc diệt 
được buôn-chán - buôn-ngủ chưởng-ngại đã sinh. 
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Thật ra, buổn-chán - buôn-ngủ chướng-ngại 
đó là 2 bár-thiện tâm-sở đồng sinh với 5 bất- 
thiện-tâm cân tác-động, chỉ bị diệt tận (không 
còn sinh nữa), do năng lực của 4-ra-hán Thánh- 
đạo-fuệ mà thôi. 

* Pháp diệt buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại 

Tuy nhiên, pháp đề diệt buồn-chán - buồn-ngủ 
chướng-ngại có 6 pháp như sau: 

1- Biết tri túc trong vật thực, ăn vừa đủ sống. 

2- Biết thay đổi oai-nghi thích hợp. 

3- Đại-thiện-tâm hướng đến ánh sáng. 

4- Ở nơi sáng sủa. 

5- Thường hay gần gũi thân cận với người 
bạn tốt, để được khuyến khích, nhắc nhở. 

6- Nói chuyện về những điêu thích hợp để có 
tâm thức tỉnh. 

Hành-giả nên thực-hành các pháp trong 6 
pháp này, để giúp hỗ trợ cho hành-giả có khả 
năng ngăn ngừa buôn-chán - buồn-ngủ chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, hoặc để diệt 
buôn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại đã sinh. 


4- Phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại 
4.1- Nhân sinh phóng-tâm - hồi-hận chướng-ngại 


Uddhaccakukkuccannarana đó là uddhacca: 
phóng-tâm, là nghĩ chưa hét chuyện này liên sang 
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chuyện khác, và kukkucca: hối-hận, là ăn năn 
không tạo thiện-nghiệp mà tạo ác-nghiệp, cả 2 
đêu là pháp chướng-ngại phát sinh do 2 nhân: 

- Tâm bất an, không an trú trong đồi-tượng, ... 

- Ayonisomanasikãra: Sự biết trong tâm do 
si-tâm biết sai lâm trong 4 trạng-thái của sặc- 
pháp, danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, 
ngã, tịnh. 


Nếu khi tỳ-khưu có ayonisomanasikãra: sự 
biệt trong tâm do si-tâm không an trú trong đôi- 
tượng, tâm bât an, thì phóng-tâm - hôi-hận 
chướng-ngại phát sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Tỳ-khưu có qyonisomanasi- 
kãra: sự biết trong tâm do si-tâm không an trú 
trong đồi-tượng, tâm bát an làm nhân-duyên cho 
phóng-tâm - hói-hận chướng-ngại chưa sinh thì 
phát sinh, hoặc phóng-tâm - hôi-hận chướng- 
ngại đã phái sinh lại càng tăng thêm nhiêu. 

4.2- Nhân diệt phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại 

Diệt phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại cô 2 
nhân: 

- Tâm ồn định, định-tâm an trú rong đồi-tượng. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với tri-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thái của sắc- 
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pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã, 
trạng-thải bắt-tịnh. 

Nếu khi tỳ-khưu có yonisomanasikãra: sự hiểu 
biết trong tâm với trí-tuệ đồng sinh với đại-thiện- 
tâm có định-tâm an trú trong đối-tượng, thì diệt 
được phóng-tâm - hồi-hận chướng-ngại đã sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy răng: 

- Này chư tfỳÈ-khưu! T)-khưu có yonisomanasi- 
kãra: sự hiểu biết trong tâm với tri-tuệ động 
sinh với đại-thiện-tâm có định-tâm an trú trong 
đối-tượng, làm nhân-duyên ngăn ngừa phóng- 
tâm - hồi-hận chướng-ngại chưa sinh thì không 
phát sinh, hoặc diệt được phóng-tám - hồi-hận 
chướng-ngại đã sinh. 

Thật ra, phóng-tâm - hồi-hận chướng-ngại là 
2 loại tâm-sở, phóng-tâm tâm-sở đồng sinh với 
12 bắt-thiện-tâm và hồi-hận tâm-sở đồng sinh 
với 2 sán-fâm chỉ bị diệt tận (không còn sinh 
nữa) do năng lực của 2 Thánh-đạo-fuệ là A-ra- 
hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được phóng-tâm và 
Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được hồi-hận. 


* Pháp diệt phóng-tâm - hồi-hận chướng-ngại 


Tuy nhiên, pháp để diệt phóng-tâm - hối-hận 
chướng-ngại có 6 pháp như sau: 
1- Học nhiễu hiểu rộng. 
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2- Thường hay bạch hỏi những bác thiện-trí 
những điêu chưa hiểu biết. 

3J- Hiệu biêt rành rẽ trong tạng Luật. 

4- Thường đên háu đảnh lê các bác thiện-trí, 
lăng nghe pháp của bậc thiện-tri. 

5- Thường hay gán gũi thân cận với người 
bạn tốt, đề được khuyến khích, nhấc nhở. 

6- Nói chuyện về những điều thích hợp đề diệt 
phóng-tâm - hồi-hận chướng-ngại. 

Hành-giả nên thực-hành các pháp trong 6 pháp 
này, đê giúp hô trợ cho hành-giả có khả năng 
ngăn ngừa phóng-tâm - hôi-hận chướng-ngại 
không phát sinh, hoặc đê diệt phóng-tâm - hôi- 
hận chướng-ngại đã sinh. 

5- Hoài-nghỉ chướng-ngại 

5.I- Nhân sinh hoài-nghi chướng-ngại 

Vicikicchaniaraa: Hoài-nghỉ chướng-ngại 
là hoài-nghi nơi Tam-bảo, nơi nghiệp và quả của 
nghiệp, phát sinh do 2 nhân: 

- Tam hoài-nghi nơi Tam-bảdo, nơi nghiệp và 
quả của nghiệp. 

- Ayonisomanasikãra: Sự biết trong tâm đo sỉ- 
tâm biết sai lâm trong 4 trạng-thải của săc-pháp, 
danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Nếu khi tỳ-khưu có ayonisomanasikãra: sự 
biệt trong tâm do si-tâm hoải-nghi nơi Tam-bảo, 
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nơi nghiệp và quả của nghiệp, thì hoài-nghi 
chướng-ngại phát sinh. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy răng: 

- Này chư tÈ-khưu! Tỳ-khưu có ayonisormanasi- 
kara: sự biết trong tâm với si-tâm hoài nghỉ nơi 
Tam-bảo, nơi nghiệp và quả của nghiệp làm 
nhân-duyên cho hoài-nghỉ chướng-ngại chưa 
sinh thì phát sinh, hoặc hoài-nghỉi chướng-ngại 
đã sinh lại càng tăng thêm nhiễu. 

5.2- Nhân diệt hoàiï-nghi chướng-ngại 

Diệt hoài-nghi chướng-ngại có 2 nhân: 

- Có đực-tin nơi Tam-bdo: Đức-Phát-báo, Đức- 
Pháp-bảdo, Đức-lăng-bảdo, tin nghiệp? và quả của 
nghiệp. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với tri-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thải của sắc- 
pháp, danhpháp tam-giới là trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã, 
trạng-thải bát-tịnh. 


Nếu khi tỳ-khưu có yonisomanasikãra: sự hiểu 
biết trong tâm với trí-tuệ đồng sinh với đại-thiện- 
tâm biết phân biệt các pháp như thiện-pháp, ác- 
pháp, pháp nên hành, không nên hành, v.v... thì 
diệt được hoải-nghỉ chướng-ngại đã sinh. 


Vì vậy, Đức-Phật dạy răng: 
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- Này chư tf)}-khưu! T)-khưu có yonisomanasi- 
kãra: sự hiểu biết trong tâm với trí-tuệ động 
sinh với đại-thiện-tâm biết các pháp là thiện- 
pháp, ác-pháp, pháp không có tội, pháp có lội, 
pháp nên hành, pháp không nên hành,... làm 
nhân-duyên ngăn ngừa hoài-nghỉ chướng-ngại 
chưa sinh thì không phát sinh, hoặc diệt được 
hoài-nghỉ chướng-ngại đã sinh. 

Thật ra, hoải-nghỉ chướng-ngại đó là hoài- 
nghi tâm-sở đồng sinh với si-tâm hợp với hoài- 
nghi, chỉ bị diệt tận (không còn sinh nữa) do 
năng lực của Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ mà thôi. 


* Pháp diệt hoài-nghi chướng-ngại 


Tuy nhiên, pháp diệt hoài-nghi chướng-ngại có 
6 pháp như sau: 

1- Đa văn túc trí, học nhiêu hiểu rộng. 

2- Thường hay bạch hỏi các bậc thiện-trí 
những điễu chưa hiểu. 

3- Hiểu biết rành rẽ trong tạng Luật. 

4- Có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo là 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức-Tăng-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp. 

5- Thường hay gân gũi thân cận với người 
bạn tốt, để được khuyến khích, nhắc nhở. 

6- Nói chuyện vê những điêu thích hợp, để 
diệt hoài-nghi chướng-ngại. 
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Hành-giả nên thực-hành các pháp trong 6 pháp 
này, để giúp hỗ trợ cho hảnh-giả có khả năng 
ngăn ngừa hoài-nghi chướng-ngại chưa sinh thì 
không phát sinh, hoặc để diệt hoải-nghi chướng- 
ngại đã sinh. 

Thật vậy, vị tỳ-khưu nảo cô gắng tinh-tẫn học 
hỏi hiểu biết thuộc lòng các bộ trong Tam-tạng 
Pali, học hỏi nghiên cứu hiểu biết các bộ Chú- 
giải Pa|i thì vị tỳ-khưu ấy có khả năng diệt được 
hoài-nghi chướng-ngại do đa văn túc trí, học 
nhiều hiểu rộng. 

Hoặc vị ty-khưu nào thường hay bạch hỏi các 
bậc thiện-trí những điều chưa hiểu; hoặc hiểu biết 
rành rẽ trong tạng Luật, không còn hoải-nghi về 
các điều-giới; hoặc có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo là Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp; hoặc 
thường hay ân gũi thân cận với người bạn tốt, đề 
được khuyến khích, nhắc nhở; hoặc nói chuyện 
về những điều thích hợp như nói về 9 ân-Đức- 
Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức-Tăng, nói về 
nghiệp và quả của nghiệp, cũng có khả năng diệt 
được hoài-nghi chướng-ngại. 


Nhân sinh của 5 pháp-chướng-ngại 


Pháp-chướng-ngại (nNarana) có 5 pháp đối 
với các hạng phàm-nhân, môi pháp-chướng-ngại 
phát sinh đêu do nhân của môi pháp. 
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Theo chú-giải trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 
một-chi giảng giải được tóm lược như sau: 


Giảng giải câu: 
“Pháp-chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh. ” 


1- Kamacchandannwaraua: Tham-dục chướng- 
ngại chưa sinh thì phát sinh do nhán nào? 


Tham-dục chướng-ngại chưa sinh đối với số 
vị tỳ-khưu hành-giả như sau: 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành các pháp- 
hành (vatta) của sa-di, tỳ-khưu. 

- Số vị tỳ-khưu đang học pháp-học Phật-giáo. 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành pháp-hạnh 
dhutañga (pháp-hạnh tẩy trừ phiền-não), pháp- 
hạnh biết tri túc gọi là pháp-hạnh đầu-đà. 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành pháp-hành 
thiền-định. 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ. 

- Số vị tỳ-khưu đang lo công việc xây dựng 
chỗ ở mới. 

Phần giảng giải 

* Số vị tỳ-khưu đang thực-hành 14 pháp-hành 
(vatta) của sa-dI, ty-khưu như sau: 

- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu khách. 

- Phảáp-hành của sa-di, t)-khưu chủ. 
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- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu sắp đi xa. 

- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu thuyết pháp. 

- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu ở trai đường. 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu đi khất thực. 

- Pháp-hành của sa-di, t)-khuưu sống trong rừng. 

- Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu nơi chỗ ở. 

- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu trong nhà tắm 
hơi HÓNG. 

- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu nơi phòng vệ 
sinh. 

- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu đối với thây tế độ. 

- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu đối với thầy dạy. 

- Pháp-hành của vị thây tế độ đổi với đệ-tử. 

- Pháp-hành của vị thầy dạy đổi với đệ-tử. 


Nếu khi vị tỳ-khưu nảo có đại-thiện-tâm trong 
sạch thực-hành các pháp-hành (vatta) một cách 
chu đáo, và thực-hành phận-sự nơi cội Đại-Bồ- 
đề, nơi ngôi Tháp thờ Xá-lợi, v.v... thì phiển- 
não không có cơ hội phát sinh. Nhưng về sau vị 
tỳ-khưu ấy sao lãng thực-hành các pháp-hảnh 
(vatta) và phận-sự, nên phát sinh tâm dễ duôi 
quên mình, có ayonisomanasikãra: sự biết trong 
tâm do si-tâm biết sai lầm trong đối-tượng sắc 
cho là subha: tốt, xinh đẹp, đáng yêu, làm nhân- 
duyên cho /ham-dục chướng-ngại chưa sinh thì 
phát sinh, say mê trong đối-tượng sắc ấy. 


* Số vị tỳ-khưu nào đang theo học pháp-học 
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Phật-giáo đó là học Tưm-fụng Pa] học 5 bộ 
trong Luậi-tạng (Parajika, Pacitiya, Maha- 
vagøa, Cũj|avagøa, Parivara); học 5 bộ trong 
Kimhtạng (Trường-bộ-kinh, Trung-bộ-kinh, 
Đôồng-loại-bộ-kinh, Chỉ-bồ-kinh, Tiểu-bộ-kinh); 
học 7 bộ trong ƒ7-diệu-pháp-tạng (bộ Pháp hội- 
tụ, bộ Pháp phán-tích, bộ Pháp phâm-loại, bộ 
Pháp nhân-chế-định, bộ Pháp luận-đê, bộ Pháp 
song-đối, bộ Pháp duyên-hệ); học các bộ Chú- 
giải PA]I và các bộ Phụ-chú-giải PA]. 

Theo kỳ kết tập Tam-tạng lần thứ 6 tại động 
nhân-tạo Lokasama (Kaba-aye) thủ đô Yangon 
nước Myanmar (Miền- điện), Phật-lịch 2500 năm. 

- lam-tạng Pali gôm có 40 quyến. 

- Chủ-giải Pa]i gôm có 31 quyên. 

- Phụ-chú-giải Pali gôm có 26 quyền. 


Nếu số vị tỳ-khưu ấy có đức-tin trong sạch, 
có trí nhớ tốt, có trí-tuệ sáng suốt quyết tâm 
tinh-tấn không ngừng theo học các bộ trong 
Tam-tạng PalI, các bộ trong Chú-giải PälI, các 
bộ Phụ-chú-giải Pã|i, thì phiền-não không có cơ 
hội phát sinh. Nhưng mà về sau vị tỳ-khưu ấy 
sao lãng theo học các bộ trong Tam-tạng Pa]I, ... 
nên phát sinh tâm dễ duôi quên mình, có 
ayonisomanasikãra: sự biết trong tâm do si-tâm 
biết sai lầm trong đối-tượng sắc cho là sưbha: 
tốt, xinh đẹp, đáng yêu, làm nhân-duyên cho 
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tham-dục chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh, 
say mê trong đối-tượng sắc ấy. 


* Số vị tỳ-khưu nào đang thực-hành pháp- 
hạnh dhutanga f) (pháp-hạnh tây trừ phiền-não), 
pháp-hạnh biết tri túc, có 13 pháp-hạnh dhutañga 
(gọi là đầu-đà) như sau: 


1- Pamsukuilikakanga: VỊ t-khưu hành-giả thọ 
trì pháp-hạnh (đẫu-đà) mặc y bằng cách lượm 
các miếng vải dơ đem về giặt giữ sạch sẽ, may 
thành tấm y, rồi nhuộm mặc, không nhận y của 
thi-chủ dâng. 

2- Tecivarikanga: VỊ t)-khưu hành-giả thọ trì 
pháp-hạnh (đâu-đà) chỉ mặc tam-y (y samghãti: 
y 2 lớp, y uffarasanga: y vai trải, y qnfara- 
vãsaka: y nội) mà thôi, không nhận thêm tấm y 
thứ tư. 

3- Pindapatihanga: VỊ t-khưu hành-giả thọ trì 
pháp-hạnh (đâu-đà) đi khất thực và chỉ dùng 
những món vật thực mà thí-chủ bỏ vào trong bát 
mà thôi, không nhận lời thỉnh mời độ vật thực 
trong nhà thi-chủ. 

4- Sapadanacarikanga: VỊ tỳ-khưu hành-giả 
thọ trì pháp-hạnh (đâu-đà) đi khất thực theo 
tuân tự từng nhà trước sau, không lựa chọn nhà. 





' Visuddhimagga, phần Dhutañganiddesa. 
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5- Ekasanikanga. Vị t-khưu hành-giả thọ trì 
pháp-hạnh _(đầu- đà) ngồi độ vật thực một chổ, 
nếu rời chỗ ngôi rồi, không còn ngôi độ vật thực 
lần thứ 2 trong ngày hôm ấy nữa. 

6- Paftapindikanga: VỊ tỳ-khưu hành-giả thọ 
trì pháp-hạnh (đâu-đà) chỉ độ vật thực trong bát 
mà thôi, không sử dụng chén bát nào khác. 

7- Khalupacchabhattikanga. DỊ t-khưu 
hành-giả thọ trì pháp-hạnh (đâu-đà) chỉ độ vật 
thực có được do đi khất thực ban đấu mà thôi, 
không nhận vật thực của những người thí-chủ 
đem đến dâng sau. 

ổ- Arañfñikanga: Vị t)-khưu hành-giả thọ trì 
pháp-hạnh (đâu-đà) nương nhờ sống ở nơi rừng 
núi cách xa xóm làng khoảng 500 lần bắn mũi 
tên rơi. VỊ tỳ-khưu áy không nương nhờ nơi chỗ 
ở gân xóm nhà mà chỉ sống ở nơi rừng núi mà 
thôi. 


9- Rukkhamiulikanga: VỊ t-khưu hành-giả thọ 
trì pháp-hạnh (đâu-đà) sống nương nhờ nơi 
dưới cội cây to lớn, nơi yên tĩnh, không có mái 
che và vách bao xung quanh. Vị tỳ-khưu ấy 
không ở trong chùa, trong cốc nào cả. 

10- Abbhokasikanga: VỊ tỳ-khưu hành-giả thọ 
trì pháp-hạnh (đâu-đà) sống nơi khoảng không 
gian trồng trải hoàn toàn không có mái che chắn 
xung quanh. 
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TI- Sosanikanga: VỊ t)-khưu hành-giả thọ trì 
pháp-hạnh (đâu-đà) sông nơi nghĩa địa mà 
người ta đem bỏ thi thể của người chết. 


12- Yathasanthatikanga: VỊ tỳ-khưu hành-giả 
thọ trì pháp-hạnh (đâu-đà) nhận chổ ở tùy theo 
sự sắp đặt của tỳ-khưu có phận-sự. Chỉ định ở 
chỗ nào thì vị t)-khưu ấy ở chỗ ây, không hê lựa 
chọn chỗ ở, bởi vì vị t)-khưu ấy biết trì túc nơi 
chỗ ở. 

13- Nesajjikanga: VỊ t}-khưu hành-giá thọ trì 
pháp-hạnh -(đầu- đà) ngăn oai-nghi năm, bởi vì 
odai-nghi năm dễ phát sinh sự dể đuôi quên mình, 
nên hành-giả chỉ có sử dụng 3 oai-nghi là oai- 
nghỉ ngồi, oai-nghi đứng, oai-nghi ấi mà thôi. 

Hành-giả cân có chánh-niệm và tri-tuệ-tỉnh- 
giác, có tỉnh-tấn không ngừng thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ. 


Khi vị tỳ-khưu ấy là hành-giả đang thực-hành 
pháp-hạnh đầu-đà nào nên phiền- -não không có 
cơ hội phát sinh. Nhưng về sau vị tỳ-khưu ấy 
sao lãng thực-hành pháp-hạnh đầu-đà, nên phát 
sinh tâm dễ duôi quên mình, có ayonisomanasi- 
kãra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm 
trong đối-tượng ngũ-dục “? cho là subha: tốt 
đẹp, đáng hải lòng, làm nhần-duyên cho fham- 





: Ngũ-dục: sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục. 
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đục chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh, say mê 
trong đối-tượng sắc ấy. 


* Số vị tỳ-khưu hành-giả nào thuộc về hạng 
người tam-nhân (tihetukapuggala) đang thực- 
hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, thường nhập thiền 
hưởng an-lạc trong bậc thiền ấy, nên phiền-não 
không có cơ hội phát sinh. Nhưng về sau vị tỳ- 
khưu ấy sao lãng không thường nhập bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm, các bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm bị mắt nên phát sinh tâm dễ duôi quên mình, 
có ayonisomanasikãra: sự biết trong tâm do si- 
tâm biết sai lầm trong đối-tượng ngũ-đục cho là 
subha: tốt đẹp, đáng hài lòng, làm nhân-duyên 
cho /ham-dục chướng-ngại chưa sinh thì phát 
sinh, say mê trong đối-tượng sắc ấy. 


* Số vị tỳ-khưu hành-giả nào thuộc về hạng 
người tam-nhân (tihetukapuggala) đang thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ có đồi- -tượng săc-pháp 
hoặc danh-pháp tam-giới, dẫn đến phát sinh trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ đhệf-ánh của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới; và phát sinh trí-tuệ-thiển- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 rạng-thái 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, nên phiền-não không có cơ hội phát sinh. 
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Nhưng về sau vị tỳ-khưu hành-giả ấy sao lãng 
thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, nên phát sinh 
tâm dễ duôi quên mình, có ayonisomanasikãra: 
sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm trong 
đối-tượng ngũ-dục cho là subha: tốt đẹp, đáng 
hải lòng, làm nhân-duyên cho /ham-dục chướng- 
ngại chưa sinh thì phát sinh, say mê trong đối- 
tượng sắc ẫy. 


* Số vị tỳ-khưu nào đang lo công việc xây 
dựng một ngôi chùa mới, vị tỳ-khưu ấy lo các 
thứ vật liệu, lo điều hành các công việc, nên 
phiền-não không có cơ hội phát sinh. Nhưng 
sau khi công việc xây dựng một ngôi chùa mới 
đã hoàn thành hoặc bỏ dở công việc, vị ty-khưu 
ấy rảnh rỗi nên phát sinh tâm dễ duôi quên 
mình, có ayonisomanasikãra: sự biết trong tâm 
do si-tâm biết sai lầm trong đổi-tượng ngũ-dục 
cho là subha: tốt đẹp, đáng hài lòng, làm nhân- 
duyên cho /ham-dục chướng-ngại chưa sinh thì 
phát sinh, say mê trong đối-tượng sắc ấy. 


Tuy nhiên, số vị tỳ-khưu mà tiền-kiếp vốn là 
vị phạm-thiên có đại-thiện-tâm trong sạch thanh- 
tịnh, bởi vì không có tâm tham-dục trong ngũ- 
dục nên phiền- -não tham-dục không sinh. Nhưng 
về sau Vị tỳ-khưu â ấy tiếp xúc với các đổi-tượng 
ngũ-dục tốt đẹp đáng hài lòng, nên phát sinh 
tâm dễ duôi quên mình, có ayonisomanasikãra: 
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sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm trong 
đối-tượng ngũ-dục cho là subha: tốt đẹp, đáng 
hải lòng, làm nhân-duyên cho /ham-dục chướng- 
ngại chưa sinh thì phát sinh, say mê trong đối- 
tượng sắc ấy. 


Như vậy, phiền-não chưa sinh thì phát sinh, 
bởi vì tâm để duôi quên mình, có ayoniso- 
manasikãra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai 
lầm trong đổi-tượng ngũ-dục cho là subha: tốt 
đẹp, đáng hài lòng, làm nhân-duyên cho fham- 
dục chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh, khi 
tham-dục chướng-ngại đã phát sinh thì càng 
tăng thêm nhiêu. 


2- Byapadanmwaraua: Sản-hận chướng-ngại 
chưa sinh thì phái sinh do nhân nào? 

Tương tự như /ham-dục chướng-ngại, sân-hận 
chướng-ngại chưa sinh đôi với sô vị tỳ-khưu 
hành-giả như sau: 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành các pháp-hành 
(vatta) của sa-di, ty-khưu. 

- Số vị tỳ-khưu đang cố găng tinh-tân học 
pháp-học Phật-giáo. 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành pháp-hạnh 
dhutanga (pháp-hạnh tây trừ phiên-não), pháp- 
hạnh biết tri túc gọi là pháp-hạnh đâu-đà. 
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- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành pháp-hành 
thiền-định. 

- Số vị tỳ-khưu đang thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ. 

- Số vị tỳ-khưu đang lo làm công việc xây 
dựng chỗ ở mới. 

Trong Dyäpadanivarana: Sân-hận chướng-ngại 
này chỉ có khác về phiển-não sân-hận chướng- 
ngại và đối- -tượng hận thù làm nhân sinh của 
phiên-não sân-hận chướng-ngại mà thôi. 

- Byãpäda: Sân-hận đó là sân tâm-sở đồng 
sinh với 2 sân-tâm tiếp xúc với đối-tượng hận 
thù cho người ấy là kẻ thù đã từng làm hại mình, 
đã từng làm hại các người thân trong gia đình 
của mình. 

- Pafighanimitta: Dồi-tượng hận thù đó là kẻ 
thù đã từng làm khổ mình, đã từng làm khổ các 
người thân trong gia đình của mình. 

Nếu khi vị tỳ-khưu ấy gặp đối-tượng hận thù, 
nên phát sinh tâm dê duôi quên mình, có ayoniso- 
manasikãra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai 
lầm nơi đốï-tượng hận thù (patigha) ấy cho là kẻ 
thù đáng ghét, làm nhân-duyên cho sân-hận 
chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh, sân-tâm 
muốn hại kẻ thù ấy. 

(Phần còn lại tương tự như tham-dục chướng- 
ngại đã trình bày.) 
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3- Thinamiddhannarana: Buôn-chán - buôn-ngủ 
chướng-ngại chưa sinh thì phái sinh do nhân nào? 


Trong pháp /hinamiddhanivarana: Buôn-chán - 
buôn-ngủ chướng ngại này là bất-thiện-tâm 
không thích trong công việc, nên phát sinh tâm 
biêng nhác buông bỏ đôi-tượng, làm nhân sinh 
phiên-não buôn-chản - buôn-ngủ chướng-ngại. 

Thinamiddha đỗ là thinacetasika và middha- 
ceftasika. 

- Thinacetasika: Buôn-chảán tâm-sở biếng 
nhắc trong công việc, không muôn biệt đôi- 
tượng, muôn buông bỏ đôi-tượng. 

- NMiddhacetasika: Buôn-ngủ tâm-sở làm cho 
tâm với tâm-sở buông bỏ đôi-tượng, buôn ngủ 
không biệt đôi-tượng. 


Hai loại bất-thiện tâm-sở này luôn luôn đồng 
sinh với 4 tham-tâm cân tác-động và 1 sân-tâm 
cần tác-động, làm cho tâm với tâm-sở đồng sinh 
biếng nhác trong công việc, buồn ngủ buông bỏ 
đối-tượng. 

- Đối-tượng ví như đối-tượng thiền-định. 


Nếu khi vị tỳ-khưu hành-giả ấy thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đối-tượng thiền-định không 
thích hợp với bản tính và trí-tuệ của mình thì dễ phát 
sinh buồn-chán - buồn-ngủ chướng-ngại, khó dẫn 
đến chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 
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Trong bộ Chú-giải Vibhahga giảng giải về 
phần pháp-chướng-ngại (nĩvarana) có các pháp 
làm chướng-ngại như sau: 

- Aratfi: Sự không hài lòng, trạng-thái không 
hài lòng, chán nản, sợ sệt nơi vắng vẻ, ... 

- Tandi: Sự biếng nhác, tâm biếng nhác 
không tha thiết trong công việc. 

- Vamblhika- Sự vặn mình qua lại, sự ngáp, 
sự buôn ngủ. 

- Bhattasammado: Sự say vật thực, bởi vì ăn 
no quá nên buôn ngủ. 

- Cøfqso ca lnaffam: Sự lười biếng của tâm, 
Sự biếng nhác của tám, ... 

Các pháp này hợp với bắt- thiện-tâm cần tác- 
động, đó là 4 /ham-iâm cân tác-động và 1 sân- 
tâm cần tác-động, nên phát sinh tâm dễ duôi 
quên mình, có ayonisomanasikãra: sự biết trong 
tâm do si-tâm biết sai lầm nơi đối-tượng làm 
nhân-duyên phát sinh bưôn-chán - buồn-ngủ 
chướng-ngại. 


4- Uddhaccakukkuccaniaraa: Phóng-tấm - 
hồi-hận chướng-ngại chưa sinh thì phát sinh do 
nhân nào? 

Pháp uddhaccakukkuccanivarana: Phóng-tâm - 
hồi-hận chướng-ngại này là phiên-não làm tâm 
với tâm-sở đồng sinh không an tịnh, làm nhân 
sinh phóng-tâm - hối-hận chưởng-ngại. 
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Uddhaccakukkuccaniwarana đó là uddhacca- 
ceftasika và kukkuccacetfasika. 


- Uddhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với 12 bất-thiện-tâm, phóng tâm chưa hết 
chuyện này liễn sang chuyện khác, làm cho tâm 
bắt an, không trụ trong đối-tượng nào nhất định. 

- Kukkuccacetasika: Hồi-hận tâm-sở đồng 
sinh với 2 sân-tâm là bắt-thiệntâm hối-hận 
không tạo các đại-thiện-nghiệp mà tạo các ác- 
nghiệp, làm cho tâm bất an, không trụ trong đối- 
tượng nào nhất định. 

- Cefaso avipasamo: Không an tịnh của tâm 
là tính chất của 2 tâm-sở uddhaccacetasika và 
kukkuccacetasika nên đông sinh với bất-thiện-tâm 
làm cho âm không an tịnh (avipasamo), nên phát 
sinh tâm dễ duôi quên mình, có ayonisomanasi- 
kãra: sự biết trong tâm do si-tâm biết sai lầm nơi 
đối-tượng làm nhân-duyên phát sinh phóng-tâm - 
hồi-hận chướng-ngại. 


$- Vicikicchannaradụa: Hioài-nghỉ chướng- 
ngại chưa sinh thì phát sinh do nhân nào? 


Vicikicchanivarana: Hoài-nghỉi chướng-ngại 
này là phiển-não làm cho bắt-thiện-tâm với tâm- 
sở hoài nghi nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, hoài nghi nơi nghiệp 
và quả của nghiệp, nên phát sinh tâm dễ duôi 


Diệt Tận Được Pháp-Chướng-Ngại 95 





quên mình, có ayonisomanasikãra: sự biết trong 
tâm do si-tâm biệt sai lâm nơi đôi-fượng làm 
nhân-duyên phát sinh hoàï-nghỉ chướng-ngại. 


Diệt tận được pháp-chướng-ngại 


* Theo chú-giải trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 
một-chi giảng giải được tóm lược như sau: 


Giảng giải câu: 
“Pháp-chướng-ngại chưa sinh thì không phát 
sinh, pháp-chướng-ngựại đã sinh thì bị diệt. ` 


1- Kamacchandanivarad: Tham-dục chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, tham-dục 
chướng-ngại đã sinh thì bị diệt. 


1.1- Kamacchandannwaraa: Tham-dục chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh do nhân nào? 


- Kamacchandanivarana: Tham-dục chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh do 2 nhân: 

- Asubhanimitta: Dối-tượng sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới đêu là bắt-tịnh. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với tri-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thải của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã, trạng- 
thái bất-tịnh, nên tham-dục chướng-ngại không 
phát sinh. 
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Ngoài ra, /ham-dục chướng-ngại chưa sinh 
thì không phát sinh do năng lực của tỳ-khưu 
hành-giả thực-hành đầy đủ nghiêm túc 74 pháp- 
hành (vatta) của sa-di, t)-khưu; hoặc đang cố 
găng tỉnh-tấn theo học pháp-học Phật-giáo; 
hoặc đang (hực-hành nghiêm chỉnh l3 pháp- 
hạnh dhutanga (pháp-hạnh tây trừ phiên- -_não) 
gọi là pháp-hạnh đấẫu- đà, là pháp-hạnh biết tri 
túc; hoặc đang tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành 
thiên-định; hoặc đang tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, v.v..., thì tham-dục chưởng-ngại 
bị chế ngự, nên không có cơ hội phát sinh. 


1.2- KamacchandaniNarana: Tham-dục chướng- 
ngại đã sinh thì bị diệt như thể nào? 


- Kamacchandanivarana: Tham-dục chướng- 
ngại đã sinh thì tỳ-khưu hành-giả có trí-tuệ diệt 
tham-dục chướng-ngại băng 5 cách như sau: 

1- Tadangappahana: Diệt từng thời tham-dục 
chướng-ngại do năng lực của pháp-hành thiên- 
tuệ Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến phát sinh trí-tuệ- thiền-tuệ thấy rõ, biết 
TÕ fhật-tánh của sắc- -pháp, danh-pháp là pháp- 
vô-ngã (anattä), tiếp theo trí-tuệ- thiên- tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới; trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 4 
trạng-thái là trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thải vồ-ngã, trạng-thải bắt-tịnh của 
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sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, nên điệt từng thời 
tham-dục chướng-ngại. 

2- Vikkhambhanappahäna: Diệt bằng cách 
chế ngự tham-dục chướng-ngại do năng lực của 
pháp-hành thiên-định. Hành-giả thuộc về hạng 
người tam-nhân (tihetukapuggala) thực-hành 
pháp-hành thiền-định có khả năng dẫn đến 
chứng đắc đệ-nhát-thiển sắc-giới thiện-tâm, nên 
diệt bằng cách chế ngự được 5 pháp-chướng- 
ngại trong đó có fham-dục chướng-ngại. 


3- Samucchedappahana: Diệt tận được tham- 
dục chướng-ngại do năng lực của pháp-hành 
thiên-tuệ. Hành-giả thuộc về hạng người tam- 
nhân (tihetukapuggala) đã từng tích lũy đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ (tín- 
pháp-chủ, tâấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), kiếp hiện-tại hành-giả 
là người có giớihạnh trong sạch thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ có khả năng dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc đến 4-ra- 
hán Thánh-đạo-tuệ trong A-ra-hản Thánh-đạo- 
tâm có khả năng diệt tận được /ham-dục chướng- 
ngại không còn dư sót, không còn sinh nữa. 


4- Patipassaddhippahäna: Diệt bằng cách 
an-tịnh tham-dục chướng-ngại do năng lực của 
4-ra-hán Thánh-quả-(uệ. Hành-giả chứng đặc 
đến A-ra-hán Thánh-đạo-tâm liền tiếp theo sau 
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chứng đắc 4-ra-hản Thánh-quả-tâm không có 
thời gian ngăn cách trong cùng 4-ra-hản Thánh- 
đạo lộ-trình-tâm (Arahattamaggavithivif). 
A-ra-hản Thánh-quả-tuệ của A-ra-hẳn Thánh- 
quả-tâm có khả năng diệt bằng cách an-tịnh 
tham-dục chướng-ngại không còn sinh nữa. 


5- Nissaranappahäna: Diệt bằng cách giải- 
thoát ra khỏi vòng sinh tử luân-hôi do đối-tượng 
Niết-bàn. Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo-tâm, 4 
Thánh-quả-tâm có đồi-tượng Niễt-bàn siêu-tam- 
giới. Vì vậy, 4 Thánh-đạo-tám, 4 Thánh-quả-tâm 
và Niết-bàn siêu-tam-giới gọi là samucchedap- 
pahana, pafipassaddhinpahana, nissaranappahana 
thuộc về 9 pháp siêu-tam-giới (lokuHaradhamma). 


* Vị dụ: Tích Ngài Trưởng-lão Tissabhiui 
được tóm lược như sau: 


Ngài Trưởng-lão Tissabhữti đang theo học về 
phân các điều-giới trong ngôi chùa gần xóm nhà. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão đi vào xóm nhà 
khất thực, nhìn thấy người nữ, Ngài phát sinh 
tâm tham-dục nơi người nữ ấy. Khi ấy, Ngài suy 
xét rằng: 





: Ang, Ekakatthakathä, NTvaranappahanavagøavannanã. 
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“Tham dục này phát sinh tăng trưởng trong 
tâm sẽ đất dân ta sa đọa trong 4 cối ác-giới. ” 

_ Sau khi suy xét như vậy, Ngài Trưởng-lão trở 
vê, đên hầu đảnh lễ ngài Đại-Trưởng-lão là vị 
Tôn-sư, rôi ngôi một nơi hợp lẽ, bạch với Ngài 
Đại-Trưởng-lão răng: 

- Kính bạch Ngài Ti rưởng-lão, bệnh tham-dục 
đã phái sinh lên đôi với con rồi, con không có 
khả năng chữa trị được, nên con đến kính xin 
Tôn-sự có tâm-bi tê độ truyền dạy con phương 
pháp chữa trị bệnh tham-dục này. 

Nghe đệ-tử bạch như vậy, Ngài Trưởng-lão 
biệt răng: “Người đệ-tứ này có bản tính tham , 
nên Ngài Trưởng-lão truyện dạy răng: 

- Này f-khưu! Con nên thực-hành đê-mục 
thiên-định bát-tịnh (asubhakannafthana) thì con 
có thê diệt được bệnh tham-dục này. 

Sau khi nghe vị Tôn-sư truyền dạy đê-mục 
thiên-định bât-tịnh, vị tỳ-khưu cung-kính đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão Tôn-sư, rôi đảnh lê lân thứ nhì, 
lân thứ ba như vậy. 

Nhìn thấy người đệ-tử cung-kính đảnh lễ hơn 
thường ngày, Ngài Trưởng-lão truyền hỏi răng: 

- Này f)-khưu! Sao hôm nay con fÔ Vẻ CMNĐ- 
kính thảy đặc biệt hơn thường ngày như vậy? 


- Kính bạch Tôn-sư, nếu con thực-hành đề-mục 
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thiên-định bắt-tịnh mà Tôn-sư đã truyền dạy, rồi 
dân đến diệt được bệnh tham-dục này thì đó là 
điểu tốt lành đối với con. Nếu không diệt được 
bệnh tham-dục này thì sự đảnh lễ lần này đó là 
lần cuối cùng của con đối với Tôn-sư. 


Nghe người đệ-tử bạch như vậy, ngài 
Trưởng-lão Tôn-sư khuyên dạy an ủi rằng: 

- Này f)-khưu! Con nên có đựức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Phảáp-bảáo, 
Đức-Tăng-báo, có giới-hạnh trong sạch làm nên 
tảng, làm nơi nương nhờ, con cô găng tỉnh-tấn 
thực-hành đê-mục thiên-định bắt-tịnh này dẫn 
đến chứng đặc đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện- 
tâm, chế ngự được 5 pháp-chướng-ngại trong 
đó có tham-dục chướng-ngại; rồi con sử dụng 
đệ-nhất-thiên sắc-giới thiện-tâm làm nên tảng, 
làm đối-tượng thiến-tuệ, con cô găng tỉnh-tấn 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc theo tuân 
tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, chắc chăn diệt tận được 
tham-dục, và tất cả mọi phiên-não không còn dư 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Sau khi lắng nghe lời khuyên dạy rõ ràng của 
vị Tôn-sư như vậy, vị tỳ-khưu: phát sinh đại-thiện 
tâm vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ vị Tôn-sư rồi xin 
phép từ giã, đi đến ngồi dưới cội cây. 
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VỊ ty-khưu hành-giả thuộc hạng người tam- 
nhân (tihetukapuggala) đã từng tích lũy đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô sô kiếp quá-khứ 
và 5 pháp-chủ (indriya) là tín-pháp-chủ, tấn- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ; có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đúc-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo; có 
giới-hạnh trong sạch làm nền tảng, làm nơi 
nương nhờ, có gắng tinh-tấn thực-hành đề-m„c 
thiên định bắt-tịnh, có yonisomanasikara: sự 
hiểu biết trong tâm với tri-tuệ biết đúng theo 4 
trạng-thải của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới là 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã, trạng-thái bắt-tịnh đúng như vị Tôn-sư 
truyền dạy; dẫn đến chứng đắc đệ-nhất-thiền 
săc-giới thiện-tâm, chế ngự được 5 pháp-chướng- 
ngại (nTvarana), rỒi SỬ dụng đề- nhất- thiên sắc- 
giới thiệntâm làm nền tảng, làm đối-tượng 
thiền-tuệ, tiếp tục cố găng tinh-tấn thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc theo tuân tự 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, chắc chắn có tham-dục, và tất cả mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cao thượng. 

Như vậy, tỳ-khưu theo học pháp-học Phật- 
giáo, pháp-hành Phật-giáo ngăn được phiền-não 
tham-dục, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
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dẫn đến diệt tận được tham-dục chướng-ngại 
băng A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 


* Vị tỳ-khưu thọ-trì các pháp-hạnh đầu-đà 
(pháp-hạnh diệt trừ phiền-não, pháp-hạnh biết tri 
túc) nên phiền-não không có cơ hội sinh, do chế 
ngự được phiên-não, dẫn đến diệt tận được /hzm- 
dục chướng-ngại bằng A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thái của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã, trạng- 
thái bẩt-tịnh. Ví dụ: 


Tích Ngài Trưởng-lão Mahäsiva ?? được tóm 
lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Mahasiva trú tại Tlssa- 
mahãvihãra gần xóm nhà lớn, hằng ngày dạy 
Tam-tạng Pa|i (Tipitakapäli) và các bộ Chú-giải 
Pã|i (Atthakathäpäli) cho 16 nhóm lớn gồm có 
60.000 vị tỳ-khưu, tất cả các tỳ-khưu đều thực- 
hành theo lời dạy dỗ của Ngài Trưởng-lão, nên 
đều trở thành bậc Thánh A-ra-hán. Trong nhóm 
chư tỳ-khưu ấy có một vị tỳ-khưu, sau khi chứng 
đắc trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với các 
phép-thằn-thông, nên phát sinh tâm hoan-hỷ suy 
xét rằng: 
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“Pháp vị an-lạc tịch tịnh Niễt-bàn này đối với 
vị Tôn-sư của ta như thê nào 2” 

Vị tỳ-khưu ấy thấy rõ, biết rõ vị Tôn-sư vẫn 
còn là hạng phàm-nhân. 

Sau khi thấy rõ, biết rõ như vậy, vị tỳ-khưu 
nghĩ răng: 

“Ta sẽ làm cho vị Tôn-sự của ta phát sinh 
động tâm băng cách này. ” 

Sau khi nghĩ như vậy, vị tỳ-khưu â ấy bay lên 
hư không đáp xuống chỗ ở của vị Tôn-sư, đi vào 
đảnh lễ vị Tôn-sư rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 


Khi Ấy, Ngài Trưởng-lão truyền hỏi vị tỳ- 
khưu ây răng: 

- Này Pindapatika! Sao con đến thăm thây lúc 
sáng sớm vậy? 

Vị tỳ-khưu ấy bạch rằng: 

- Kính bạch TÌ hây, con đến đây với hy vọng 
kính xin Thây cho con một cơ hội, con sẽ học hỏi 
pháp. Bạch Tháy. 

Nghe người đệ-tử bạch như vậy, Ngài Trưởng- 
lão liền truyền bảo rằng: 

- Này Pindapatika! Thầy bận dạy nhiễu vị t}- 
khưu khác. Con không có cơ hội nào đâu! 

VỊ tỳ-khưu bạch xin vị Tôn-sư cơ hội thời 
gian ban ngày, cho đên thời gian ban đêm trước 
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khi đi ngủ, vị Tôn-sư đều bận cả, không có thời 
gian nào rảnh để dạy nên vị tỳ-khưu ấy bạch với 
vị Tôn-sư răng: 

- Kính bạch Thây, nếu thấy bận suốt ngày đêm 
không có thời gian rảnh rôi như vậy, thì Tì hây có 
cơ hội cho tử thần (sự chết) thể nào được? 


Nghe người đệ-tử bạch hỏi như vậy, khi ấy, 
Ngài Trưởng-lão nghĩ răng: 

“Thật ra, vị f)-khưu đệ-tử ấy không phải đến 
đề học pháp với ta, mà sự-thật vị t)-khưu đệ-tử 
ây đến đê giúp ta phái sinh động tâm (samvega). 

Vị tỳ-khưu đệ-tử bạch với vị Tôn-sư rằng: 

- Kính bạch Tì hậy, kính xin Ti hãy thông cảm 
tha lôi cho con. Rôi cung-kính đảnh lê VỊ Tôn-sư, 
xin phép từ giã, bay lên hư không trở vê chô ở. 

Thật vậy, sau khi vị tỳ-khưu đệ-tử đi rồi, Ngài 
Trưởng- -lão Mahasiva phát sinh động tâm. Ngài 
từ giã nhóm tỳ-khưu đệ-tử, nguyện thọ-trì các 
pháp-hạnh dhutanga (đầu-đà), rồi mặc y mang 
bát đi đến chỗ ở nơi sườn núi, quét dọn sạch Sẽ, 
dựng chiêc giường năm lên, rôi phát nguyện răng: 

“Tôi chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán thì 
không đặt lưng năm trên giường. ” 

Sau khi phát nguyện xong, Ngài Trưởng-lão 
chỉ có sử dụng 3 oai-nghi là oai-nghi đi, oai- 
nghỉ đứng, oai-nghi ngồi mà thôi. Ngài Trưởng- 
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lão đi kinh hành, cố găng tinh-tân thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ với hy vọng răng: 

“Ta sẽ chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, Niêt-bàn trong ngày hôm nay. ” 


Ngài Trưởng-lão dù cố gắng tinh-tấn thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ từ ngày này sang ngày 
khác vẫn chưa chứng đắc thành bậc Thánh A-ra- 
hán. Suốt 3 tháng hạ, đến ngày đại lễ Pavaranä, 
Ngài Trưởng-lão vẫn còn là hạng phàm-nhân. 


Ngài Trưởng-lão kiên trì thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ với các pháp-hạnh dhutahga 
(đầu-đả) không hề thoái chí nản lòng, kéo đài 
suốt 30 năm ròng rã. 


Một hôm, đến ngày đại lễ Pavaranä, Ngài 
Trưởng-lão nhìn lên bầu trời thấy vâng trăng 
trong sáng, Ngài Trưởng-lão nghĩ răng: 

“Vâng trăng trong sảng trên bằu trời, còn 
giới-hạnh của ta có trong sạch hay không? 

Ngài Trưởng-lão suy xét về giới-hạnh của 
mình, biết rõ giới-hạnh của mình vẫn trong sạch, 
nên phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ với 
đại-thiện-tâm trong sạch tự nhiên (không có 
phiền-não nương nhờ), đồng thời đã bồ sung đầy 
đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ. Khi ấy, Ngài Trưởng- 
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lão tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-tuệ liền 
dẫn đến chứng ngộ chân-|) tứ Thánh- đề, chứng 
đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -quả, 
Niếr-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thành bác Thánh 4- 
ra-hán cùng với fứ-tuệ phân-tích, Ngài Trưởng- 
lão Mahãsiva làm đại lễ Pavaranäa gọi là 
parisuddhi pavaranä. 


Như vậy, ty-khưu hành-giả thực-hành pháp- 
hạnh dhutanga (đầu-đà) chế ngự được phiền-não 
không có cơ hội sinh, dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đế, chứng đắc theo tuần tự 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 


* Tỳ-khưu hành-giả thực-hành pháp-hành thiền 
định, dẫn đến chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện 
tâm, thường nhập bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, 
chế ngự được phiền-não không có cơ hội sinh, 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, như Ngài Trưởng-lão Mahãtissa. 


Tích Ngài Trưởng-lão Mahätissa '? được tóm 
lược như sau: 

Ngài Trưởng-lão Mahãtissa chứng đắc 8 bậc 
thiên (4 bậc thiên săc-giới thiện-tâm và 4 bậc 
thiên vô-sắc-giới thiện-tâm), và các phép-thân- 
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thông (abhiñña) từ hạ thứ §. Ngài Trưởng-lão 
thường hay nhập bậc thiền Qhãnasamäpatti) 
hưởng an-lạc, do năng lực của các bậc thiền 
thiện-tâm chế ngự được phiền-não không có cơ 
hội phát sinh suốt 60 hạ, nhưng Ngài Trưởng-lão 
không biết mình vẫn còn là phàm-nhân. 


Ngài Trưởng-lão vốn có sự hiểu biết về Phật- 
giáo, thường dạy dỗ các đệ-tử về pháp-học Phật- 
giáo và pháp-hành Phật-giáo. 

Một hôm, nhóm tỳ-khưu tại ngôi chùa TIssa- 
mahãvihãra gần xóm nhà Mahãgãma, báo tin 
kính thỉnh Ngài Trưởng-lão Dhammadinna là 
bậc Thánh A-ra-hán có các phép-thằn-thông tại 
bãi cát rằng: 

“Chúng con kính thính Ngài Trưởng-lão 
thuyết pháp dạy dỗ chúng con. ” 


Được tin của nhóm tỳ-khưu tại ngôi chùa 
Tissamahavihara, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinna nghĩ rằng: 

“Nhân dịp này ta đi đến hấu đảnh lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahätissa là vị Tôn-sư truyền 
dạy pháp-học Phát-giáo và pháp-hành Phật-giáo 
cho fa. ” 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinna đến nơi, sau 
đó cùng với nhóm tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãtissa, rồi ngồi một nơi hợp 
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lẽ tại phòng lớn. Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãtissa truyện hỏi Ngài Trưởng-lão Dham- 
madinna răng: 

- Này Dhammadinna! Con đến từ bao giờ? 

- Kính bạch Thây, con được tin nhóm £)-khưu 
huynh đệ mời, nên con cùng với huynh đệ đến 
háu đảnh lê Tháy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy chánh-pháp 
cho các đệ-tử. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Dhammadinna bạch 
hỏi Ngài Đại- Trưởng-lão răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Ngài đã 
chưng đặc các chánh-pháp ấy khi nào? Bạch 
Ngài. 

- Này Dhammadinna! Khoảng 60 năm rồi. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinna bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Ngài hóa 
ra một cái hồ sen được không? 

- Này Dhammadinna! Điêu này không khó. 

Ngài Đại-Trưởng-lão liền hóa ra một hồ sen 
lớn ngay trước mặt. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinna bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, xin Ngài 
hóa ra một bụi sen lớn trong hồ. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão liền hóa ra một bụi sen 
lớn trong hô. 


Ngài Trưởng-lão Dhammadinna bạch rằng: 


- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, xin Ngài 
hóa ra một đóa sen lớn trong bụi sen áÿ. 


Ngài Đại-Trưởng-lão liền hóa ra một đóa sen 
lớn trong bụi sen ây. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinna bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, xin Ngài 
hóa ra một cô gái trẻ đẹp 16 tuôi trong đóa sen 
lớn áy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão liền hóa ra một cô gái 
trẻ đẹp 16 tuôi trong đóa sen lớn ây. 

Tiếp theo Ngài Trưởng-lão Dhammadinna 
bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, xin Ngài 
hướng tâm nhìn cô gải trẻ đẹp áy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hướng tâm nhìn cô gái 
trẻ đẹp mà mình hóa ra ây, thì tâm tham-dục 
phát sinh. Lúc này Ngài mới biệt mình còn là 
phàm-nhân, nên ngôi chặp hai tay trước Ngài 
Trưởng-lão Dhammadimna là đệ-tử của mình, rôi 
thưa răng: 

- Thưa bậc thiện-trí, xin bậc thiện-tri là nơi 
nương nhờ của tôi. 
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Nghe Ngài Đại Trưởng-lão Mahatissa là vị Tôn- 
sư của mình thưa như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinna bạch rằng: 

- Kinh bạch Thầy, con đến hầu đảnh lễ Thầy 
hôm nay vì sự lợi ích này đổi với Thầy. 

Kính bạch Ti hây, xin Tì hây thực-hành đê-mục 
thiên-định bất-tịnh (asubha) ấy. 


Ngài Trưởng-lão Dhammadinna đảnh lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãätissa, rồi xin phép đi ra 
ngoài để Ngài Đại- Trưởng-lão có thời gian. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão Dhammadinna rời 
khỏi phòng lớn, Ngài Đại-Trưởng-lão thực-hành 
pháp-hành thiền-định, rồi tiếp theo pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh- 
để, chứng đắc tuân tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, cùng với tú-tuệ phân-tích ngay khi ây. 

Như vậy, ty-khưu hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định, chứng đắc các bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm, thường nhập bậc thiền (jhãna- 
samãpatti) hưởng an-lạc, chế ngự được phiền- 
não không có cơ hội sinh, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 
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* Tỳ-khưu đang lo công việc xây dựng chỗ ở, 
xây dựng chùa, trường học, ... phiền-não không 
có cơ hội sinh, tỳ-khưu ấy chế ngự được phiêền- 
não do đang lo công việc xây dựng. Sau khi công 
việc xong rồi, tỳ-khưu ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc thành bậc Thánh A- 
ra-hán, như trường-hợp Ngài Trưởng-lão Tissa tại 
núi Cittala như sau: 


Tích Ngài Trưởng-lão Tissa f? xuất gia trở 
thành tỳ-khưu được 8 hạ (năm), phát sinh tâm 
muốn hoàn tục trở về lại gia đình. 

Một hôm, vị tỳ-khưu â ây giặt y sạch sẽ đi đến 
hầu đảnh lễ vị Thầy tế- độ, rồi ngồi một nơi hợp 
lẽ. Vị Thầy tế-độ truyền hỏi vị tỳ-khưu ấy rằng: 

- Này Tissa! Con có vẻ không hài lòng thực- 
hành phạm-hạnh t)-khưu phải không? 

Vị tỳ-khưu ấy bạch với vị Thây tế-độ rằng: 

- Kính bạch Thây, dạ phải, con muốn hoàn 
tục trở về lại gia đình. Bạch Thây. 

Vị Thầy tế-độ xem xét vị tỳ-khưu có đầy đủ 
nhân-duyên sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
nên truyền bảo bằng lời khẩn khoản rằng: 

- Này Tissal Ti hây đã già, con cùng với các 
huynh đệ hãy cố găng xây dựng một cải cốc làm 
chỗ ở cho Thây có được không? 





' Ang. Ekakatthakathä, Nĩvaranappãhãnavaggavannanã. 
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Vị tỳ-khưu này có tính rất sốt săng Với công 
việc chung, nên khi nghe vị Thây tế-độ truyền 
bảo như vậy liền vâng lời ngay, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Ti hây, chúng con sẽ cố găng xây 
dựng một cải cốc để làm chỗ ở cho Thây. 

Vị Thây tế-độ truyền dạy các tỳ-khưu rằng: 

- Này các con! Khi đang làm công việc xây 
dựng, các con nên có trí nhớ trí-tuỆ biết mình 
trong mỗi công việc. Nếu khi có cơ hội thì các 
con không nên sao lãng thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ. 

Chư tỳ-khưu vâng lời giáo huấn của vị Thầy 
tế-độ, rồi cùng nhau đi tìm chỗ thích hợp để xây 
dựng cốc làm chỗ ở dâng đến Thầy. 

Vâng lời truyền dạy của Thầy tế-độ, vị tỳ- 
khưu ây đứng ra điều hành công việc xây dựng 
cái cốc làm chỗ ở cho Thây tế-độ, vị tỳ-khưu ấy 
biết điều hành công việc theo khả năng thích 
hợp của mỗi vị tỳ-khưu nên công việc xây dựng 
được thuận lợi. Vị tỳ-khưu ấy thường nhắc nhở 
mình và các ty-khưu pháp hữu ghi nhớ lời giáo 
huấn của Thây tế-độ: “Chúng ta nên có trí nhớ 
trí-tuệ biết mình trong mỗi công việc. Nếu khi có 
cơ hội thì chúng ta không nên sao lãng thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ. ” 

Qua thời gian, công việc xây dựng cái cốc 
làm chỗ ở của Thây tế-độ được hoàn thành, bên 
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trong cốc có đầy đủ tiện nghi, bên ngoài có 
đường đi kinh hành. 

Sau khi cái cốc được hoàn thành xong, vị tỳ- 
khưu ấy đến hầu đảnh lễ vị Thầy tế-độ, rồi ngồi 
một nơi hợp lẽ, bạch rằng: 

- Kinh bạch Thây, chúng con đã xây dựng cái 
cốc tại nơi yên tịnh xong rồi, chúng con kính 
thỉnh Thây đến ở nơi cốc mới ấy. 


Nghe vị tỳ-khưu bạch như vậy, Ngài Trưởng- 
lão truyền dạy rằng: 


- Này Tissa thân thương! Con đã lo điễu hành 
công việc xảy dựng cái cốc vất vả qua thời gian 
nhiều ngày. Hôm nay, con nên đến ở cái cốc ấy, 
con cố găng tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ trong đêm nay. Nghe con! 


Nghe vị Thầy tế-độ truyền bảo như vậy, vị tỳ- 
khưu ây ngoan ngoãn vâng lời, đến ở cái cốc yên 
tịnh ấy. Vị tỳ-khưu ngồi nhớ lại công việc bắt 
đầu xây dựng cái cốc làm chỗ ở cho vị Thây tế- 
độ đến nay đã hoàn thiện, có đầy đủ tiện nghi 
cần thiết, nên phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ, rồi tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niế-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 
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Cho nên, vị tỳ-khưu ây không còn muôn hoàn 
tục trở vê gia đình nữa. 


Như vậy, ty-khưu đang lo công việc xây dựng, 
phiền-não không có cơ hội sinh, thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 


2- Byapadannwaraua: Sân-hận chướng-ngại 
chưa sinh thì không phát sinh, sán-hận chướng- 
ngại đã sinh thì bị diệt. 


2.I- Byapadanivaraụa: Sân-hận chướng-ngại 
chưa sinh thì không phát sinh do nhân nào? 


Byapadanvarana: Sân-hận chướng-ngại chưa 
sinh thì không phát sinh do 2 nhân: 

- j]effäcefovinuffat: Tám-từ rải khắp mọi 
chúng-sinh thoát khỏi phiên-não sân. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tuệ biết đúng, theo 4 trạng-thải của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã, 
trạng-thải bái-tịnh, nên sân-hận chướng-ngại 
không phát sinh. 


Ngoài ra, sán-hận chướng-ngại chưa sinh thì 
không phát sinh do năng lực của tỳ-khưu hành- 
giả thực-hành nghiêm túc /4 pháp-hành (vafi4) 
của sa-di, t)-khưu; hoặc đang cô găng tỉnh-tấn 
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theo học pháp-học Phật-giáo; hoặc đang thực- 
hành nghiêm chỉnh l3 pháp-hạnh dhutanga 
(pháp-hạnh tẩy trừ phiên-não) gọi là pháp-hạnh 
đầu- đà, là pháp-hạnh biết tri túc; hoặc đang 
tinh-tấn thực-hành pháp-hành thiển-định; hoặc 
đang tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
v.v..., thì sản-hận chướng-ngại bị chế ngự, nên 
không có cơ hội phát sinh. 


2.2- Byäapadannaraua- Sân-hận chướng-ngại 
đã sinh thì bị diệt như thê nào? 


- Byapadanivarana: Sân-hận chướng-ngại đã 
sinh thì tỳ-khưu hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến phát sinh ứri-tuệ- thiển- tuệ tam- 
giới thây rõ, biết rõ /hậi-tánh của sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới; nên diệt từng thời (tadangappahana) 
được sán-hận chướng-ngại, dẫn đến phát sinh 
trí-tuệ-thiển-tuệ siêu- tam-giới, chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niếr-bàn cho đến chứng 
đặc Bár-lai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh-quả, Niết- 
bản, diệt tận được sân-hận chướng-ngại không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 
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* Vị dụ: Tích ông bà-lamôn Akkosaka trong 
bài kinh Akkosakasutta °” được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh-thành Rãjagaha. Khi hay tin 
người anh là Bhãradvãja đã xuất gia trở thành 
tỳ-khưu nơi Đức-Phật, ông bà-la-môn A4kkosaka 
là em của ông bà-la-môn Bhãradvãja nổi giận, 
khổ tâm. Ông đến gặp Đức-Phật chửi rủa, măng 
nhiếc, hăm dọa bằng những lời thô tục, không 
phải lời của bậc thiện-trí. 

Ông bàả-la-môn Akkosaka tạo khẩu ác-nghiệp 
băng lời nói thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, hăm 
dọa Đức-Phật. 


Nghe ông bà-lamôn Akkosaka nói như vậy, 
Đức-Phật bèn hỏi ông bà-la-môn rằng: 

- Này bà-la-môn Akkosakal Ông nghĩ thế nào 
về điều này, những bạn bè thân hữu, các quan 
lại hoặc thân quyền là những người khách quỷ 
có khi nào họ đến nhà của ông không? 


- Thưa sa-môn Œotama, những bạn bè thân 
hữu, các quan lại hoặc thân quyên là những 
người khách quý, có khi họ đến nhà của tôi. 


Đức-Phật hỏi tiếp rằng: 





' Samyuttanikäya, Sagäthavagga, kinh Akkosakasutta. 
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- Này bà-la-môn! Ông có sửa soạn các món 
ăn, thức uống để tiếp đãi những người khách 
quỷ là bạn bè thân hữu, các quan lại, hoặc thán 
quyền của ông hay không? 

- Thưa Sa môn Œofama, tôi có sửa soạn các 
món ăn, thức uống để tiếp đãi những khách quỷ 
là bạn bè thân hữu, các quan lại, hoặc thân 
quyền của tôi. 

- Này ông bà-la-môn! Nếu những người 
khách quý ấy là bạn bè thân hữu, các quan lại 
hoặc thân quyễn không dùng thì các món ăn, 
thức uống ấy thuộc về của ai vậy? 


- Thưa Sa môn Œotama, nếu những người 
khách quỷ là bạn bè thán hữu, các quan lại hoặc 
thân quyến không dùng thì các món ăn, thức 
uống ấy thuộc về lại của tôi. 

- Này ông bà-la-môn! Cũng tương tự như vậy, 
ông chửi rủa, măng nhiếc, hăm dọa Như-Lai mà 
Như-Lai không chửi rủa, măng nhiếc, hăm dọa 
trả lại ông; ông giận Như-Lai mà Như-Lai 
không giận trả lại ông; ông cô tâm chọc tức 
Như-Lai mà Như-Lai không chọc tức trả lại ông. 
Như-Lai hoàn toàn không nhận lời nào (lời chửi 
măng, v.v...) của ông cả. 

- Này ông bà-la-môn! Như vậy, những lời ấy 
(lời chửi rủa mắng nhiếc, v.v...) chỉ thuộc về 
một mình ông mà thôi. 
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- Này ông bả-lamôn! Người nào chửi rúa 
măng nhiếc trả lại người đã chửi rủa mắng 
nhiếc mình; người nào nồi giận trả lại người đã 
nổi giận mình; người nào có tâm chọc tức trả lại 
người đã chọc tức mình, v.v... Như-Lai gọi 
người ấy là người cùng chung hưởng với nhau, 
còn Như-Lai không cùng chung hưởng với Ông, 
không cùng ăn thua với Ông. 


- Này ông bà-la-môn! Như vậy, những lời ấy 
(lời chửi rúa măng nhiếc, v.v...) chỉ thuộc về 
một mình ông mà thôi. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 

- Này ông bả-la-môn! 

Người nào đã diệt tận được sán-tâm, không 
côn nóng giận nữa, sông an nhiên tự lại, giải 
thoát khỏi khô tám, do chứng ngộ chân-] tứ 
Thánh-đề, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niêt-bản, diệt tận được mọi phiên-não. 

Tâm sản hận từ đâu mà phát sinh lên được? 


Người nào hay nồi giận, trả thù kẻ giận mình, 
người ây là người thấp hèn hơn kẻ giận mình 
gáp bội. 

Người nào không giận trả đĩa lại kẻ đã giận 
mình, người ấy được gọi là người toàn thắng mà 
người thường khó thắng. 
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Người nào biết ai gián, có chánh-niệm giữ 
mình, dập tắt mọi phiên-não, người ấy gọi là 
người thực-hành pháp nhẫn-nại, biết giữ gì 
sự lợi ích cho mình và cho người, cả hai bên đêu 
Có lợi. 

Người thực-hành pháp nhẫn-nại biết giữ gìn 
lợi ích cho mình lân người, nhưng mà những 
người không có trí-tuệ, không hiểu biết rõ thiện- 
pháp, hiểu lâm cho người ấy là “một hạng 
người khở dại. ” 

Khi Đức-Phật thuyết dạy xong, ông bà-la- 
môn Akkosaka thành kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đưức-Phát ŒGotama, lời dạy của 
Ngài rõ ràng quả! 

- Kính bạch Đức-Phát ŒGotama, lời dạy của 
Ngài rõ ràng quả! 

Sau khi tán dương, ca tụng Đức-Phật Gotama, 
ông bà-la-môn Akkosaka phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi 7am-bảo, kính xin quy y nương nhờ nơi 
Đức-Phát-bảo, nơi Đức-Pháp-bảdo, nơi Đức- 
Tăng-bảo và kính xin Đức-Phật cho phép ông 
xuất gia trở thành tỳ-khưu nơi Đức-Phậi. 

Đức-Phật cho phép ông bà-la-môn Akkosaka 
xuất gia trở thành tỳ-khưu theo ý nguyện, Đức- 
Phật thuyết pháp tế độ tỳ-khưu Akkosaka. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, tỳ-khưu 
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Akkosaka hoan hỷ sống một mình nơi thanh 
vắng, không dễ duôi, thực-hành pháp-hành thiên- 
zệ dẫn đến chứng ngộ chán tứ Thánh- để, 
chứng đắc theo tuân tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


3- Thinamiddhannarana: Buôn-chán - buôn- 
ngủ chướng-ngại chưa sinh thì không phát sinh; 
buôn-chản - buôn-ngủ chướng-ngại đã sinh thì 
bị diệt. 


3.1- Thinamiddhanivarana: Buôn-chán - buôn- 
ngủ chướng-ngại chưa sinh thì không phát sinh 
do nhân nào? 


Thinamiddhanwarana: Buôn-chán - buôn-ngủ 
chướng-ngại chưa sinh thì không phát sinh đo 2 
nhân: 

- Sự bắt đâu tinh-tấn, tinh-tấn nhiều thoát ra 
khỏi sự lười biếng, tỉnh-tấn không ngừng trong 
thiện-pháp. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với trí-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thái của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thái vỏ- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vồ-ngã, trạng- 
thái bất-tịnh, nên buồn-chán - buồn-ngủ chướng- 
ngại không phát sinh. 
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Ngoài ra, buốn-chán - buôn-ngủ chướng-ngại 
chưa sinh thì không phát sinh do năng lực của tỳ- 
khưu hành-giả thực-hành nghiêm túc 74 pháp- 
hành (vatta) của sa-di, t)-khưu; hoặc đang cô 
găng tinh-tấn theo học pháp-học Phật-giáo; hoặc 
đang thực-hành nghiêm chỉnh l3 pháp-hạnh 
dhutanga (pháp-hạnh tẩy trừ phiên-não) gọi là 
pháp-hạnh đâu- đà, là pháp-hạnh biết trí túc; hoặc 
đang tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành thiên-định; 
hoặc đang tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ, v.v... thì buôn-chán - buôn-ngủ chướng- 
ngại bị chế ngự, nên không có cơ hội phát sinh. 


3.2- Thinamiddhannarana: Buôn-chản P buôn- 
ngủ chướng-ngại đã sinh thì bị diệt như thể nào? 


- Thinamiddhanharana: Buôn-chán - buôn- 
ngủ chướng-ngại đã sinh thì tỳ-khưu hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiên-uệ dẫn đến phát 
sinh ứrí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giỏi, thẫy rõ, biết rõ 3 trạng-thái 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới; nên diệt từng thời (Iadangappahana) được 
buôn-chản - buôn- -ngủ chướng-ngại, dẫn đến 
phát sinh #i-fuệ-thiên-tuệ siêu- fam-giới, chứng 
ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề, chứng đắc theo tuần tự 
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từ Nhập-lưu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được buôn-chán - 
buôn-ngủ chướng-ngại không còn dư sót, trở 
thành bác Thánh 4-ra-hảmn. 


* Trường hợp hành-giả đã chịu đựng vất vả 
nhiều nên thân thể mệt mỏi, dễ phát sinh buổn- 
chán - buôn-ngủ chưởng-ngại, làm trở ngại 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định và 
pháp-hành thiên-tuệ, như trường hợp Ngài Đại- 
Trưởng lão Mahämoggalliana trong bài kinh 
Pacaläyamänasuita '? được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại khu rừng 
Bhesakalãa nơi phóng sinh nai, gân thành phố 
Susumãragira vùng Bhagga. Khi ây, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna ngồi buồn ngủ tại 
làng Kallavälatutta vùng Mãgadha. Đức-Thế- 
Tôn bằng thiên-nhãn-thông nhìn thấy Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna ngồi buôn ngủ tại 
làng Kallavalaputta vùng Magadha. Vì vậy, 
Đức-Phật biến mắt. từ khu rừng Bhesakalã nơi 
phóng sinh nai, gần thành phố Susumãragira 
vùng Bhagøa, rồi hiện đến đứng trước mặt Ngài 
Đại-Irưởng-lão Mahamoggalläana đang ngôi 
buồn ngủ tại làng Kallavä]aputta vùng Mãgadha, 





' Ang. Sattakanipäta, Abyäkatavagga, Pacalãyamãnasutta. 
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ví như người khoẻ mạnh duỗi cánh tay ra, co 
cánh tay vào, hoặc co cánh tay vào, duỗi cánh 
tay ra Vậy, rồi ngự ngồi trên chỗ ngồi đã trải sẵn. 
Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền hỏi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallãna răng: 


- Này Moggallãna! Con buồn ngủ phải không? 
- Này Moggallana! Con buôn ngủ phải không? 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggalläna bạch 
với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con buôn ngủ. 
Bạch Ngài. 


Đức-Thế-Tôn thuyết dạy Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahamogøgallãna 7 pháp diệt tâm buôn ngủ: 

1- Này Moggallanal Như vậy, HIẾM con có tưởng 
thế nào, tâm buôn ngủ đè nén, thì con không 
hướng tâm tưởng điều ấy, không tưởng nhiễu về 
điều ây nữa. Con không hướng tâm tưởng điều 
ấy, đó là pháp diệt được tâm buôn ngủ ấy. 


2- Này Moggallana! Nếu con chưa điệt được 
tâm buôn ngủ, thì con nên suy xét đến các 
chánh-pháp mà con đã nghe, đã học thuộc lòng 
trong tâm. Con suy xét như vậy, đó là pháp diệt 
được tâm buôn ngủ. 

3- Này Moggalläna! Nếu con chưa diệt được 
tâm buồn ngủ, thì con nên đọc ra lời các chánh- 
pháp mà con đã nghe, đã học một cách đây đủ. 
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Con đọc các pháp như vậy, đó là pháp diệt được 
tâm buôn ngủ. 

4- Này Moggalläna! Nếu con chưa diệt được 
tâm buôn ngủ, thì con nên đưa ngón tay ngoáy 2 
lỗ tai, lấy 2 tay xoa bóp toàn thân. Con thực-hành 
như vậy, đó là pháp diệt được tâm buôn ngủ. 


5- Này Moggalläna! Nếu con chưa diệt được 
tâm buôn ngủ, thì con nên đứng dậy, lấy nước 
rửa mặt, rửa đôi mắt, quay nhìn các hướng, 
ngắng đâu nhìn lên hư không xem các ngồi sao. 
Con thực-hành như vậy, đó là pháp diệt được 
tâm buôn ngủ. 

6- Này Moggallana! Nếu con chưa diệt được 
tâm buôn ngủ, thì con hướng tâm tưởng đến ánh 
sáng, con nguyện trong tâm rằng: “Ban ngày có 
ảnh sáng như thế nào, ban đêm cũng có ánh 
sáng như thế ấy; ban đêm có ánh sáng như thế 
nào, ban ngày cũng có ánh sáng như thế ấy”. 
Tám mở rộng, không có gì che phủ, làm cho tâm 
phát ra ánh sảng. Con thực-hành như vậy, đó là 
pháp diệt được tâm buôn ngủ. 

7- Này Moggallana! Nếu con chưa diệt được 
tâm buôn ngủ, thì con nên phát nguyện đi kinh 
hành, đi tới trước, đi lui sau, tâm cần trọng giữ 
gìn trong 6 môn, không hướng tâm bên ngoài. 
Con thực-hành như vậy, đó là pháp diệt được 
tâm buôn ngủ. 
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- Này Moggallanal Nếu con chưa diệt được 
tâm buôn ngủ, thì con nên năm nghiêng bên 
phải, chân phải duối thăng ra, chân trái co đầu 
gối lại một chút, có chánh-Hiệm và tri-tuệ-tính- 
giác định giờ tỉnh dậy trước khi nằm ngủ. 

- Này Moggallana! Con không nên hưởng an- 
lạc trong giác ngủ lâu, mà cần phải vội vàng 
thức dậy. Con nên thực-hành như vậy. 

- Này Moggallänal Con nên thực-hành điễu 
này răng: “Ta có tâm ngã-mạn thì không nên ấi 
vào trong gia đình thí-chủ. ” 

Nếu tb-khưu có tâm ngã-mạn khi đi vào trong 
gia đình thí-chủ, khi họ đang bận lo công việc, 
nên không biết đón tiếp vị tỳ-khưu ấy. Vì vậy, Vị 
tb-khưu ấy nghĩ rằng: “Hiện nay, có ai nói xấu 
ta điều gì, nên người trong gia đình này không 
đón tiếp ta thân mật như trước. ” 

Vị t-khưu ấy không được món gì nên cảm 
thấy xấu hồ; khi xấu hồ nên phát sinh phóng- 
tâm, không cẩn trọng giữ gìn thân, khẩu, ÿ, nên 
tâm không có định tâm. 

- Này Moggaliänal Con nên thực-hành điều 
này răng: “Ta không nên nói điễu nào làm nhân 
dân đến cuộc cãi lộn nhau. ” 


Khi cãi lộn nhau, nên nói nhiêu, phát sinh 
phóng tâm, không cân trọng giữ gìn thân, khẩu, 
y, nên tâm không có định tâm. 
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- Này Moggallanal Như-lai không khen ngợi 
mọi sự gân gũi, cũng không phải không khen 
ngợi mọi sự gắn gũi. Thát ra, Như-lai không 
khen ngợi sự gân gửi thân cận với người tại gia 
và bậc xuẩt-gia, Như-lai chỉ khen ngợi gân gửi 
chỗ ít có tiếng nhiều người ồn ào, Íf có tiếng 
động, thích hợp cho một người ở chỗ thanh vắng 
thực-hành pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ mà thôi. 

Sau khi lắng nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy 
như vậy, ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana 
bạch hỏi với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, với pháp-hành tóm 
tắt như thế nào, t)-khưu thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-Jý tứ Thánh- 
để, chứng đắc tuân tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiên-não, giải thoát khỏi 4 pháp ràng buộc 
hoàn toàn, đã thực-hành xong phạm-hạnh cao 
thượng, đã hoàn thành xong mọi phận-sự tứ 
Thánh-đề trong Phật-giáo, trỏ thành bậc Thánh 
A-ra-hản cao thượng hơn tất cả chư-thiên, 
phạm-thiên và nhân-loại cả thảy. 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggalläna 
bạch hỏi như vậy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Moggallana! Tỳ-khưu trong Phật-giáo 
này lắng nghe rằng: 
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“Sabbe dhammä nãlam abhinivesäya. ” 


T)-khuu không nên chấp thủ do tà-kiến, tham- 
ái nơi tất cả các pháp-hữu-vi. 

T)-khưu ấy có tri-tệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ tất cả các pháp-hữu-vi sinh rồi diệt đều có 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vô-ngã; có tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biẾt rõ sự 
sinh, sự diệt của các pháp-hữu-vi, thấy rõ, biết rõ 
3 trạng-thái chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thải vô-ngã của các pháp-hữu-Vi. 
Tri-tuệ-thiên-tuệ phân tích thấy rõ, biết rõ tất cả 
các pháp-hữu-vi, ví như cảm thọ trong một pháp 
nào là thọ lạc hoặc thọ khổ hoặc thọ không lạc 
không khổ (thọ xả). 

T)-khưu ấy có tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thọ ấy thuộc về danh-pháp vô-thường (anicca) 
với đHICCäHIDDđSST nghĩa là trí tuệ- thiển- tuệ 
thường theo thấy rõ, biết rõ thọ ấy vồ- Hi Pa, 


- Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thọ ấy ly-dục 
(viraga) với viräganuppassi nghĩa là trí-tuệ- thiên- 
tuệ thường theo thấy rõ, biết rõ thọ ấy ly-dục. 


- Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thọ ấy diệt 
(mirodha) với nirodhanuppassi nghĩa là trí-tuệ- 
thiên-tuệ thường theo thấy rõ, biết rõ thọ ấy diệt. 





' Tất cả các pháp-hữu-vi đó là ngũ-uân, 12 xứ, ... đều sinh rồi 
diệt, có trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái vô-ngã. 
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- Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thọ ấy đáng 
từ bỏ (pafinissagea) với pa[inissag9änuDDAaSST 
nghĩa là trí-tuệ-thiến-tuệ thường theo thấy rõ, 
biết rõ thọ ấy đáng từ bỏ; nên t)-khưu ấy không 
còn chấp thủ do tà-kiến và tham-di nào trong 
ngũ-uẩn chấp thủ này nữa. Khi không còn chấp 
thủ nên không có tham-di, khi không có tham-di 
nữa nên mọi phiên-não đêu bị diệt tận không 
còn dự sót (kilesaparinibbana), không còn tái- 
sinh kiếp sau nữa, đã hoàn thành phạm-hạnh 
cao thượng, mọi phận-sự của tứ Thánh-đề đã 
được hoàn thành. 

- Này Moggallanal Với pháp-hành nhự vậy, 
tỳ-khưu thực-hành tóm tắt chứng ngộ Niễt-bàn, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, diệt tận 
được mọi tham-di, mọi phiên-não, giải thoát 
hoàn toàn khỏi 4 pháp ràng buộc, đã thực-hành 
xong phạm-hạnh cao thượng, đã hoàn thành mọi 
phán-sự trong Phật-giáo, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hản cao thượng hơn tất cả chư-thiên, 
phạm-thiên và nhân-loại cả thảy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamogsallana bạch 
hỏi Đức-Phật về pháp-hành tóm tắt để thực-hành 
dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, diệt tận được mọi tham-áI. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna vốn là 
bậc Thánh Nhập-lưu, vì thân thê mệt mỏi ngồi 
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buồn ngủ nên Đức-Phật hiện đến truyền dạy 
pháp-hành diệt tâm buồn ngủ. Ngài Đại-Trưởng- 
lão thực-hành theo lời giáo huấn của Đức-Phật, 
diệt bằng cách chế ngự được tâm buôn ngủ, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng- 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc theo tuần tự 
từ Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất-lai TÌ hánh-quả, Niết- 
bàn; Bát-lai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh-quả, Niết- 
bàn; A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hẳn Thánh-quả, 
Niếr-bàn; diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 44- 
ra-hán, cùng với fứ-tuệ phân-tích, chứng đắc 
lục-thông (chalabhiññä) xuất sắc bậc nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Nhận xét về ngủ nghỉ 


Ngủ nghỉ là trạng-thái bình thường đối với tất 
cả mọi người nói riêng và mọi loài chúng-sinh 
khác trong cõi người. Mỗi khi người nào đang ngủ 
say có guả-tâm thuộc về hộ-kiếp-tâm (bhavahga- 
cifa) có l trong 3 đôi-tượng kamma (nghiệp), 
kammanmila (hiệntượng của nghiệp), 
gatinimita (hiện- lượng CỐi-giới tải-sinh) trong 
kiếp quá-khứ sinh rôi diệt liên tục không ngừng 
trong suốt khoảng thời gian ngủ say, không có 
lộ-trình-tâm nào phát sinh, nên người đang ngủ 
say ây không hề biết các đối-tượng hiện-tại nào, 
nghĩa là 6 môn không tiếp nhận đối-tượng nào, 
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nên không thấy, không nghe, không ngửi, không 
nếm, không xúc-giác, không biết suy nghĩ, thân 
thê hoàn toàn nghỉ ngơi. Cho đến khi tỉnh giấc, 
thì có /ô-tinh-tâm phát sinh, người ấy mới biết 
đối-tượng hiện-tại tùy theo mỗi lộ-trình-tâm. 

Cho nên, sự ngủ nghỉ là trạng-thái nghỉ ngơi 
của thân đối với mọi người, mọi loải súc-sinh, 
thậm chí cả chư bác Thánh A-ra-hán nữa. 

Tuy nhiên, khi buồn-ngủ (middha) đi đôi với 
buôn-chản (thina) gọi là thinamiddha: buôn- 
chán - buôn-ngủ thuộc về loại phiền-não phát 
sinh trong tâm đó là 2 loại tâm-sở là fhỉna- 
cefasika: buôn-chán tâm-sở và middhacetasika: 
buôn-ngủ tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm cần 
tác-động và l sán-tâm cần tác-động thuộc về 
phiên-não buôn-chản - buôn-ngủ chướng-ngại 
làm ngăn cản mọi thiện-pháp nhất là pháp-hành 
thiên-định. Cho nên, đối với hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiển-định cần phải diệt bằng cách 
chế ngự được (vikkhambhanappahana) phiên- 
não buôn-chán - buôn-ngủ chướng-ngại đê cho 
đệ-nhất-thiên sắc-giới thiện-tâm phát sinh. 

Còn đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ thì phiển-não buôn-chán - buôn-ngủ 
chướng-ngại chỉ bị diệt tận được (samucchedap- 
pahãna) bằng A-ra-hản Thánh-đạo-tuệ trong 4- 
ra-hán Thánh-đạo-tám mà thôi. 
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4- Uddhaccakukkuccanwaraa: Phóng-tâm- 
hồi-hận chướng-ngại chưa sinh thì không phát 
sinh; phóng-tâm - hối-hận chướng-ngại đã sinh 
thì bị diệt. 


4.I- Uddhaccakukkuccanwarana: Phóng- 
tâm - hồi-hận chướng-ngại chưa sinh thì không 
phát sinh do nhân nào? 


Uaddhaccakukkuccannarana: Phóng-tâm - hối- 
hận chướng-ngại chưa sinh thì không phát sinh 
đo 2 nhân: 

- Tâm Ổn định, định tâm an trú trong đổi-tượng. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với tri-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thải của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã, trạng- 
thái bất-tịnh, nên phóng-tâm - hồi-hận chướng- 
ngại không phát sinh. 


Ngoài ra, phóng-tâm - hồi-hận chướng-ngại 
chưa sinh thì không phát sinh do năng lực của 
ty-khưu hành-giả thực-hành nghiêm túc 7/4 
pháp-hành (vafta) của sa-di, t-khưu; hoặc đang 
cố găng tinh-tấn theo học pháp-học Phật-giáo; 
hoặc đang thực-hành nghiêm chỉnh l3 pháp- 
hạnh dhutanga (pháp-hạnh tẩy trừ phiển-não) 
gọi là pháp-hạnh đâu-đà, là pháp-hạnh biết tri 
túc; hoặc đang tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành 
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thiên-định; hoặc đang tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiển-tuệ, v.v... thì phóng-tâm - hồi-hận 
chướng-ngại bị chế ngự nên không có cơ hội 
phát sinh. 


4.2- Uddhaccakukkuccanwarata: Phóng-tâm 
- hôi-hận chướng-ngại đã sinh thì bị điệt như thê 
nào? 


- Uddhaccakukkuccanivarana: Phóng-tâm - hối- 
hận chướng-ngại đã sinh thì tỳ-khưu hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh 
trí-tuệ-thiến-tuệ fam-giới thẫy rõ, biết rõ thật- 
tánh của sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi, thây rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thải chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trạng-thái 
vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; nên 
diệt từng thời (tadangappahana) được phóng- 
tâm - hồi-hận chướng-ngại; dẫn đến phát sinh 
trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc theo tuần tự từ Nhập- 
lựu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, Niết-bàn 
cho đến Bá/-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được hỗi-hận chướng-ngại; 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả, Niễt-bàn, diệt tận được phóng-tâm chướng- 
ngại không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hản. 
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$- Vicikicchannaraụa: Hoài-nghi chướng- 
ngại chưa sinh thì không phát sinh, hoài-nghi 
chướng-ngại đã sinh thì bị diệt. 


$.I- Nnarana: Hoài-nghỉ chướng-ngại chưa 
sinh thì không phát sinh do nhân nào? 


Vicikicchanivarana: Hoài-nghỉi chướng-ngại 
chưa sinh thì không phái sinh do 2 nhân: 


- Có đực-tin nơi 1am-bdo: Đức-Phát-bảo, Đức- 
Pháp-bảdo, Đức-lăng-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp. 

- Yonisomanasikãra: Sự hiểu biết trong tâm 
với tri-tuệ biết đúng theo 4 trạng-thải của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là trạng-thải vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã, trạng- 
thái bất-tịnh, nên hoài-nghi chướng-ngại không 
phát sinh. 

Ngoài ra, hodi-nghỉ chướng-ngại chưa sinh 
thì không phát sinh do năng lực của tỳ-khưu 
hành-giả thực-hành nghiêm túc 14 pháp-hành 
(vafta) của sa-di, t)-khưu; hoặc đang có gắng 
tinhtấn theo học pháp-học Phậtgiáo; hoặc 
đang thực-hành nghiêm chỉnh l3 pháp-hạnh 
dhutanga (pháp-hạnh tẩy trừ phiên-não) gọi là 
pháp-hạnh đâu-đà, là pháp-hạnh biết trì túc; 
hoặc đang tinh-tấn thực-hành pháp-hành thiên- 
định; hoặc đang tinh-tấn thực-hành pháp-hành 
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thiên-tuệ, v.v... thì hoài-nghi chướng-ngại bị chế 
ngự nên không có cơ hội phát sinh. 


3.2- VicikicchanDarana. lHoài-nghỉ chướng- 
ngại đã sinh thì bị diệt như thê nào? 


- ViciRicchanvarana: Hoài-nghi chướng-ngại 
đã sinh thì tỳ-khưu hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ-thiên- 
tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi, 
thấy rõ, biết rõ 3 #rạng-thái chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; nên diệt từng 
thời (Iadangappahana) được hoài-nghi chướng- 
ngại, dẫn đến phát sinh #i-tuệ-thiên-tuệ siêu- 
tam-giới, chứng ngộ chân-]ý ta Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn diệt tận được hoài-nghỉ chướng-ngại 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh Nháp-lưu. 


(Xong phân nội dung của Pháp-chưởng-ngại.) 


Đoạn Kết 


Năm pháp-chướng-ngại (nwara—a) là phiên- 
não loại trung phát sinh trong tâm, làm chướng 
ngại, ngăn cản mọi thiện-pháp không phái sinh, 
nhất là làm chướng ngại hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-định không thể dẫn đến chứng 
đắc đệ-nhắt-thiền sắc-giới thiện-tâm. 


Kilesa: Phiên-não đó là các bắt-thiện tâm-sở 
đồng sinh với bắt-thiện-tâm làm tâm ô nhiễm, 
nóng nảy, tạo ác-nghiệp tự làm khổ tâm, khổ 
thân của mình và còn làm khổ các chúng-sinh 
khác nữa. 

Kilesa: Phiên-não có 3 loại: 

- VHikkammakilesa là phiênnão loại thô 
được biểu hiện ra thân hành 3 ác-nghiệp (sáf- 
sinh, trộm-cấp, tà-dám), biếu hiện ra khẩu nói 4 
ác-nghiệp (nói-dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô 
tục, nói lời vô ích). Hành-giả thực-hành pháp- 
hành-giới giữ gìn các điểu-giới của mình trong 
sạch thì diệt được phiên-não loại thô này. 

- Pariyufthãänakilesa là phiên-não loại trung 
đó là 5 pháp-chướng-ngại phát sinh trong tâm 
làm chướng ngại, ngăn cản mọi thiện-pháp, nhất 
là bậc thiển sắc-giới thiện-tâm không thể phát 
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sinh. Hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân 
(thhetukapuggala) có giớihạnh trong sạch, 
thực-hành pháp-hành thiền-định có khả năng 
dân đến chứng đắc đệ-nhấtthiền sắc-giới 
thiện-tâm, có 5 chỉ-thiên có khả năng diệt bằng 
cách chế ngự được (vikkhambhanappahäna) 5Š 
pháp-chướng-ngại (nvarata) này. 


- Anusayakilesa là phiên-não loại vi-tỄ ngắm 
ngắm ở trong tâm gôm có 7 loại chưa hiện rỗ ra 
6 môn (nhãn-môn, nhĩ-môn, tfỆ-môn, thiệt-môn, 
thán-môn, ÿ-môn) của mọi chúng-sinh phàm- 
nhân và 3 bậc Thánh-nhán (bậc Thánh Nhập- 
lưu, bậc Thánh Nhấtlai, bậc Thánh Báắt-lai). 
Hành-giả là vị Bô-tát thanh-văn-giác thuộc về 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala), đã từng 
tích lũy đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật trong vô 
số kiếp quả-khứ và 5 pháp-chủ (indriya): tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ. Kiếp hiện-tại có giới- 
hạnh trong sạch, có duyên lành lắng nghe 
chánh pháp của Đúc-Phật Chánh-Đăng- Giác, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chán-ý tứ Thánh- để y theo Đức-Phật, 
chứng đắc theo tuân tự 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niễ-bàn có khả năng diệt tận được 
(samucchedappahäna) mọi tham-di, mọi phiên- 
não gôm có 7 loại anusayakilesa không còn dư 
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sót, trở thành bậc Thánh 1-ra-hún, thanh-văn 
đệ-tử của Đúc-Phật, rồi sẽ giải thoát khô tử sinh 
luán-hồi trong ba giới bón loài. 

Tính chất của 3 loại phiền-não 


Anusayakilesa là phiển-não loại vi-tỄ ngấm 
ngắm trong tâm của tất cả mọi chúng-sinh 
phàm-nhân và 3 bậc Thánh-nhán (bác Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bất- 
lai). Loại phiển-não anusaya vi-tỄ này tàng ấn 
trong tâm chưa hiện rõ, nên không có một chư- 
thiên phạm-thiên nào có khả năng biết được, 
song chỉ có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ phiên-não anusaya 
vi-tÊ của tất cả mọi chúng-sinh mà thôi. 

* Anusayakilesa là phiên-não loại vi-tế tiềm 
ẩn trong tâm của chúng-sinh chưa hiện ra môn 
nào (rong 6 môn). Nhưng mà nếu có đồi-tượng 
nào trong 6 đối-tượng tiếp xúc với nhãn-môn, 
hoặc nhĩ-môn, hoặc tfƒ-môn, hoặc thiệt-môn, 
hoặc thân-môn, hoặc ý-môn ấy thì anusayakilesa 
vi-tÊ ấy biến đổi sang trạng-thái pariyuffhãna- 
kilesa tùy theo loại phiên-não ấy. 


* Pariyufthãnakilesa là phiên-não loại trung 
đó là pháp-chướng-ngại (narana) nào phát 
sinh trong tâm hài lòng hoặc không hải lòng 
trong đối-tượng ấy. Nếu pariyulthãnahilesa ấy 
có nhiễu năng lực thì làm nhân-duyên phát sinh 
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vikkammakilesa là phiên não loại thô biểu 
hiện ra thân hành 3 ác-nghiệp, hoặc khâu nói 4 
ác-nghiệp. 


* VNikkammakilesa là phiểnnão loại thô 
biếu hiện ra thân hành 3 ác-nghiệp, khẩu nói 4 
ác-nghiệp như sau: 

Thân hành 3 ác-nghiệp đó là: 

- Ác-nghiệp sải-sinh. 

- Ac-nghiệp trộm-cäp. 

- Ac-nghiệp tà-dâm. 

Khẩu nói 4 ác-nghiệp đó là: 

- Ác-nghiệp nói-dối. 

- Ac-nghiệp nói lời chia rễ. 

- Ac-nghiệp nói lời thô tục. 

- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 

Như vậy, viikkammakilesa phát sinh từ 
pariyufthanakilesa, còn pariyu{thanakilesa phát 
sinh từ anusayakilesa. 


* Anusayakilesa là phiên-não loại vi-tỄ ngấm 
ngắm trong tâm có 7 loại: 

1- Kãmaraganusaya là phiên- não loại vi-tễ 
có trạng-thảái say mê trong đối- -tượng ngũ-dục 
ngắm ngâm trong tâm, khi biến đổi sang trạng- 
thái pariyufthänakilesa là phiên-não loại trung 
phát sinh trong tâm đó là tham tâm-sở đồng sinh 
với ö tham-tâm. 
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2- Bhavarägãnusaya là phiên-não loại vi-tể 
có trạng-thái say mê trong kiếp của mình, kiếp 
chư-thiên, kiếp phạm-thiên, bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm, bậc thiển vô- sắc-giới thiện-tảâm ngâm 
ngắm trong tâm, khi biến đổi sang trạng-thải 
pariyufthänakilesa là phiên-não loại trung phát 
sinh trong tâm đó là tham tâm-sở động sinh với 
4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 


3- Pafighãnusaya là phiên-não loại vi-tể có 
trạng-thái không hài lòng trong đối-tượng ngấm 
ngâm trong tâm, khi biến đổi sang trạng-thải 
pariyulthänakilesa là phiên-não loại trung phát 
sinh trong tâm đó là sân tâm-sở đông sinh với 2 
sán-tám. 


4- Mananusayda là phiên- não loại vi- tỄ có 
trạng-thái ngã-mạn ngắm ngắm trong tâm, khi 
biến đổi sang trạng-thải pariyufthänakilesa là 
phiên-não loại trung phát sinh trong tâm đó là 
ngã-mạn tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến. 


3- Diffhanusaya là phiên- não loại vi-tỄ có 
trạng-thái tả- kiến ngắm ngâm trong tâm, khi 
biến đổi sang trạng-thải pariyufthänakilesa là 
phiên-não loại trung phát sinh trong tâm đó là 
tà-kiến tâm-sở đông sinh với 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến. 
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6ó- Vieikicchãnusaya là phiến-não loại vi-tễ 
có trạng-thải hoài-nghi ngắm ngâm trong tâm, 
khi biến đổi sang trạng-thái pariyufthänakilesa 
là phiển-não loại trung phát sinh trong tâm đó 
là hoài-nghỉ tâm-sở đồng sinh với si-tâm hợp 
với hoải-nghi. 

7- Avjjanusayd là phiên- não loại vi-tỄ có 
trạng-thải vô-minh không biết thật-tánh của các 
pháp ngắm ngâm trong tâm, khi biến đổi sang 
trạng-thái pariyufthänakilesa là phiển-não loại 
trung phát sinh trong tâm đó là sỉ tâm-sở đồng 
sinh với 12 bất-thiện-tâm. 


Ví dụ: 3 loại phiên-não như Sau: qHMSayd- 
kilesa, pariyH{fhãnakilesa, vifikkanumakilesd ví 
như hộp điêm: 

Đầu que diêm có chứa hóa chất (antimony 
trisulphide và kali clorat), lấy que diêm quẹt vào 
hộp diêm có tâm hóa chất (phốt pho đỏ), phát ra 
lửa, lửa phát ra trên đẫu que diêm có thể đốt cháy, 
thiêu hủy các thứ đô vật dễ cháy, cũng như vậy: 


- Anusayakilesa ví như hóa chất (antimony 
trisulphide và kali clorat) dinh trên đầu que diêm. 

Các đối-tượng tiếp xúc với nhãn-môn, nhĩ- 
môn, f-môn, thiệt-môn, thán-môn, ý-môn ví nhự 
que diêm quẹt vào hộp diêm có tâm hóa chất 
(phốt pho đỏ) phát ra tia lửa trên đầu que diêm. 
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- Pariyufthãnakilesa ví như lửa trên đầu que 
diêm áy. 

- VHikkammakilesa ví như khi đem lửa đối 
cháy, thiêu hủy các thứ đô vật dê chảy, và các 
đồ vật bị đót cháy, bị thiêu hủy. 


Pháp-hành diệt 3 loại phiền-não 


- Hành-gid thực-hành pháp-hành-giới giữ 
gìn các điểu-giới của mình được trong sạch có 
khả năng diệt được phiên-não vitikkammahilesa 
loại thô không biểu hiện ra thân hành 3 loại ác- 
nghiệp, không biểu hiện ra khẩu nói 4 loại ác- 
nghiệp. 


- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định 
dân đến chứng đắc đệ-nhất-thiên sắc-giới thiện- 
tâm có 5 chỉ-thiên có khả năng diệt bằng cách 
chế ngự (vikkhambhanappahãna) pariyufthäna- 
kilesa là phiên não loại trung phát sinh trong 
tâm đó là 5 pháp-chướng-ngại (n1varaa). 


- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dân đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng 
đắc theo tuần tự 4 Thánh-đạo, 4 Tì hánh-quả, 
Niết-bàn, có khả năng điệt tận được mọi tham- 
ái, mọi phiênnão gôm có 7 loại phiên-não 
anusayakilesa không còn dự sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cao thượng trong Phật-giáo. 


§ TÌM HIẾU PHÁP-CHƯỚNG-NGẠI 





Thánh-đạo-tuệ diệt tận được phiền-não vi-tế 
anusayakilesa 


- Nháp-lưu Thánh-đạo-tuệ trong Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tâm diệt tận được 2 loại phiên-não 
vi-tễ đó là difthãnusaya và vicikicchãnusaya. 

- NhấtHlai Thánh-đạotduệ trong Nhấrlai 
Thánh-đạo-tám diệt tận được 2 loại phiên-não 
vi-tẾ loại thô cõi dục-giới đó là kãmarägãnusaya 
và pafighanusayd. 

- Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ trong Bắt-lai Thánh- 
đạo-tâm diệt tận được 2 loại phiên-não vi-fễ đó 
là kămaraganusaya và pafighänusaya. 

- A-ra-hản Thánh-đạo-tuệ trong A-ra-hán 
Thánh-đạo-tám diệt tận được 3 loại phiển-não ví- 
t còn lại không dự sót đó là bhavarãgãnusaya, 
IđHđHMSayđ, aVIJ]anMsaya. 


Phát-lịch 2564/ DL. 2020 
Rừng Núi Viên Không, 

xã Tóc-Tiên, thị xã Phú-Mỹ, 
tỉnh Ba-Rịa Vũng- Tàu. 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Patthanäa 


Trmìna puññakammena, 

Sukh1 bhavama sabbadiä. 

Ciram tifthatu saddhammo, 

Loke saftä sumangalä. 

Vietnam ra{thiRa ca sabbe, 

Jang DqDPOHfU sasane. 

Vuddhimn virulhivepullam, 

Patthayaãmi nirantaram. 
Năng lực phước-thiện thanh cao này, 
Mong chúng con thường được an-lạc. 
Mong cho chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng sinh được hạnh phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phát triển, 
Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bần sư nguyện cẩu với tâm thành, 
Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram ti†thatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram ti†thatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên thể gian. 

* Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tô quốc Việt-Nam thân yêu. 


* Buddhasasanam ciram tiHhatu. 
* Nguyện cho Phát-giáo được trường IÔH. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Suftantapi†akapadl]i và Atthakathapdli. 

- Abhidhammapi†akapdl và At†thakathapdl]i. 

- Bộ Abhidhammnatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimagsa- 
mahatẰaä. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthqjotika 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotiha, 
V.V... 


Lê 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Tỷ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhia Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) là bộ sách gôm có 2 chương, 
chia ra làm 10 quyên được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyền I: Tam-Bảo làm nền 
tảng cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v... cho 
đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
táng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bố sung, đã chuyên sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳy-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 


cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nêu muôn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cân lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyền sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nảo, thì độc-giả chỉ cân đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tỉn vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 


CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 


Đã xuát bản: 


—_ TÌM HIỂU PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 

—_ 8 SỰ TÍCH PHẬT LỰC 

—_ Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 

—_ GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 

—_ TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ THÍ 

—_ Hạnh Phúc An Lành: HIỂU NGHĨA 

— Hạnh Phúc An Lành: NHẪN NẠI 

—_ Hạnh Phúc An Lành: GIÁO PHÁP 

—_ Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

—_ PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 

— Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐÓI-TƯỢNG TỨ 
OAI-NGHI 

—_ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỎ 

— Ý NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG TƯ 

— BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

—_ LẺ DÂNG Y KATHINA 

— ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BÒ-ĐÈ 

— NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo: CẢM NANG QUY Y TAM-BẢO 

_ Nền-Tảng-Phật-Giáo: 10 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 

BẠẬC THƯỢNG 

— Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ-TUỆ SIÊU-VIỆT 

— Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền I: TAM-BẢO 

—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền II: QUY Y TAM -BẢO 

—_ Nền-Tảng-Phật-Giáo: CẢM NANG QUY Y TAM-BẢO 

— _ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền III: PHÁP-HÀNH-GIỚI 








-_ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IV: NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA 
NGHIỆP 

-_ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền V: PHƯỚC-THIỆN 

~ _ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyên VI: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 
~._ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền VII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 
~  Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền VIII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 
~  Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IX: PHÁP-HÀNH THIÈN-ĐỊNH 
~ _ Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền X: PHÁP-HÀNH THIÈN-TUỆ 
—_ VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 

—_ NGŨ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 

—_ KINH CHUYÈN-PHÁP-LUÂN 

— VÒNG TỬ SINH LUÂN-HÒI 

—_ PHÁP NHẪN-NẠI 

— TÂM-TỪ 

— NGÀY RẰM THÁNG TƯ TRONG PHẬT-GIÁO 

—_ TÌM HIỂU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 








Địa chỉ liên lạc và phát hành 
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